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LỜI TÁC GIÁ 


'Tâp sách "Bảo tồn và Ð Mã tu các di tích kiến trúc” được biển soạn 
dựa trên cơ sở các bài gi: ụ 


Về môn học Trùng tu đối với 


xinh viên ở bậc Đại học và Cao học trong hơn TÔ năm quá. Việc chỉnh 


ăn và phát hành rồng rãi tập sách nhằm đáp ứng môt 
phần nhu 
những tư liệu cần thiết cho các độc giả đang quan tâm đến công tác 
bảo tồn và trùng tu các di sản 


ấy cảng cao của môn học này, đồng thời để cung cấp 


n trúc. 

Bảo tồn trùng tu các di tích kiến trúc là môn khoa học hiện đại. Trên 
thể giới, đặc biệt ở các nước tiên tiến, cho đến nay họ đã xây dưng 
được một lý thuyết tương đối hoàn chính và đã thu được khú nhiều kinh 
tích lịch sử và văn hó 


nghiêm thông qua công tác bảo tồn cát iiới 
kiến trúc sư: tyên gia kỹ thuật đã tổng kết được những nguyên 
tắc chung vẽ trùng tu các đi tích thể hiện trong hai bản Hiến chương 
Athena năm !931 và Hiến chương Vơnidơ năm 1964, Cho đến nay, 
những nguyên tấc cơ bản trong các bản Hiến chương ấy vẫn còn giữ 
nguyên giá trị mặc đầu công tác trùng tu di tích kiển trúc đòi hỏi phải 
luôn luôn có những khám phá mới. Đó lä những nguyên tấc được đức 
kết qua kinh nghiệm thực tiễn trùng tu các di tích kiến trúc có chất liệu 
đá là chủ yếu và được tiến hành vào những thập niên cuối thể kỷ XVIII 
đầu thế kỷ XIX khi công tác trùng tu diễn ra khá sôi nổi ở khấp châu Âu. 
đặc biệt là ở Hy Lạp, Italia và Pháp. Từ đó cũng hình thành nên những 
trường phái trùng tu khảo cổ học mà ngày nay các nước khác trên thế 
giới trong đó có Việt Nam đang áp dung. 


chu) 


“Tuy nhiên chúng ta đều biết rằng đa phần các di tích kiến trúc còn 
lại trên đất nước ta chủ yếu là kiến trúc gỗ của người Việt. 
xố íL là kiến trúc gạch đá của người Chăm. Vì th 
học di tích kiến trúc gỗ là một công việc còn quá mới mẻ đối với chúng 
ta, đòi hỏi việc áp dung những nguyên tắc trong Hiến chương cần phải 


còn lại mô 


in đề trùng tu khoa 
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có sự nghiên cứu cho phù hợp. Đó cũng là điều tất yếu vì bản chất 
công tác trùng tu đòi hỏi phải như thế bởi lẽ không có di tích nào lại 
giống di tích nào. Công tác trùng tu khoa học được thực hiên trên đất 
nước ta đến nay đã có những thành công đáng kể. Tuy nhiên do nhiều 
nguyên nhân khách quan và chủ quan như hoàn cảnh kinh tế, trình độ 
chuyên gia, kỹ thuật v.v... công tác trùng tu vẫn chưa đáp ứng được so 
với yêu cầu bảo quản di tích. Việc tổng kết còn đang trong thời kỳ vừa 
làm vừa rút kinh nghiệm. Chính vì thế, những nguyên tắc trùng tu được 
nêu lên trong sách chủ yếu là những nguyên lý trùng tu theo trường. 
phái khảo cổ học phương Tây, nên các độc giả hãy xem đây là những 
nguyên lý cơ bản mà thôi. 

Trong quá trình biên soan tập sách, tác giả đã nhân được sự giúp đỡ 
tân tình của Giáo sư Lâm Bình Tường nguyên là Cục trưởng Cục bảo 
tồn bảo tàng Bộ Văn hóa. Giáo sư đã nhiều năm hỗ trợ công tác giảng 
dạy môn bảo tồn trùng tu ở trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, 
và cũng là người cung cấp cho chúng tôi những tài liệu vô cùng quí giá 
làm cơ sở cho việc biên soạn tập sách này. 

Tài liệu cũng được biên soạn dựa trên nội dung căn bản của công 
trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nưđc KCI1-04 của PGS-TS-KTS 
Nguyễn Bá Đang, trước đây là giám đốc Trung tâm nghiên cứu kiến 
trúc trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội, (nay là Phó viện trưởng Viện 
Nghiên cứu kiến trúc - Bộ Xây dựng) chủ trì. 

Nhân đây cho phép tác giả bày tổ lòng biết ơn sâu sắc đến hai tác 
giả nói trên cùng các tác giả trong và ngoài nước và cũng xin thành 
thật xin lỗi về những khiếm khuyết còn để lại trong cuốn sách này, 
đồng thời rất hoan nghênh việc đóng góp xây dựng của độc giả nhằm 
làm cho cuốn sách được hoàn thiện hơn. 


TP. HỒ CHÍ MINH 2002 


MỞ ĐẦU 


Di tích lịch sử — văn hóa là một bộ phân quan trọng của nền văn hóa 
dân tốc. Đối với cuộc sống ngày nay ch lịch sử văn hóa được coi 
như mang một sứ mệnh tỉnh thần của thời quá khứ, là bằng chứng sinh 
đồng của truyền thống đã có từ hàng ngàn thế kỷ của dân tộc. 


Di tích văn hóa không chỉ là những sản phẩm vật chất mà còn là sản 
phẩm tỉnh thần của mỗi một dân tộc, bao gồm những di tích có ý nghĩa 
to lớn về mặt lịch sử nghệ thuật và cả kiến thức, kinh nghiệm mà coft 
người đã tích lũy cùng khát vọng của họ. mà các thế hệ trước tạo lập 
để lại cho thế hệ mai sau. Qua di tích lịch sử văn hóa chúng ta hiểu 
biết sâu sắc hơn bản sắc văn hóa của dân tốc. Nhìn lại quá trình phát 
triển lịch sử, chúng ta càng thấy cha ông ta đã từng biết xây đấp để vun 
bồi bản sắc văn hóa dân tộc, biết tiếp thu những cái mới cần thiết cho 
sự phát triển của dân tộc mình nhưng không rập khuôn mà trên cơ sở 
văn hóa vốn có của mình. Vì thế, những gì có giá trị trong văn hóa Việt 
Nam còn lưu lại đến ngày nay đều là kết quả của sự bảo tồn nền văn 
hóa bản địa cộng với văn hóa của nhiều yếu tố khá: 


Ngày nay chúng ta chọn con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa để 
đưa đất nước đến phồn vinh ấm no hạnh phúc. Song kinh nghiệm của 
các nước cho thấy mọi cách hiên đại hóa theo kiểu "phương Tây hóa" 
sẽ làm cho các giá trị truyền thống biến dạng và đưa đến thất bại. 
Ngược lại ở một số nước, đặc biệt là các nước ở châu Á đã tiến hành 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa với sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và 
vắc giá uị văn hóa truyền thống của dân tộc nên đã đạt được những. 
thành tựu đáng kể. 


Trong kiến trúc cũng vậy, đã có một thời gian dài, giới kiến trúc sư 
trong nước và ngoài nước đã có quan niệm sai lệch, xem nhẹ những di 
tích lịch sử văn hóa, trong đó có những tác phẩm kiến trúc từ quần thể 
đến riêng lẻ. Họ từng xem những di tích này như những món đồ cổ đơn 


bị 


thuần, qua trau chuốt được lồng trong tủ kính để gợi nhớ về một giai 
đoạn lịch sử nào đó đã qua. 

Xuất phát từ những ý nghĩ như thế, việc tìm hiểu những điều kiện, 
hoàn cảnh ứng xử của một cộng đồng đối với khung cảnh sống từng 
thời kỳ bao gồm những công trình do con người tạo lập và những tác 
động của con người cũng như của những công trình nhân tạo này đối 
với giới tự nhiên đã không được chú trọng. 

Văn hóa ứng xử hay những bề sâu về ứng xử tạo ra không gian sử 
dụng đã cách ly hẳn khỏi mối quan hệ với kiến trúc và đồ thị. Chủ 
nghĩa hiện đại với tư tưởng này đã từng ngự trị trong nền kiến trúc thế 
giới trước đây, Chỉ sau những phát kiến của nhà nhân chủng học 
Claude Levi Strauss vào năm 1955 sau khi nghiên cứu những bộ tộc 
châu Mỹ La tỉnh đã đưa ra hai khái 


lệm quan trọng: 
1. Có bao nhiễu dân tốc, bao nhiêu ngôn ngữ là có bấy nhiêu nền 
văn hóa, nền kiến trúc, 
2. Kiến trúc không chỉ là nền văn hóa vật chất, đấy chỉ là cấu trúc 
bề nổi, phản ánh cái tiềm ẩn bên trong, nằm trong cái võ thức của các 
dân tộc hay còn gọi là cấu trúc ẩn tầng. 


Những phát kiến của Claude Levi Strauss là nền tẳng nảy sinh chủ 
nghĩa hậu hiện đại. Cái nổi bật của chủ nghĩa này là đã đưa kiến trúc 
từ một hệ cô lập, đóng khung riêng lẻ trở về với cội nguồn của từng 
nền văn hóa. bản sắc của mỗi môt dân tốc. Quan điểm đó đã phá vỡ 
cái gọi là một phong cách quốc tế cho toàn thể loài người. 

Qua đó ta thấy việc kế thừa di tích văn hóa là một quy luật tất 
yếu. Không có sự phát triển sáng tạo nào lại không trên cơ sở kế 
thừa những cái đã có, được chất lọc. Vì thế người ta cho rằng một 
dân tộc mất đi di tích lịch sử văn hóa là dân tộc đó đã đánh mất trí 
nhớ của mình. 

'Thế nhưng hiện nay nhiều di tích lịch sử văn hoá ở nước ta đã và 
đang có nguy cơ bị hủy diệt. Nhiều di tích đã được xếp hang đang bị xâm 
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phạm hay xuống cấp. nhiều di tích được trùng tu tôn tạo cũng không 
đúng khoa học, chưa kể nhiều di tích ngày nay chỉ là những kỷ niệm 
với lòng xót xa nuối tiếc. Chúng ta đang mất đần đi các di tích trên mặt 
đất cũng như dưới mặt đất. Các di tích lịch sử-văn hoá trong tình trạng. 
kêu cứu khẩn cấp. 

Sự hủy hoại các di tích dễ dàng nhận thấy từ phía nguyên nhân 
khách quan là sự khắc nghiệt của khí hậu làm cho di tích khó chống 
chọi với sự ãn mon của thời gian và cả sự phá hoại của con người với 
đủ kiểu, đủ loại. Đặc biệt tốc độ đõ thị hóa từ ngày đất nước mở cửa 
đến nay diễn ra đến chóng mặt, đã phá hủy đi biết bao những di tích có 
giả trị lịch sử hay nghệ thuật và tình trạng lấn chiếm các khuôn viên 
đình, chùa diễn ra khấp nơi. Những biến đổi diễn ra trong các đô thị 
làm thay đổi sâu sấc môi trường sống của con người, phá hủy sự câu 
bằng được tạo ra của con người với môi trường sống, xóa bỏ những 
dáng dấp lịch sử các khu trung tâm đô thị, sự ö nhiễm môi trường bởi 
tiếng ồn. Tất cả những cái đó đăt ra vấn đề sinh thái rất nghiêm trong. 


a môi trường sống, trong đó con người làm việc, sinh sống và 
nghỉ ngơi là một quá trình vô cùng phức tạp. Môi trường sống đó phụ 
thuộc vào sự phát triển của xã hội. Trong quá trình này kiến trúc có 
khả năng của một người "chỉ huy" và của một ngành nghệ thuật tổng 
hợp, xác định bản chất và khả năng của kiến trúc trong việc phản ánh 
cơ cấu xã hội, mối qua lại giữa con người và thế giới tỉnh thần của các 
cá nhân. Kiến trúc tổ chức môi trường có tính nhân văn với tính chất là sư. 
biểu hiện đời sống xã hội và xác định vị trí của các loại hình nghệ 
thuật khác. Về mặt này môi trường đô thị, cái được thiết lập qua nhiều 
thế kỷ được coi như là một bảo tàng ngoài trời có khả năng kể lại quá 
khứ và thường xuyên bổ sung, đổi mới phần trưng bày của mình. Kiến 
trúc là ngành nghệ thuật mang tính chất xã hội cao nhất, vì rằng nó 
được sáng tạo bởi toàn thể xã hội và trải qua hằng bao thế kỷ. Vì thế. 
việc bảo vệ di tích kiến trúc với tư cách là những bằng chứng và đại 
diện tiêu biểu tbời đại đã trở thành nghĩa vụ thiêng liêng đối với xã hội 
ngày nay. 


MỘT SỐ THUẬT NGỮ 


-_ Bảo tổn (Preservation): Gìn giữ các di sản lịch sử văn hóa và 
thiên nhiên dưới nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm các mặt hoạt 
động như: gia cổ, tái định vị, trùng tu v.v... 


. Bảo tổn nguyên trạng (Concervation): Xu thế do Ruskin đề 
xuất nhằm giữ nguyên di tích ở dạng ban đầu, kể cả những rêu 
phong mà thời gian đã để lại lên di tích, bởi điều đó là thước do 
giá trị của chính nó. 


. Trùng tu (Restoraton): Khôi phục những chỗ hư hỏng như 
dạng ban đầu vốn có của nó. 


.. Gia cố (Consolidation): Phục hồi khả năng chịu lực của kết cấu 
để di tích được tồn tại lâu đài ở đạng ban đầu của nó. 

. Tái định vị (Anastilose): Đặt về vị trí cũ những thành phần chỉ 
tiết gốc bị chuyển dịch sai vị trí ban đầu của nó. 

.. Phục hồi (Restore): Bảo tồn không chỉ ở dạng trùng tu, tái tạo 
mà còn dùng chính công trình được bảo tồn vào các hoạt động 
kinh tế xã hội văn hóa của xã hội đương đại tuỳ theo tính chất, 
quy mô của công trình. 

.. Tái tạo ~ làm lại (Reconstruction): Xây dựng những di tích bị 
tần phá theo nguyên mẫu của nó. 

.. Quy hoạch bảo tổn (Preservation planning): Môt bô phận của 
công tác quy hoạch chiến lược phát triển đô thị không thể thiếu 
trong đồ án quy hoạch chung của đõ thị. 

.. Di sản kiến trúc (Architectural patrimony): Toàn bộ hoạt đông. 
xây dựng của con người còn lại đến ngày nay ở dạng các công 
trình kiến trúc đơn lẻ, các quần thể kiến trúc hoặc các đô thị. 


PHẦN 1 


LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BẢ0 TỔN VÀ TRÙNG TU 
DI SẲN VĂN HÚA 


CHƯƠNG I 


NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BẢO VỆ 
CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA 


1. Ý NGHĨA CỦA SỰ KẾ THỪA DI SẲN VĂN HÓA DÂN TỘC 


'Theo quan điểm Mác-xít thì văn hóa được coi như là lĩnh vực tự 
phát triển của con người. Văn hóa chính là quá trình lịch sử phát triển 
lực lượng sáng tạo và khả năng của con người trong hoạt động vật chất 
và tỉnh thần, được biểu hiện qua phương thức sống. qua quan hệ của 
con người đối với thiên nhiên, xã hội, quan hệ giữa con người với con 
người và với chính bản thân mình. 


Di sản văn hóa không chỉ là sản phẩm vật chất mà còn là sản phẩm 
tỉnh thần của mỗi dân tộc gồm có các di tích có ý nghĩa to lớn về mặt 
nghệ thuật và lịch sử: tượng, điều khắc, tranh, các tác phẩm nghệ thuật 
: khu phố cổ, kể cả môi trường sống lãnh thổ của một dân tộc. 

ấn còn bao gồm cả kiến thức kinh nghiệm mà con người đã tích 
lũy, cùng khát vọng của họ, mà các thế hệ trước tạo lập đế lại cho thể 
hệ mai sau. Vấn đề kế thừa di sản văn hóa là một quy luật tất yếu 
xuất phát từ tính chất đặc thù của việc phát triển văn hóa. Lê Nin 
dạy rằng: "Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa hiện đại không thể nào. 
xây dựng được nếu không có sự cải tạo và tiếp thu một cách có phê 
phán toàn bộ kho tàng văn hóa quý giá của dân tộc và của toàn thể 
con người”. 


“Trong điều kiện của một xã hội đối kháng thì bao giờ trong mỗi nền 
văn hóa dân tộc cũng tồn tại hai nền văn hóa: nền văn hóa dân chủ của 
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nhân dân và nền văn hóa quý tộc - tư sản của giai cấp thống trị Nhủ'.ø 
người Mác-xít khẳng định tính chất giai cấp của di sản văn hóa nhưn, 
không loại bỏ nó, ngược lại còn đặt ra vấn đề kế thừa mặc dù tronz 
sản đó có trộn lẫn các yếu tố của nền văn hóa thống trị và nẻn vân 
hóa do những người bị áp bức síng tao ra trong quá trình đấu tranh 
giai cấp, 


Việc giao lưu gần gũi và hợp tac ¿ dân tộc 'rong 


mang tính ta* yếu khách quan, Một nền văn 


quá trình phát triển xã 
hóa chân chính không thể sinh ra chỉ dựa trên cơ sở cội nguũn dân tộc, 


mà phải dưa cả vào kho tàng văn hóa quý giá và đa dạng cũng như hợp 


tác văn hóa với các dân tộc khác. 

Công nhân tính quốc tế của nền văn hóa, nhưng chủ nghĩa Mác 
không coi thường và phủ nhận nét độc đáo dân tộc và tính độc lập 
tương đối trong nền văn hóa của mỗi dân tộc. Điều đó có nghĩa là tính 
ế không loại bỏ tính độc đáo là cái quyết định các đặc điểm 
xố phân lịch sử của mỗi dân tộc. 


ôc lập tương đối của mỗi nền văn hóa của các dân tộc được 
biểu hiện ở chỗ là mỗi dân tộc dù có bị lạc hậu về mặt kinh tế song. 
vân có những đóng góp nhất định vào kho tàng văn hóa quý giá của 
loài người. 

Kế thừa di sản văn hóa không phải là sư tiếp thu máy móc thụ động, 
các giá trị vân hóa cần được xem xét và kế thừa có phê phán 


II. GIÁ TRỊ CỦA CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA ĐỐI VỚI 
XÃ HỘI NGÀY NAY 


Trên thế giới không có dân tộc nào tồn tại mà lại không có nền văn 
hóa dân tộc và nền văn hóa dân tộc đó phát triển mà không có các di 
tích hoặc vật kỷ niệm để lại qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Các di 
tích là hình thức phù hợp nhất để ghi nhận lịch sử và chỉ di tích văn hóa 
mới có khả năng ghi nhận chính xác lich sử. Văn hóa là do con người 
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sáng tạo ra. Do đó các di tích, vật kỷ niệm mang tính văn hóa phải là 


sẵn phẩm lao đông sáng tao của con người. 


Di tích văn hóa, đó là các giá trị văn hóa trong đó chứa đựng sự 
hoàn thiện mang tính người và bản thân con người cũng là sản phẩm 
của giá trị văn hóa đó. Trong các giá trị văn hóa, con người tìm thấy 
nhân cách xứng đáng và bằng hành động sáng tạo, làm đẹp mình, con 
người tự thiết kế ra bản thân, thiết kế các công trình xây dựng. Từ đó 
con người cũng là di tích tư tạo ra bản thân, có nghĩa di tích là biểu 
tương củ 


con người. 


"Yếu tổ thiết của khái niêm "di tích văn hóa” là vai trò của nó 
gắn với hiện tại và quá khứ. Ta có thể đưa ra một định nghĩa khái quát 
Về di tích văn hóa như sau: Di tích là toàn bộ hoạt động của con người 
trong quả khứ còn lại đến ngày nay. Các di tích văn hóa là biểu hiện 
mạnh mẽ của quá khứ. Việc bảo vệ và nghiên cứu các di tích giúp ta 
hiểu được quá khứ mõt cách dễ dàng. Điều quan trọng là chúng ta phải 
phản ảnh những khuynh hướng tiến bộ trong toàn bộ hoạt động của con 
người: hoạt động sản xuất, hoạt đông xã hôi và nghệ thuật.. 

“Trong thực. bất gập nhiều loại di tích khác nhau về thời 
gian, về chức năng sử dụng và trạng thái bảo quản. Ngay cả trong cùng. 
một loại di tích ta cũng có thế phát hiện ra nhiều chất lượng và giá trị 
khác nhau. Các di tích được phản chia theo loại hình, theo chức năng 
sử dụng, theo các giai đoạn lịch sử, theo vị trí phân bố và các giá trị 
cha đựng trong các di tích đó. 

Những di tích lịch sử và văn hóa bao gồm các di tích là những bất 
động sản quý giá về mặt văn hóa (các di tích lịch sử cách mạng, lịch sử 
quân sự, lưu niệm..), các điểm có tính chất thắng cảnh liên quan đến 
các sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, những vết tích khảo cổ học 
của thành phố cổ, địa điểm dân cư, các di tích kiến trúc, các tác phẩm 


nghệ thuật hoành tráng và trang trí mỹ thuật liên quan đến di tích kiến 
trúc. Các di tích là những động sản quỷ giá về mặt văn hóa bao gồm. 
các sưu tập bảo tầng đã sưu tầm, các tác phẩm điêu khắc.. 


TTa có thể phân chia thành 4 loại hình văn hóa khác nhau: 


Những di tích lịch sử: liên quan đến sự kiện lịch sử quan trọng trong 
đời sống của các dân tộc, với lịch sử phong trào cách mang, với các sự 
kiện lịch sử quân sư, cũng như các đối tượng có ý nghĩa lưu niệm có 
liên quan đến cuộc đời và hoạt đông của các nhà hoạt đông nhà nước, 
chính trị và quân sự nổi tiếng. các anh hùng dân tộc và những nhân vật 
kiệt xuất. Đối với loại này cần phải chú ý đến ý nghĩ lịch sử và chính 
tị của nó, ý nghĩa lưu niêm và ý nghĩa về mặt khoa học. 

Những di tích khảo cố: các gò mô cổ, thành phố cổ, 
các di chỉ cổ và các làng cổ, các đường đi lại thời cổ. 
cần chú ý đến ý nghĩa của di tích đối với việc giải quy 
ngưồn gốc dân tộc, ý nghĩa đối với việc nghiên cứu lịch sử kinh tế, 
chính trị, văn hóa và xã hội. 


Những di tích kiến trác: ta cần chú ý đến vị trí và ý nghĩa của chúng 
trong lịch sử kiến trúc của thế giới cũng như của dân tộc, đến những 
biếu hiện đặc điếm có tính chất địa phương trong sáng tạo kiến trúc, 
vai trò của công trình trong cả tổng thể kiến trúc, bộ mặt của đô thị 
cũng như ở nông thôn. 

Những di tích nghệ thuật: ta cần chú ý đến vị trí và ý nghĩa của 
chúng trong nghệ thuật, đến những biểu hiện đặc điểm có tính chất địa 
phương trong sáng tạo nghệ thuật. 


Để bảo vệ chúng, điều quan trong nhất là cần đất tiêu chuẩn để lựa 
chọn di tích. Chúng ta cần phải có hiểu biết đầy đủ về nội dung của. 


chúng, phải xác định được vị trí, ý nghĩa của chúng trong xã hội hiện 
đại của chúng ta. Xét từ góc độ thỏa mãn nhu cầu hiện đại của xã hội. 
giá trị của di tích bao gồm những chất lượng của những bộ phận cấu 


thành của di tích như: chức năng sử dụng, giá trị của di tích về các mặt 


nhận thức và thẩm mỹ. 


Chức năng đầu tiên và quảng đại nhất của một di tích là chức năng 
sử dụng với tư cách là vật biểu hiện cụ thể nhất của văn hóa. Chức 
năng đó được biểu hiện qua vai trò và chức năng thực dụng nhằm thỏa 


12 


mãn những nhu cầu sống trực tiếp nhất của con người, đó là công cụ 
phương tiên lao động, thức ăn, nhà Ở v.v. 


Giá trị đầu tiên của di tích là giá trị về mặt nhận thức và thẩm mỹ vì 
nó đạt được cùng với sự tạo thành di tích. Song giá trị đầu tiên sẽ được 
tăng lên quai thờ đi những chất lượng mới - 
được giá trí của một biểu tượng mang 


tính chất lưu niềm. 

Di tích có được. 
lao đồng của con người, các dị tích lại thông qua mộ 
chỉnh gôm các ký hiệu và biểu tương mà ghi lai một lượng thông tin 
nhất định về tự nhiên, xã hôi và con người. 


trị nhân thức vì chúng là sản phẩm do hoạt động 


hoàn. 


hệ thốn, 


Giả trí hiện đại của di tích là một độ lớn biến thiên, bởi vì rằng giá 
tăng lên cùng với sự phát triển của khả năng con người 
trong việc đánh giá mọi mặt một di tích và tiếp thu nó vào kho tầng giá 
trị của mình. 


Với tư cách là một công trình sáng tạo mang tính nhân vân, ngày sau 
khi được tạo lập ra, các di tích còn tiếp tục tồn tại sau những người xây 
dựng chúng và không hề phụ thuộc vào họ. Các di tích đó thuộc sở hữu 
của cả loài người, vươt ra ngoài thời gian và xuyên suốt quá trình tồn 
í di tích đó. 

Một khi chức năng sử dụng của di tích không còn phù hợp với nhu 
cầu xã hôi nữa thì giá trị của di tích chỉ còn lai ý nghĩa thẩm mỹ nghệ 
thuật và giá trị nhận thức mã thôi. Đổi với các di tích lịch sử thì chúng lại 
có ý nghĩa tương đối hẹp hơn. Chúng gắn bó chủ yếu với một đơn vị dân 
tộc, nếu không có thêm giá trị thẩm mỹ thì di tích đó chỉ là nguồn tư liệu 
thông tin và kiến thức về thời đại mà chúng đã được tạo ra. ` 


của 


Di tích kiến trúc cũng có giá trị rất lớn về mắt nhận thức. Kiến trúc 
là bức tranh minh họa bằng vật chất về quá trình phát triển lịch sử 
trong quá khứ và dưa vào nó ta có thể xác định được đặc điểm của lực 
lượng sản xuất, quan hệ xã hội, trình độ phát triển kỹ thuật, sinh hoạt, 
các quan điểm văn hóa và thẩm mỹ. 
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thức lịch sử được quyết định bởi đặc trưng của kiến trúc và sự khác biệt 
của nó sơ với các ngành nghệ thuật khác. 


Trước hết, kiến trúc là một hiện tượng mang tính chất xã hội một 
cách triệt để và đầy đủ nhất, là biểu hiện của con người, là sản phẩm 
sự phát triển của xã hỏi loài người. Vì bản chất rất phức tạp của 
kiến trúc - một mặt với tư cách là sự xây dựng thỏa mãn nhu cầu vật 
ất của con người và mất khác nó lại được biểu hiện như một bộ môn 
lịch sử khác. 


vực sản xuất lại 


“Trong cơ cấu trật tự xã hội, kiến trúc vừa thu 
vừa là hiện tượng thuộc thượng tầng kiến trúc và ý thức hệ tư tưởng. 

Mỗi đối tương kiến trúc có khả năng phản ánh cuộc sống theo cách 
riêng của mình tức là tạo ra hình tượng nghệ thuật mà hình tượng đó là 
sư phản ánh của các quan hề xã hội trong tác phẩm kiến trúc bằng một 
thứ ngôn ngữ độ Do đó kiến trúc chính là sản phẩm của một thứ 
thẩm mỹ cao cấp, nằm trong hoạt đông nghệ thuật của con người. Kiến 
trúc lúc đầu xuất hiện là do nhu cầu tư bảo vệ và kế tục nòi giống của 
con người, mãi sau này mới biến thành hình thức hoạt đông nghệ thuật. 


là một trong những yếu tố thương tầng, so với các ngành 
nghệ thuật khác, di tích kiến trúc gấn liền với nhu cầu thực tiễn của xã 
hội và Nhà nước nhiều hơn. Đặc biệt là kiến trúc lại gấn liền với nhu 
cầu và quan điểm của các giai cấp thống trị và được biểu hiện ra như 
là thứ vũ khí tư tưởng của các giai cấp đó trong cuộc đấu tranh giai cấp 
và là phương tiện để tuyên truyền cho sức mạnh và quyền lợi giai cấp. 
Nhưng vì đặc trưng riêng biệt của mình, kiến trúc thực tế lại gắn liền 
với các nghệ nhân - những người xây dưng thuộc vào tầng lớp thợ thủ 
công ở các thành phố. Tính chất xuất xứ tứ tăng lớp nhãn dân lao động 
đã tạo ra một hiện thực sự thâm nhập của các quan điểm thẩm mỹ 
của nhân dân vào các công trình kiến trúc mà các quan điểm như thế. 
được biểu hiện ra hình dạng bên ngoài của các tòa nhà thuộc vào hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể. Đến đây có thể nói rằng, các di tích kiến trúc thể 
hiện như là nguồn tư liệu lịch sử chính xác, khách quan, mà việc phân 


Với tư cách 


G 
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hát hiện ra những quan điểm thẩm mỹ, 
h trị, tôn giáo và các quan hệ kinh tế xã hội thuộc thời 


tích nguồn tư liệu đó có t 
quan điểm chỉ 
đại của di ei 


Đặc trưng của di tích kiến trúc còn thể hiện ở ý nghĩa xã hội của nó. 
Kiến trúc với tư cách là một hiện tượng luôn gấn liền với việc xuất 
hiện của xã hôi loài người. Di tích kiến trúc là sản phẩm của lịch sử 
văn hóa và vật chất mang tính nhân văn, có một chức năng xã hội 
riêng biệt — tức là tạo ra một mỗi trường không gian nhân tạo có tổ 
chức như phạm ví sinh hoạt lao đông và văn hóa. 


Hai đặc điểm cơ bản của một tác phẩm kiến trúc - mối liên hệ của 
nó với nền sản xuất và khả năng khái quát và phản ánh các quan điểm 
thẩm mỹ của xã hội ở một giai đoạn xã hôi-nhất định đã biến các tác 
phẩm kiến trúc đó thành nguồn tư liệu về lịch sử quá khứ mà từ đó 
chúng ta có thể rút ra được hàng loạt các chân lý lịch sử mà các tài liệu 
thành văn không thể nói tới. 

Di tịch kiến trúc với tư cách là sản phẩm hoạt động xãy dựng vật 
chất mang tính người còn chứa đưng trong bản thân mình một yếu tố 
tỉnh thần khác nữa. Điều đó biểu hiện ở chỗ môi trường kiến trúc là 
điều kiện để thực hiện các quá trình sinh hoạt tỉnh thần. Con người khi 
xây dựng nhà cửa và các công trình kiến trúc để cư trú, thì đồng thời lại 
phản ảnh trong đó thái độ của mình với quá trình sống mà nó thực 
hiện. Khi sử dụng nhà cửa, con người đã đưa vào cơ cấu của nó thái độ 
và quan điểm của mình về mục đích và ý tưởng về cuộc sống diễn ra ở 
đó, thể hiện cả thế giới quan và tình cảm của mình nữa. 

Thêm nữa, còn có mặt đặc trưng của cách thụ cảm di tích kiến trúc. 
Di tích kiến trúc luôn bên cạnh con người, thường xuyên hàng ngày 
như nhà ở làm việc, nghỉ ngơi giải trí và văn hóa. VỀ mặt này thì tác 
động của nó liên tục và kéo dài hơn so với các môn nghệ thuật khác. 
Từ đây ta thấy rõ vai trò quan trọng của các di tích kiến trúc như là 
phương tiện giáo dục thẩm mỹ cho quần chúng trong điều kiện hướng 
tới một xã hội công bằng, văn minh. 


CHƯƠNG 2 


NHỮNG NGUYÊN NHÂN BIẾN ĐỔI, HỦY HOẠI 
CÁC DI TÍCH 


Mỗi di tích có một chu kỹ phát triển riêng, bên cạnh đó mỗi di tích 
cũng sẽ bị lão hóa cùng với những vật liệu xây dựng nó. Việc kéo dài 
chu kỳ này tùy thuộc vào vị trí và đặc điểm sử dụng của từng di tích 
cụ thể, 

Để xác định tình trạng di tích cần phải nghiên cứu - khoa học những 
yếu tố tác động đến di tích nhằm có được giải pháp về tính chất của 
những công việc trùng tu cần thiết. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới làm 
thay đổi hoặc hủy hoại di tích, song có thể quy về hai nguyên nhân chủ 
yếu sau: 


1.NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN 


1, Vị trí và khí hậu 


Vị trí địa lý quyết định điều kiện khí hậu tác động đến di tích và 
những cách thức thích ứng để bảo vệ nó. Mỗi di tích đều được bao. 
quanh bởi một tiểu khí hậu riêng mà trạng thái của nó tùy thuộc vào sự. 
tác động của những nhân tố khác nhau nhưng có quan hệ qua lại với 
nhau. Những nhân tố này có ảnh hưởng căn bản đến việc bảo quản các 
dị tích. 

Gió và ánh nắng mặt trời là yếu tố thường xuyên tác động đến các 
công trình kiến trúc, gây nên những biến đổi một cách chậm chạp và 
khó nhận thấy. Tuy vậy, những biến đổi này không phải là không có hại 
cho các di tích kiến trúc (ví dụ: những bộ phận bằng gỗ hoặc kim loại bị 
cong vênh, màu sắc của gỗ bị biến đổi, kính cửa sổ mờ đần, v.v...). 

Trong nhiều trường hợp khác, sức gió thiên nhiên như bão lốc, 
cưõng phong... có thế nhanh chóng và trực tiếp làm cho các di tích bị 
hư hại, sụp đổ. 
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Ở những khu vực không khí bẩn, bụi băm sẽ bám vào các di tích. 
Nhất là đối với khu công nghiệp, trong khói bui còn chứa nhiều khí 
sunfua và oxýt cacbon. Chính những khí này cùng với khí ẩm ướt sẽ 
trực tiếp tác động đến lớp đá và vữa trát ngoài. Còn tại những vùng có 
sự thay đổi đột ngột giữa nhiệt độ ban đêm và ban ngày, hệ số giãn nở 

ối xây bằng gạch, gốm, ngói và lớp men phủ ngoài đồ sứ sẽ 
nhau. Do tác dụng của mưa, những bộ phận che chấn bằng sắt bị 
han rỉ và đôi khi trở thành vô dụng. 

Nước mưa và nước ngầm ngấm vào đất gây nhiều bất lợi cho nền và 
móng của các công trình kiến trúc. Đối với những bô phận công trình 
bằng gỗ cọc và đài cọc, mạch nước ngầm rất có hại vì những bộ phận 
này luôn ở trong trạng thái đất ẩm ướt được bảo vệ tốt, khi mực nước rút 
đi, đất bị khô thì những bô phận này bắt đầu mục. Còn đối với những 
công trình vần biển, nước mãn sẽ ăn mòn đần các kết cấu kim loại. 


2, Tác động của động vật và thực vật 


Một số côn trùng và động vật có thể đem đến những tác hại lớn đối 
với các di tích. Ví dụ: loài ong rưồi và mối mọt thường làm hỏng các 
vật trong nhà, làm biến dạng các bộ phân chịu lực, thậm chí gây đổ 
nhà. Các đông vật (trâu, bò, ngưa..) thâm chí cũng gây nhiều tác hại 
cho các bộ phân bằng đá. 

Ảnh hưởng của khí hậu ẩm ướt khiến trên mặt đá mọc lên một lớp 
muối nấm làm giảm độ bền vật liệu hoặc sự kết dính của chúng. Cây 
cối, các loài thực vật bám vào công trình và phát triển cũng sẽ phá 
hoại kết cấu vật liệu di tích. 


3. Các tai họa 


Các tai họa như bão lũ, động đất, hỏa hoạn v.v.. là một trong những. 
yếu tố làm thay đổi hoặc hủy hoại di tích. Cụ thể như: 

Hiện tượng ngập lụt rất có hại cho phần dưỡi ngôi nhà. Nước lũ chảy 
xói đất, cày trơ móng nhà. Nước xoáy vào bờ làm đất bị sụt lở dẫn đến 
đổ nhà. 

Hiện tượng đông đất gây nhiều thiệt hại lớn, đặc biệt đối với 
những nhà có trong lương năng và cấu tao "cứng". Hiên tương này sẽ 
làm rung chuyển đất khiến các móng, nền nhà cũng bỉ rung chuyển 
và rạn nứt, 
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Đối với những nhà gỗ hoäc các bộ phận kiến trúc bằng gỗ, hiện 
tượng sét đánh không những chỉ gây hư hỏng mà còn có thể dẫn đến 
hỏa hoạn v.v... 


TI. NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN 


1, Yếu tố địa chất, thủy vị 


Tính chất của khu đất và tạo của tầng đất nơi công trình được 
xây dựng có ý nghĩa võ cùng quan trọng, đặc biệt là những yếu tố như 
đặc điểm thủy văn, cấu trúc, sư phân bố và đô nghiêng của những lớp 
đá tảng, tính chất lớp đất phủ.. Nếu như sức nén xuống móng nhà 
không tương ứng với sức đề kháng của lớp đất đáy thì ngôi nhà không 
thể vững bền được. 

“Trong số những nhân tố quan trọng khác, nên lưu ý tới ngoại hình 
của đất đai (orographie) được đặc trưng bởi độ dốc, tính chất bề mặt và 
hướng dòng chảy của những vật trầm tích tự nhiên v.v.. Tất cả những 
nhân tố này có tác động không những tới độ bền vững của móng nhà, 
mà cồn trực tiếp đến cả di tích và tính chất nguyên vẹn của nó nữa. 


2. Sai sót trong tính toán. 


Những sai sót về tính toán, xây dựng gây tác hại cho các di tích 
thường xảy ra trong những trường hợp sau: 

Kết cấu chịu lực không được tốt, phương pháp xây dựng với những 
tính toán không đúng dẫn tới một số sai lầm trong việc xác định tải 
trọng, sức bền của các yếu tố chịu lực vv.. Ngay cả trường hợp những 
sai sót liên quan tới xây dựng không hề làm hỏng mất sự cân bằng tĩnh 
lực của công trình thì những sai sót đó vẫn có thể tạo điều kiện để làm 
hư hỏng cả công trình hoặc các yếu tố riêng lẻ. 

Những thiếu sót liên quan đến việc chọn lựa vật liêu: kích thưđc, 
hình đáng, gia công, phân bố các cấu trúc chịu lực, những thanh giằng 
đảm bảo độ bền vững của công trình v.v... 


và nên móng 


Có một số nguyên nhân gây tác đông từ từ và khó nhân thấy, tạo ra 
những biến dạng không đáng kế trong các bô phận của công trình như 
biến dạng do lực kéo thường xuyên tác đông trong những công trình 
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kiến trúc bằng gỗ, đá.. Trong các công trình bằng gạch, đá còn có 
những biến dạng rất kém rõ ràng như hơi giảm chiều cao của các bức 
tường và các khung cửa, độ cong không đáng kể của các vòm lanh tô 
và đầu cột v.v... 


c bền của những loại vật 


Đổi với gạch và các cấu kiện làm bằng đất nung, cần phân tích 
những phương pháp nung, chất lượng đất sét, độ thấm nước, tiến hành 
kiểm tra sức đề kháng của chúng. Đối với ximăng và những chất kết 
dính khác, kiểm tra lại sự đông cứng, sức kết dính, lực kéo và lực nén. 
Đối với gỗ, cần kiểm tra độ nén, độ , uốn cong, cưa xẻ, độ rấn và 
khả năng gia công. 


Trong số những nguyên nhân hư hỏng của các loại vật liệu mà các 
chuyên gia trùng tu có xu hưởng xem nhẹ phải kể đến tác dụng của vôi 
vữa, Các loại vôi vữa được dùng thường rất khác nhau. Tất cả những 
chất lượng đó. nhất là trong trường hợp các di tích lâu đời. lai càng cần 
thiết phải tìm hiểu thành phần của vôi vữa và cách thức sản xuất ra nó. 


3. Tác động của con người. 

Con người thường là nhân tố gây ra phần lớn những sai lệch và phá 
hoại các di tích kiến trúc. Trong lịch sử phát triển của dân tộc, các cuộc 
xâm lược và thay đổi triều đại đã tần phá nghiêm trọng rất nhiều di 
tích lịch sử văn hóa: 

Khi các uiều đại phong kiến thay nhau lên nấm quyền, họ thường, 
tìm cách chối bỏ thành quả của triều đại trước bằng cách triệt phá các 
cung điện, thành quách để xây nên cái mới nhằm tô vẽ cho triều đại 
của chính mình. Đặc biệt khi bon phong kiến phương Bắc sang xâm 
lược ~ nào Hán, Đường, Tống, Minh, Thanh, để dễ bề đồng hóa dân ta, 
chúng đã tìm mọi cách tiêu diệt nền văn hóa nước nhà. Vơ vét, cướp. 
bóc, đập phá, thiêu hủy những di sản quý giá của người Việt, chúng 
mong muốn xóa bổ cả một nền văn hóa vốn đã sinh tồn và đang 
phát triển. 


Không chỉ vậy, chính các cuộc nội chiến cũng là nguyên nhân hủy 
hoại không íL những di tích kiến trúc. Nhà Lê Trung Hưng đánh nhà 
Mạc, chúa Trịnh đánh chúa Nguyễn, chúa Nguyễn đánh Tây Sơn v.v... 
bấy nhiêu thôi cũng đủ cho thấy không biết bao lần các kinh thành bị 
tàn phá, các cung điện, đền đài bị hư hại. 

Bên cạnh đó, những cuộc chiến khốc liệt chống thực dân Pháp, đế 
quốc Mỹ với vô vàn bom đạn, đại bác, rốckét... cũng đã phá hủy không 
thương tiếc các di sản văn hóa quý giá. Ngay cả khi buộc phải rút khỏi 
Việt nam, thực đân Pháp vẫn còn dùng xe tăng để húc đổ đình Đình 
Bảng, dùng mìn phá sập chùa Một Cột. 


Ngày nay, tuy người ta ý thức được việc phải bảo vệ các di sản văn 
hóa, nhưng trong thực tế, ta vẫn bất gặp không ít những cán bộ lãnh 
đạo hoặc các chuyên gia chưa nấm vững nguyên tấc trùng tu, chưa đủ 
trình độ để xác định giá trị chân xác của các công trình kiến trúc, thiếu 
hiểu biết về luật bảo vệ di tích lịch sử và văn hóa nên đã xem nhẹ 
những gía trị của di sản cần bảo tồn. Nghiêm trọng hơn nữa là do bị 
lôi cuổn vão quy luật của kinh tế thị trường, đôi khi ở các giải pháp 
mà họ đưa ra, mọi điểm xuất phát đều từ những tính toán thực dụng. 
đơn thuần. 


Điều đó biểu hiện trong việc tùy tiện sửa chữa và thay đổi công 
năng thực tế của công trình, trong việc chăm nom và củng cố một cách 
thiếu kinh nghiệm những di tích đã bị đổ nát, trong việc trùng tu các di 
tích một cách thiếu khoa học, trong mong muốn thay đổi hình dáng 
công trình cho phù hợp với trào lưu kiến trúc mới 

Những đợt trùng tu các di tích kiến trúc ít nhiều có liên quan tới việc 
thay đổi hoàn toàn hay một phần công dụng ban đầu của nó. Có những 
di tích vẫn giữ nguyên công năng ban đầu nhưng được cơi nới. xây 
thêm nhà phụ hoặc thêm tầng để tăng diện tích sử dụng. 


Quan niệm về cái đẹp cũng là nguyên nhân thay đổi bộ mặt công 
trình. Kiến trúc cũ không đáp ứng thẩm mỹ mới! Vì thế, đôi khi các 
mảng tưởng bị quét trùm lên bằng những màu sắc khác, thậm chí ở mặt 
chính hay trong nội thất còn được đấp thêm khá nhiều hình trang trí.. 
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Vây là không íL những công trình có giá trị nghệ thuật và lịch sử to lớn 
đã phải hy xinh cho các võ đoán sai lầm - kết quả của những ý 
không sảnh sỏi và thiếu thông thạt 


của con người đối với các di tích 
bảo tồn. Trong sự tấn công đồn dập từ nhiều phía của thị trường sôi 
động, với ý thức bảo vệ di tí ủa một số cán bộ và nhân dân còn 
nông cạn và chưa đầy đủ, đã có không ít những danh lam thắng cảnh bị 
vi phạm. những công trình kiến trúc cổ bị lấn chiếm trái phép, thậm chí 
bị đỡ bỏ làm trường học, tru sở, làm kho chứa hàng hoặc bị đào bởi để 
tìm của quý v.v... 

Cuối p tới một thành phần không nhỏ, nhưng công 
việc của họ lai có tính chất quyết định sự thành công hay thất bại của 
công tắc bảo tồn di sản văn hóa đô thị: đó là các Kiến trúc sư - các nhà 
quy hoạch. Chính họ là người vạch ra những đề án cải tao và chỉnh 
trang đô thị. Chỉ cần một sự nhận thức hời hợt, không nắm vững các 
chính sách bảo tồn hoặc thiếu tính thần quý trọng di sản văn hóa dân 
tộc có thể dẫn tới những mất mát khôn lường. Các chiến lược quy 
hoạch không thể tách rời với công tác bảo tồn. Vì thế, cần phải có sự 
phối hợp chặt chẽ giữa những nhà bảo tồn và quy hoạch đồ thị thì mới 
mong công việc đạt được những kết quả tốt đẹp. 


* Tổ tiên ta đã để lại cho hậu thế biết bao dì sẵn quý giá. Với trình 
độ khoa học kỹ thuật ngày nay, dù chúng ta có thể kiến tạo được nhiều 
công trình to lớn gấp ram nghìn lần thời lập quốc nhưng người ta vẫn 
không khỏi bàng hoàng sửng sốt trước những công trình văn hóa mà tổ 
tiên đã tạo dựng. Thị ©, do nhiều nguyên nhân khách quan và 
chủ quan, không ít các công trình đang ngày càng mai môt đần. thâm. 
chí nhiều di tích lâm vào tình trạng bị lãng quên và đã trở thành 
hoang tích. Tiếng kêu cứu của các di tích ngày lai ngày tác đông vào 
lương trì của chúng ta - những người yêu truyền thống văn hóa, yêu 
đất nước, yêu dân tộc, kêu gọi trách nhiệm của tất cả các cấp và các 
ngành hữu quan. 
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CHƯƠNG 3 


SƠ LƯỢC LỊCH SỬ BẢO QUẦN VÀ TRÙNG TU 
CÁC DI TÍCH KIẾN TRÚC 


1. THỜI CỔ ĐẠI 


Việc nhận thức về sự cần thiết phải bảo vệ di sản kiến trúc đã trải 
qua quá trình tiến hóa lâu dài, kể từ những biện pháp hành chính của 
vua Valentinhia áp dụng ở La Mã năm 376 sau công nguyên và sau đó. 
là vua Taodosi đã đạt tới đường lối chiến lược hoàn chỉnh mang tính 
chất quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai. 


Thời xa xưa người ta coi trong di tích văn hóa chủ yếu là vì các di 
tích đó thể hiện được khát vọng tính thần cao đẹp của con người đồng 
thời chúng hay gấn liền với các công trình tôn giáo tín ngưỡng. 


Ý đồ bảo vệ các di tích văn hóa xuất hiện trước hết là ở mong muốn 
của con người cần ghi dấu ấn lại muôn đời, bảo vệ thành tựu sáng tạo 
tỉnh thần của mình cho các thế hệ mai sau. Cuộc sống của con người 
võ cùng ngắn ngủi so với sự vĩnh hằng của nghệ thuật. 

“Trong tất cả các di tích vật chất của một nền văn minh di tích kiến 
trúc giữ một địa vị đặc biệt. Vì được đóng sâu xuống đất nên kiến trúc 
đã để lai những di tích có khi lâu hàng nghìn năm. Có khi những người 
xây dựng những kiến trúc đã bị mất đi từ rất xưa và không còn để lại gì 
trong ký ức của các thế hệ đến sau. Nhờ cách cấu tạo và nhờ những 
nhịp điệu, các kiến trúc đã để lại những dấu vết tai các phong cảnh và 
đã khẳng định được sự chinh phục thiên nhiên. 


Bởi vậy con người tạo ra những tác phẩm trên đá, trên kim loại, xây 
dựng các di tích, lãng mộ, áp dụng nhiều biện pháp lưu danh thiên cổ 
và bảo vệ các di tích đó nhằm để lại dấu ấn đời sống tỉnh thần của 
mình cho hậu thế. Mặt khác chính tôn giáo cũng tạo ra khả năng khá to 
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lớn để bảo vệ các di tích văn hóa bởi vì các tác phẩm nghệ thuật được 
coi như các đỗ vật thiêng liêng. Thời kỳ đó tõn giáo là những cơ sở lớn 


văn hóa và 


o điều kiện cho chúng 
ng như ở Phương Đông c 
ữ gìn các giá trị văn hé 


mạnh bảo vẻ các di tí 
phát triển. Ở Tây Âu 
kho bảo quản lớn nhất 
mới thoát khỏi 


ở sở tôn giáo là 


Đối với các dân tộc 


h thống trị của nước ngoài thì tôn giáo lại cũng có vai 


trò đặc biết quan trong trong việc bảo vệ các thành tưu văn hóa. 


11. THỜI TRU 


ĐẠI 


Ở thời kỳ Trung cổ việc bảo quản và trùng từ di tích vẫn còn là 
những hiện tương hiểm hoi. Nếu được tiến hành thì cũng không phải do 
người ta biết quý trong cái đã được tạo ra trong quá khứ mà chỉ đơn 
trúc đang bị đe dọa bị hư 
òn chưa mang tính chất 
hỉ được giữ lại khi chúng 
cách thích ứng vào công trình xây 


ác công trình kiết 


giản là do muốn bảo vẽ 
hỏng. Thực chất thì các hoạt động như thế 
trùng tu mà chủ yếu là xây dựng lại phần 


vồn có ích và eó thể sử dụng mộ 


dựng mới 


Thí dụ về nhà thờ thánh Xophi ở Công stãngtinôpön (xây dựng nâm 
332 SCN! tiêu biếu vẽ mặt này. Lần đầu tiên nhà thờ này sụp đổ. hồi 
xinh thời hoàng đế luxtinian, người đã truyền lệnh phục hồi nhà thờ. Di 
tích được xây dựng mới dưới dạng ban đầu. Bốn thế kỷ sau nhà thờ lại 
đổ một lần nữa và lại được phục hồi. Chỉ có lần thứ hai mới thực sự 
trùng tu Ban giả chỉ giđi hạn ở việc lập một đề án khôi 
phục, những công việc được thực hiện ở thế kỷ X cũng chỉ hạn chế ở 
việc thay từng phần hư hỏng riêng lẻ không làm thay đổi diện mạo. 
nguyên gốc của nhà thờ. 

Ở thời kỳ Phục hưng, người ta lại ý thức được giá trị nghệ thuật của 
các di tích kiến trúc. Nhưng dù sao thì việc trùng tu các di tích kiến 
trúc theo quan niệm hiện đại - có nghĩa là phải dưa trên cơ sở những 
yêu cầu khoa học mà trả lại hình dáng nguyên gốc ban đầu của di tích, 
vẫn chưa thể tồn tại ở thời kỳ đó được. Các kiến trúc sư, các nhà điều 


tà) 


khấc và các họa xĩ chỉ cố gắng làm phong phú thêm. trang trí mới 
những tác phẩm còn giữ lại được hoặc tạo lại dấu ấn ban đầu mà theo ý 
kiến của ho đã bị mất đi trong quá trình xãy dựng. Khuynh hướng này 
đã đưa tới chỗ các tác phẩm bị xuyên tác, sai lệch mà thôi. 


Ở thời kỳ này người trằng tú, trừ Mikenlãngenlô thị 
phải được biến thành một 


gi cói đi tích 
mà mình trùng tu chỉ như một loại tải li 


tác phẩm hoàn hảo, xem các di sản là nguồn cảm hứi 


ho công tắc 
trùng tu 

Những nghề sĩ thán phục trước những tác phẩm cổ điển cố 
khi phục hồi 
đến tác phẩm qua cá nhân mình. họ coi mỗi một di tích là đối tương 
đưa lại cho kiến trúc sư khả năng biểu hiện tài năng sáng tạo của mình 
Bằng cách đó những kiến trúc sư thời kỳ Phục hưng đã cho ta những thí 
du rực rử về tài nghề điêu luyên khi phục hồi những công trình thuộc. 
các thời đai lịch sử khác nhau. nhưng không thể xem công việc của họ. 
là việc trùng tu chân chính được mặc dù công việc được goi như vậy 


ai, họ muốn thu hút sự chú ý của những ngưt 


nhưng thực ra là sự sáng táo theo cảm hứng. 

Thời kỳ Phục hưng, bảo quản là một hiển tượng mới mẻ và nếu như 
xưa kia việc bảo vẽ di tích là đặc quyền của các nhà sử học, thì ngày 
nay nó đã thu hút những nhân viên kỹ thuật và thâm chí cả những 


người không hoc nữa để tạo ra những khả năng mới mẻ loại trừ được sự 
tổn thương cho đối tượng bảo tồn. Bảo quản các di tích chỉ được xem 
h giá trị 


như giai đoạn đầu trước khi trùng tu cẩn thận trả lại cho di 


Z kỷ trùng tu chỉ mang tính chất thưc nẹl 
kinh nghiệm. Người ta sử dung những dung cụ và vật li 
nhiên, những người làm công tác trùng tu không hề có khái n 
lịch sử của di tích và của các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vực ấy. Phần lớn các trường hợp những liêu pháp được sử dụng gây hại 
nhiều hơn là có ích. Nhưng cái nguy nhất là ở chỗ cá nhân người trùng. 


chọn ngẫu 


mgì về 


“¬ 


tu không tránh khỏi để lại trên di tích dấu ẩn của mình. Người ta cho 
rằng việc tái tạo chính xác những hình dáng kiến trúc nguyên gốc của 
quá khứ là một việc làm của những kiến trúc sư không có khả năng 
xáng tao. Họ thừa nhận có quyền "cải tiến” những gì mà họ được trùng 
tu, đưa vào trong đó những nét có khuynh hướng riêng nhằm bù lai 
những chỗ thương tổn do thời gian gây nên, sửa chữa đặc điểm phong 
cách của di tích để đáp ứng tinh thần và thị hiểu của thời đại mình 
(trong đó có thị hiếu riêng của họ). 

Những người trùng tu thâm chí không đặt cho mình nhiềm vụ thấu 
hiểu quá trình kỹ thuật của công tác trùng tu. những đặc điểm tiêu 
biểu về công trình, nếp nghĩ và phong cách sáng 
tao của tác giả không nghiên cứu những thành tựu khoa học trong lĩnh 
vực ấy 

Ở thời kỳ Burõ 
những tắc phẩm ngh: 
kỳ cổ đại đều được cho là man rợ không trừ một di tích nào và không 
được để ý tới đã biến thành những đống đổ nát và có khi bị phá hủy 
một cách kịch liệt. Tình trang đó đã thấm sâu vào thời kỳ Barốccö lúc 
mà những di tích của nghệ thuật Rõ măng và Gô tích bị làm biến dạng 
đến nỗi không nhân ra nó nữa. Những kiến trúc sư và họa sĩ thời đó đã 
khẳng định môt cách sâu sắc là nghệ thuật quá khứ phần lớn đã 
nhường bước cho nghệ thuật đương thời, bởi vậy họ muốn thay những 
dị tích cố đại bằng những di tích mới. 


lắng tao của tác 


Ý kỷ thứ XVI - XVII) những ý định trùng tu 
thuật cổ điển lại rất hiểm hai Những di tích thời 


Nhà thờ Thánh Pie ở Rôma có thể là một ví du đầy thuyết phục theo 
nghĩa đó. Người ta xây dựng lại công trình này không phải do những 
yêu cầu về bố cục mà là do thị hiếu nghệ thuật đã thay đổi, là do cần 
phải thay trang trí của nó. Những pghê sĩ thời đó đã không dừng lại 
trước việc phá bỏ những di tích oai nghiêm. trong đó có kết hợp môt 
cách cầu kỳ những yếu tố hậu trung đại, thời kỳ tiền Kitô giáo. Lòng 
nhiệt tình làm nẩy sinh ra nền nghệ thuật mới và thái độ không tôn 
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trong đổi với những tác phẩm của thời kỳ được coi là lạc hấu đã tạo ra 
một bầu không khí cho phép dễ dàng xây dựng lại nhà thờ Thánh Pie, 
mặc dù những truyền thống vững chấc gắn liền với di tích, với sự tôn 
kính sâu sắc mà di tích đã có trong thế giới Kitô giáo. 

Có khi là sự nhân nhượng hợp lý giữa sự chăm lo đến trùng tu di tích 
và khát vọng muốn làm phong phú cho di tích bằng cách thêm vào 
những yếu tố mới. Tình trang đó đã diễn ra với đền Pantêông La Mã 
{xây dựng năm 120 - 124 SCN). Bécnhinhi đã thay một loạt đỉnh cột cũ 
bằng những đỉnh cột mới. Rõ ràng là điều đó không phải do sự cần 
thiết về mặt kiến trúc thôi thúc. Bécnhinhi chỉ muốn làm "phong phú" 
nền nghệ thuật cổ đại bằng cách mang lại cho nó đặc tính của môi 
nột lỗ 


phong cách mà chính ông là bậc thầy với cách giải quyết cho trổ 
hổng trong nóc tròn kín mít trước kia. Việc thêm thất những y 
và xa lạ vào biết bao bố cục đã hoàn chỉnh chỉ để phá vỡ sự hài hòa 
của nó một cách có dụng ý. 


tố mới 


Những thủ thuật định làm "phong phú" các di tích là hiện tượng khá 
phổ biến ở thế kỷ thứ XVII và XVIII, không phải vì các di tích phải 
được xây dựng lại, mà trước hết bởi vì sự giản dị và cân đối của phong 
cách Rô măng và cổ điển đã tạo ra ở người nghệ sĩ thời kỳ Barốccö và 
Rôcôcô một ấn tượng về tính không hoàn thiện. Bởi thế không phải 
ngẫu nhiên mà nhiều di tích nghệ thuật Gõ tích được tránh khỏi việc 
xây dựng lại còn những công trình theo phong cách Rô mãng thì ngược 
lại. Các nhà sử học thì khẳng định về sự kết hợp thành công những yêu 
tố Gô tích và Barốccô, những thủ pháp kiến trúc sinh động của thế kỷ 
thứ XVI - XVII với những hình khối thời Trung cổ. Phải thừa nhận 
những thứ dựng xong ở các di tích Gõ tích thế kỷ thứ XVI - XVII là 
thành công với kết quả khá hài hòa. 


Đền thờ ở Venxennô là một thành công của thời kỳ Barốccô. 
thiếu cơ sở để khẳng định rằng những người trùng tu muốn đưa ra 
những thị hiếu cá nhân mình như những nguyên tắc hiện thời của công 
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tác trùng tu đòi hỏi, nhưng trong trường hợp ấy đã đạt tới sự hài hòa tư. 
nhiên giữa di tích kiến trúc gốc và những phần thêm vào nhờ mối liên 
hệ qua lại chất chẽ 
văn hóa thời Barốccô, mặc dù hai nền văn hóa đó cách nhau rất xa về 


la hai nền văn hóa, nền văn hóa Gõ tích và nền 


thời gian. Theo quan điểm văn hóa và thẩm mỹ của sự mô phỏng chỉ 
đưa trùng tu đến chỗ suy đồi. Nhà thờ Ócvictô và nhà thờ Milăng trở 


rô 


thành những tấm gương tuyệt vời về việc bổ sung phong cách Barõ 
vào những di tích Gỗ tích. 


1H. THỜI CẬN ĐẠI 


Cuối thế kỷ thứ XVIII đã được đánh dấu bằng sư lưu tâm cằng tăng 
của những người thích đồ cổ tới những phế tích. say mẻ di tích cổ đại 
đã được biểu hiện ở nửa sau của thế kỷ XVII. Dĩ nhiên, điều đó hoàn 
toàn không được cất nghĩa bởi sự chăm lo thật sự đến việc giữ gìn 
những phế tích. Những phiên đoạn còn giữ lại được đánh giá không 
như những di tích lịch sử và ước hết như những hoa văn trang trí khơi 
dây lòng ham thích "cái mới", Những di tích chân chính của thời cổ đại 
thường được kết hợp với những mô phỏng đương thời, đem những yếu 
tố kiến trúc cổ đại kết hợp với những chỉ tiết mới để tạo ra những 
"cưồng dại" kiến trúc hệt như những “bất thường” trong hôi họa và âm 
nhạc vậy. Cả trong trường hợp này lẫn trường hợp nọ những "sáng tạo 
mới" tương tự làm khích lẽ những mơ ước lãng mạn, chỉ theo đuổi 
nhữn # mục đích đơn thuần về trang trí 


Mặc dù các nước khác nhau có những quan niệm nghệ thuật không. 
giống nhau, những giải pháp của họ đối với việc xây dưng lại những 
phế tích giống như nhau. Ở Italia những dãy cốt rêu phong và những 
phế tích của quảng trường gây nên liên tưởng tới những tư tưởng nô 
dịch chính trị và kêu gọi khởi nghĩa nhãn dẫn. 


Hy Lạp và Ý là mảnh đất rông lớn cho hoạt đông các nhà khảo cổ 
học từ Pháp, Bỉ, Anh, Đức và các nước khác tới, cũng như đối vời các 
nhà khảo cổ học hai nước đó. Những phát hiên của họ đã thôi thúc các 
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họa sĩ và kiến trúc sư tìm đến những công trình nghiên cứu nghiêm túc 
và hết sức chính xác. Họ phát hiện ra hai thành phố Pompây và 
Ghêccularum được bảo tồa rất lý tưởng dưới những lớp tro bụi núi lửa 
là sự phát hiện có ảnh hưởng lớn lao đến nghệ thuật tạo hình, cũng như 
đối với thị hiếu và văn hóa của các nước khác nhau. Đồng thời với sự 
lưu tâm nhiều đến chủ nghĩa cổ điển mới có cơ sở của việc trùng tu 
thực sự các di tích cũng được trình bày. 

Chỉ đến cuối thế kỷ thứ XVIII và đến đầu thế kỷ thứ XIX lần đầu 
tiên mới có những công trình hệ thống về trùng tu. Röma biến thánh 
một bãi thí nghiệm, ở đây người ta tiến hành nghiên cứu những đề án 
hiếu thắng, biến thành nơi gặp gỡ của các nhà khoa học nóng lòng 
muốn nhanh chóng phục hồi và nghiên cứu các dị tích thời đại Đế chế. 
Trong thời Napôlêông trị vì quy mô của những công việc dự định làm 
có thể xác định là phục hồi theo tất cả nghĩa của thuật ngữ đó. Công 
trình quảng trường Traiana được phục hồi hoàn toàn, một bộ phân lớn 
của nhà thờ Ulipia đã được tách ra khỏi những công trình xây dựng thời 
kỳ Trung cổ và thời kỳ Phục hưng nằm chung quanh nó, cột Traiana 
được dựng lại 


ấy là công việc tuyệt vời của những người trùng tu, 
những người đã thành công trong việc phuc hồi các tích và môi 
trường chung quanh nó mà không phá bỏ nhiều cung và nhà ở 
nằm sát dù thuộc thời kỳ Gõ tích hay thế kỷ thứ XVI nhưng đều có giá 
tị lịch sử và nghệ thuật to lớn. Các tác giả của các công việc trùng tu 
biểu lỗ tài nghệ cao và rất cẩn thân trong khi gìn giữ nhiều di tích tao. 
nên mỗi trường lịch sử đó, còn tất cả các di tích khác đều hư hỏng bởi 
xây dựng. 

Trùng tu khảo cổ học được tiến hành ở La Mã thời NapôlÊông là 
trùng tu khéo léo và hợp lý nhất. Trong số những công trình nổi tiếng 
nhằm cứu văn và trả lại cho các di tích cổ xưa hình dạng ban đầu của 
nó nên kể đến việc trùng tu vòm cuốn Tita do L. Valadie thực hiện. 
Kiến trúc sư Valadie đã có công lao phục hồi chính xác di tích và việc 
trùng tu của ông có xem xét tới môi trường chung quanh. Ông ta đã 
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khéo khắc phục những khó khăn để giữ lại được di tích dưới những 
hình dáng nguyên gốc u sắc những 
quy luật và tiêu chuẩn nghệ thuật cổ điển khá rõ rệt ở thí dụ trùng tu 
vòm cuốn Tita được làm với 
mà không cho thêm những yếu tố mới mô phỏng bản gốc bởi Valadie 
đã hiểu rất rõ rằng nếu làm như vậy không thể tránh khỏi dẫn đến 
làm giảm giá tị của di tích và dẫn tới xa rời hình dáng lịch sử chân 


Cảm giác tỷ lê và sư hiểu biết 


ghê cao và tính thân trọng rất lớn 


thất của nó. 

Ông là người trùng tu đầu tiên tỏ ra rất thân trọng từng công việc, 
ông đã xuất phát từ nguyễn tắc cơ bản, được mọi người thừa nhãn và 
khẳng định rằng những bô phân bổ sung thay thế cho những bô phận 
hư hỏng mất mát phải khác không những về chất liêu mà còn cả về kỹ 
thuật làm. Để thay những bô phân thiếu, ông đã sử dụng những yếu tổ 
kiến trúc tương ứng với những yếu tố gốc được làm bằng chất liêu đó 
nhưng bề ngoài được gia công khác. Không cầu kỳ và giả tạo ông đã 
đạt tới kết quả ở trình đô khoa học nghiêm túc, có tính đến những yêu 
cầu nghệ thuật. 


“Trong khi ghỉ nhân công lao to lớn của Valadie trong việc trùng tu 
di tích, cũng thấy rằng đó là một di tích độc đáo, đơn thuần nghệ thuật 
chứ không có những chức năng thực dụng. Vòm cuốn Tita được xây 
dựng để ghi nhớ ngày thắng lợi, nhưng trái với truyền thống, trang trí 
điêu khắc trên đó đóng vai trò lớn hơn hình tượng kiến trúc. 

Thung thế kỷ thứ XVIH - XIX + 
bước vào thời đại của chủ nghĩa lãng man. Trong lĩnh vực trùng tu có 
hai khuynh hướng chính: các nhà trùng tu "theo phong c 
nhà trùng tu "theo chủ nghĩa lãng mạn”. 


hệ thuật ở các nước Tây Âu 


h" và các 


Các nhà trùng tu "theo phong cách" quan niệm cái quan trọng nhất 
ch của các di tích. Theo 


trong trùng tu là sự thống nhất về mặt phong c: 
họ phong cách là cái duy nhất có giá trị trong tích kiến trúc. Bởi 
vây nếu người trùng tu hiểu được thực chất phong cách của một di tích 
và biết cách phục hồi lai phong cách đó thì anh ta có thể khôi phục lại 
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các yếu tố đã bị phá hủy trong di tích đó. Trong trường hợp này chỉ vì 
sự thống nhất về mặt phong cách mà nhiều bộ phận di tích được xây 
dựng thêm ở các giai đoạn sau đều bị loại bỏ hết. Điều nguy hiểm là ở 
chỗ nhất thiết tất cả các kiến trúc sư trùng tu thế. 
ấn của riêng mình trong di tích được trùng tu. 


ào cũng để lại dấu 


Trong hoạt động của mình các nhà trùng tu theo "chủ nghĩa lãng 
mạn" có xu hướng muốn phục hồi lại giá trị nghệ thuật của các di tích. 
Họ không hiểu được tính thống nhất năng động giữa giá trị sử dụng và 
giá uị nghệ thuật của một tác phẩm kiến trúc. Họ muốn di tích phải 
được trùng tu ở dạng hoàn chỉnh và bằng mọi giá phải khôi phục lại 
những bộ phận bị thiếu trong công trình kiến trúc. Bằng cách này thì 
hình dạng bên ngoài của di tích đã bị thay đổi một cách tùy tiện. 

Những người theo chủ nghĩa lãng mạn đã lên tiếng chống lại thái độ 
miệt thị mà những bậc tiền bối của họ biểu lộ đối với nghệ thuật Rö 
măng và Gô tích. Tập trung sự chú ý của mình với hy vọng hão huyền 
là làm sống lại cái thời kỳ mà, như họ giả thiết, óc tưởng tượng của 
những người sáng tạo đã thoát khỏi chủ nghĩa thủ cưu, kinh viên, 
những người theo chủ nghĩa lãng mạn đã làm nhiều mô phỏng giả nghệ 
thuật, giả tao. xây dựng nên phương pháp "phẫu thuật thẩm mỹ" độc 
đáo. Họ đã phá hủy những bố cục Barốccô mong tìm ra được những mô 
típ Rô măng ẩn giấu trong đó. Họ phá hủy những di tích mà mỗi chỉ 
tiết của nó tự nó đã là một tác phẩm nghệ thuật với những ý định vô 
ích là dựng lại những hình dạng bản gốc đã mất mát. Họ biến những dì 
tích thành những đống đố nát để tìm ra những yếu tố rời rạc là một bộ 
phân của một bố cục kiến trúc, hữu cơ, hợp lý về chức năng. 


Mong muốn điên rồ của các người trùng tu dựng lại những bản gốc 
và thái độ thiếu văn hóa khi thực hiện công việc đã mang lại cho các 
tác phẩm nghệ thuật tổn thất đáng kể. 

Dần đần, người ta hiểu ra rằng, kiến trúc sư và nhà trùng tu đương 
đại không thể hoàn toàn đặt mình vào các thời đại đã qua, không thể 
bắt chước các nghệ nhân thời xưa và càng không thể sáng tạo như thời 
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xưa. Trước nhà trùng tu là một tác phẩm hoặc công trình của quá khứ, 
có hình thể vật chất cụ thể, một công trình mang giá trị trước tiên là di 
tích. Giá trị lịch sử của công trình cổ được đặt lên hàng đầu và được đặt 
vào ưu tiên hàng đầu trong trùng tu. Cuối thế kỷ thứ XIX, sự quan tâm 
tới các nền văn hóa cổ xưa ngày càng tăng do đó có những phát hiện 
ách đọc các loại văn tự cố. Điều 


mới trong khảo cổ học và việc biết 
đó đã đần đần làm thay đổi thái đô của xã hội đối với các di tích văn 
hóa. Dựa trên cơ sở nghiên cứu các phát hiện khảo cổ học mới, khoa 
học đã mở rõng tầm nhãn thức của con người 


Người tá ngày càng ủng hộ quan điểm cho rằng thành phần mang 
lịch sử là cá ủa di tích và sự. 
thuần túy chứ 
di tích đó. 


tạo ra giá trị chân th 
mang tính chất kỹ thì 
không được đụng chạm tới mật chất lượng tư liệu của 


Bước ngoặt quyết định về căn bản trong lĩnh vực trùng tu đã diễn ra 
vào nửa sau của thế kỷ thứ XIX và đầu thế kỷ thứ XX, vào thời kỳ khi 
mà đã có những nỗ lực to lớn để nghiên cứu những nguyên tắc mới của 
lịch sử nghệ thuật, chỉ tới thời kỳ đó một thái độ thực sự khoa học bao 
gồm việc nghiên cứu phuc hồi những bộ phận mất mát, gia cố và tiến 
hành những công viếc căn thiết khác mới bất đầu được thừa nhân là 
trùng tu thật sự các di tích. 


Điều mà chúng ta với vẻ khoan dung gọi là "trùng tu thế kỷ thứ 
XIX" thực chất là sư biểu hiện trên thực tế cuộc cách mạng trong lịch 
sử nghệ thuật và nghiên cứu lịch sử. 

Viôllê-lơ-Đúk, tác giả một bản luận văn và một loạt những công 
trình nghiên cứu khác mà trong đó ông trình bày những nguyên tắc cơ 
SỞ của việc trùng tu có hệ thống, là người đại biểu xuất sắc nhất của sự. 
trùng tu và những phương pháp mới. Mục đích của ông là giới hạn ở 
việc dựng lai những di tích đã bị phá và trả lại cho nó cái dáng vẻ ban 
đầu toàn vẹn không có gì là mới cả. Song công lao vĩ đại của ông là ở 
chỗ ông đã đặt ra một cơ sở thực sự khoa học cho một lĩnh vực hoạt 
động mà trước đó vốn chỉ dựa vào sáng kiến cá nhân không vững vàng, 
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biến lao động hỗn loạn và thiếu khoa học thành một hoạt động có 
phương pháp, hoạt động ngày nay có tên gọi trùng tu. 

Phương pháp luận của ông đã làm cơ sở cho nghệ thuật học Viôllê- 
1ơ-Duk đã đấu tranh để trùng tu hoàn lại cho các di tích những chất vốn 
có của bản gốc, đặc biệt và hình dạng của nó để những công trình được 
trùng tu đễ phù hợp với dáng vẻ của nó thời hoàng kim. Lẽ tất nhiên, 
sai lầm của ông cũng ở chỗ đó. Bởi vì không thể chỉ dựa vào ý kiến cá 
nhân của người trùng tu để nh thời kỳ nào trong lịch sử của di 
tích là thời kỳ quan trọng nhất và tiêu biểu nhất. 


Viôllê-ld-Duk còn cho rằng người trùng tu có thể cho phép mình 
sáng tác, cho rằng anh ta có quyền và nhất thiết phải phục hồi các di 
tích dưới dạng nguyễn gốc nghệ thuật và hoàn hảo của nó ngay cả 
trong những trường hợp các di tích ấy đang xây dựng dở dang hoäc đã 
bị phá hủy từng phần rồi. Trùng tu các di tích không phải là một nghệ 
thuật khoa học mà là nghệ thuật. Với một thái độ hời hợt nhất định thì 
ta có thể chẽ trách Viöllẻ-lơ-Duk ở thái độ đối với vấn đề chủ nghĩa 
lịch sử: Ông đã lẫn lộn các khái niệm xây dưng, dưng lại, mô phỏng. 
Thực ra, ông ta đã truyền bá một nguyên tắc là bất kỳ một bô phân nào 
của dì tích cũng có thể được thay thế hay làm lai với điều kiện cần 
thiết là những hình dáng của các bộ phân mới được hình mẫu hóa chính 
xác theo những phần hiện có của bản gốc hoặc theo những yếu tố 
tương tự của nó. Việc thay thế những bộ phận thiếu bằng những bộ 
phân mới "cùng phong cách” được sao chép từ những di tích khác mà 
lại có thể cho đó là phù hợp hoàn toàn với nguyên gốc được. Rối cuộc 
đấy không phải là trùng tu mà sự mô phỏng bất chước theo đề tài đã 
được cách điệu ấy. 


Mặc dù có nhiều nhược điểm nội tại vốn có của nó, nhưng những 
phương pháp của Viollê-lơ-Duk nhìn chung được hoan nghênh và 
hướng tới sư phát triển của khoa học lịch sử ở Pháp, đồng thời cá nhân 
tác giả có uy tín rất lớn và ông đã trở thành một trong những đại biểu 
nổi tiếng trong nước mình. Uy tín của ông mạnh hơn nhiều lần những 
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lời phê bình về ông. Hơn nữa sự phê bình hoạt động của ông là do sự 
ghen ghét, đố ky với sự bảo trợ của Napôlêông III và của những bậc 
mạnh thường quân giàu có nhất dành cho ông. Nhờ kinh tế Pháp thịnh 
vương hồi thể kỷ thứ XIX mà Viöllẽ-lơ-Duk đã thực hiện được nhiều 
nh, việc làm đó có ảnh hưởng căn bản lên bộ mặt các 
thành phố của nước Pháp. Lý thuyết của Viöllẽ-ld-Duk được phổ biến 
rộng rãi ra nhiều nước châu Âu. 


Nếu như Viôllê-ld-Duk có thể cố giành được vai trò của người "cha" 
khoa học về trùng tu, thì những vấn xáng tạo nghề nghiệp của các 
người trùng tu lại do các nhà khoa học khác nghiên cứu. Sự phát triển 
của các khoa học nghiên cứu và sư nẵng cao tải nghệ của các nhà 
trùng tu đã cho phép xác định chính xác hơn nét chân thực về lịch sử 
của các di tích, Theo nghĩa đó vai trò đáng kể thuộc về một người say 
mê và người kế tục những quan niệm mới, một người Ý tên là Camillö 
Bôitô người đã trình bày một loạt nguyên tắc trùng tu mà bãy giờ được 
coi là nền tảng. Đối với Búnð di tích nói chung là một tác phẩm có tỉnh 
chất tư liệu của nghệ thuật và lịch sử, hơn nữa chất tư liệu ấy xác nhận 
mỗi yếu tố của nó. Ý kiến này đối lập hoàn toàn với quan điểm của 
Viôllẽ-l0-Duk là người coi sư hài hòa có ý nghĩa đôc nhất và cần phải 
trùng tu chính vì sư hài hòa ấy, nếu như sư hài hòa đã bị mất hoặc bị 
phá, hay là dưng lai nếu như không còn sự hài hòa như trước kia nữa. 
Bôitô là người ủng hỗ kiên quyết những quan điểm hiện thời, ông đã 
xem di tích như là một thứ tư liệu lịch sử và nghệ thuật và đã nhìn thấy 
nhiệm vụ của trùng tu trong sư tái tao chính xác và tin cây tất cả những. 
yếu tố của công trình, đồng thời tái tạo lại bản chất đĩ vãng và tính 
biểu hiện nghệ thuật của nó. 


lẻ 


Bởi vậy những người trùng tu phải là những người nhìn xa thấy rộng, 
có khả năng phán đoán đúng đấn và sự vỏ tư khác người. đó là điều hết 
sức cần thiết, 

Nhưng trên thực tế những nguyễn tắc nghiêm chỉnh ấy hoàn toàn 
không được tuân thủ thân trọng. Dù rất kính trong Bôitô và những học 
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trò của ông đã tái tạo di tích hết sức chân xác họ vẫn không rời bỏ được 
sự cám dỗ cho thêm hay thay một bộ phận nào đó của công trình, cho 
nên họ đã phạm phải những sai lầm và sự lam dụng (mô phỏng phong 
cách, chỉnh đốn lại căn bản) là những sai lầm tiêu biểu đối với sáng tạo 
của Viôllê-ld-Duk. 


Song không nên quên rằng những phương tiện kỹ thuật mà 
Viôllê-lơ-Duk và về sau này là Bôitô sử dụng để nghiên cứu các di 
tích đều chưa hoàn thiên. Việc nghiên cứu và phần tích còn nặng về 
kinh nghiệm trong khi những người trùng tu lại ít hiểu biết về lịch 
sử nghệ thuật. 


Ngoài Bôitô còn có nhà nghiên cứu lịch sử kiến trúc người Italia, 
Gustavo Jiovannoni"”, đã đưa ra những quan điểm và bài bản chủ yếu 
làm cơ sở lý luận cho sự ra đời Hiển chương trùng tu di tích đầu tiên 
của Italia vào năm 1931. Hiến chương trùng tu di tích, được Hôi nghị 
quốc tế lần thứ I của các nhà trùng tu thông qua năm 1931 tại Athena 
cũng chứa đựng những quan điểm trùng hợp với Hiến chương của 
Italia. G.1iovannoni từ phương diện trùng t cha di tích thành 2 loại: di 
tích "sống" và di tích "chết". Di tích "sống" là những di tích đang hoặc 
sẽ có thể được sử dụng trong cuộc sống xã hội đương đại, còn di tích 
"chết" không có khả năng đáp ứng các nhu cầu sử dụng và giá trị của 
chúng chỉ với tư cách là di tích văn hóa. Những phế tích kiến trúc của 
các thời Cổ đại và Trung đại thuộc về loại hình này. Ông tiến hành 
phân loại trùng tu không theo các đặc điểm kiến trúc của di tích như. 
trước, mà theo tính chất của các nội dung trùng tu. Jiovannoni 
phân biệt 5 hình thức trùng tu: gia cố, tái định vị, phát lô, bổ khuyết 
và phục hồi. 


Gia cố (consolidation) được công nhận rộng rãi là mục tiêu chính 
của mọi công việc trùng tu. Theo trường phái trùng tu khảo cổ học, 


°'⁄ Hoàng Đạo Kính: Kỳ yếu Hội thảo lần thứ 1 ~ Trùng tu các di ích đền tháp 
Chămpa, Nha Trang, 2000. 
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việc phục hồi khả năng chịu lực của kết cấu không những chỉ có thể 
đạt được bằng các kỹ thuật truyền thống, mà còn bằng việc ứng dụng 
các thành tựu khoa học tiên tiến và các biện pháp kỹ thuật. 

Tái định vị (Anastilose) được hiểu như sự đặt về chỗ cũ những thành 
phần và chỉ tiết gốc, bị chuyển dịch vị trí do di tích bị sụp đổ hoặc bị 
xây lại. Phương pháp tái định vị phù hợp với trùng tu các di tích làm 
bằng đá và gạch, thường có niên đại xa xưa và ở dạng phế tích. Về các 
hình thức tiếp theo, phát lộ và bổ khuyết trong trùng tu, G. Jiovannoni 
và những người đương thời đều đề cập một cách thận trọng. Trong 
Hiến chương Athena ghỉ rõ: "Cần phải giữ lại mọi thành phần có giá trị 
nghệ thuật hoặc lịch sử, không phụ thuộc ở chỗ chúng có cổ hay 
không". Về vấn đề phục hồi trong trùng tu, Hiến chương khẳng định: 
*Việc phục hồi xuất phát từ mục đích tạo lập sự thống nhất về kiến trúc 
và các mục đích khác gấn liền với lịch sử của di tích chỉ có thể được 
đặt ra trong trường hợp việc đó có dữ kiện hoàn toàn chính xác khai 
thác từ bản thân di tích, chứ không phải trên cơ sở các giả thuyết." 
Ngoài ra, những bổ khuyết đó phải được thưc hiện bằng các vật liệu 
mới, hoặc nếu bằng vật liệu như gốc thì phải có hình dạng đơn giản 
hơn gốc. Điều đó nhằm để công trình trùng tu không tạo ra sự nhầm 
lẫn cho các nhà nghiên cứu và không làm giả bằng chứng tích lịch sử. 
Hiến chương Athena năm 1931 khẳng định dứt khoát "không thực hiện 
việc phục nguyên di tích”. 


Tóm lại, trường phái trùng tu khảo cổ học đề cao tuyệt đối giá trị 
lịch sử của di tích, sự ưu tiên giữ gìn yếu tố gốc của di tích với tư 
cách như những bằng chứng đích thực của lịch sử, đặt trọng tâm vào 
việc sử dụng các giải pháp gia cố và tái định vị là chính; không loại 
bỏ các thành phần 
cái mới, không làm giả di tích và tuyệt đối không đất vấn đề phục 
nguyên di tích. 


ít hiện muốn, tạo sự khác biệt giữa cái gốc và 
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Mẫu mực của việc thể nghiệm những quan điểm của trường phái 
khảo cổ học là công cuộc trùng tu các phế tích khu Acropole thành 
Athena ở Hy Lạp do kiến trúc sư N. Balanos thực hiện, các phế tích 
thành Pompây ở Italia bị núi lửa vùi lấp 2 thiên niên kỷ trước. Ở những 
nơi này các nhà trùng tu khước từ ham muốn tư nhiên về việc tái thiết 
những ngôi đền và tòa nhà bằng cẩm thạch trắng, điều mà các tiền 
nhân của họ có lẽ đã bắt tay vào làm. Họ chọn con đường đúng nhất, 
duy nhất đúng - dọn dẹp và ổn định khu đất đổ nát, gắn chấp, tái định 
vị các thành phần và chỉ tiết rơi vãi. Những cột đá bị gẫy, chẳng hạn, 
họ không nổi bởi những đoạn cột phục chế như gốc, mà bởi những bổ 
khuyết có chiều cao tương tự, song là vật liệu khác. Nhờ có gia cố và 
định vị, Acropole và Pompây sẽ tồn tại lâu dài như những di tích - phế” 
tích đích thực 100%. Còn dáng vẻ ban đầu của chúng, người ta có thể 
thấy ở các bản vẽ tái tạo hoặc các mô hình, tuy nhiên dù có được 
nghiên cứu kỹ lưỡng đến thế nào chăng nữa, chúng vẫn là sự mô phỏng 
mà thôi. 


Các phế tích làm bằng đá và gạch ở Nga, Ba Lan, Hungari, Bungari, 
Pháp, v.v... hầu hết đều trùng tu theo bài bản gia cố bằng kỹ thuật hiện 
đại, không tao ra sự lẫn lộn giữa các thành phần gốc và thành phần 
mới, được đưa vào nhằm mục đích duy nhất là bảo quản hoặc tăng khả 
năng chịu lực. Những phần phục hồi được thực hiện hết sức hạn chế, 
chỉ khi bản thân nhu cầu tồn tại của di tích gốc đòi hỏi. 


Sau khi chiến tranh thế giới lần thứ II chấm dứt, trước mất các nhà 
trùng tu có những nhiệm vụ hết sức khó khăn. Đôi khi phải áp dụng 
biện pháp tạm thời phục hồi các di tích do chiến tranh tàn phá nặng nề 
đã biến thành những đống đổ nát mà không có thời gian để xem xét 
những phương pháp đã bị chỉ trích hay không có đủ thời gian để thí 
hành biện pháp thích hợp với tính chất nghiêm trọng của tình hình. 
Người ta đã dùng nhiều cách giải quyết khác nhau. Chẳng hạn như, 
nhà thờ Côventria ở Anh bị tàn phá vì những trận ném bom đã không 
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được trùng tu, mà chỉ gia cố những bộ phân còn lại. Người Đức đã hành 
động tương tự với nhà hát Côlumbia ở Cônlinhơ. Nói chung đa số các 
trường hợp người ta áp dung các bài bản của trường phái trùng tu tổng 
hợp, còn gọi là trùng tu toàn phần. Nội dung của trùng tu loại này bao 
gồm: bảo quản, gia cố, tu bổ, phục hồi từng phần, tôn tạo, thích nghỉ. 
Sòng cần chú ý bài bản trùng tu này chỉ được áp dụng cho các di tích 
còn khá nguyên vẹn, các di tích "sống", hoặc cho các di tích bị phá hủy 
nặng, cần phục hồi do các nhu cầu văn hóa hoặc chính trị đặc biệt và 
nếu có đầy đủ cơ sở khoa học để lâm việc đô. 


Như vậy là sau một quá trình tiến hóa lâu dài các nguyên tắc lý luận 
trùng tu đã đạt tới trình đỏ hiện đại của mình. Nhưng các nguyên tắc đó 
chỉ được hệ thống hóa có tính chất quốc tế sau chiến tranh thế giới lần 
thứ hai và trong khuôn khổ UNESCO (Tổ chức Giáo dục, Khoa học 
vàVăn hóa của Liên hiệp quốc). Năm 1964 ở Vơnidơ (Ý) Hội nghị 
quốc tế lần thứ 2 của Kiến trúc sư và các chuyên gia kỹ thuật về di tích 
lịch sử từ ngày 25 - 31 tháng 5 đã thông qua bản "Hiến chương về bảo 
quản và trùng tu các di tích văn hóa và các địa điểm lịch sử" một tài 
liệu tuyệt vời mà cho đến ngày nay vẫn còn giữ được giá trị một cách 
nguyên vẹn. Bản Hiến chương này đã tổng kết kinh nghiệm tích lũy và 
trở thành cơ sở cho lý luận hiện đại về bảo quản và trùng tu các di tích 
văn hóa. 


IV. THỜI HIỆN ĐẠI 


Trong những năm gần đây lý luận và thực tiễn đã thay đổi. Những 
Hiến chương đã được nghiên cứu và chuẩn y ở Athena năm 1931 và ở 
'Vơnidơ năm 1964 chỉ củng cố thêm những nguyên tắc cơ bản. 


Ý nghĩa của những văn bản đó là ở chỗ chúng lưu ý tới sự cần thiết 
phải hoàn thiên đần đần phương pháp luân trùng tu. vât liêu xây dưng 
và kỹ thuật học. Bởi vậy, trùng tu không phải là một cái gì ở trạng thái 
tĩnh, những phương pháp của nó luôn luôn được cải tiến. 
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Nếu vào nửa đầu thế kỷ thứ XIX đồng thời với giai đoạn phát triển 
đầu tiên của xã hội công nghiệp khi mà những biến đổi có tính chất 
cách mạng trong kỹ thuật xây dựng đang diễn ra, người ta mới chỉ ý 
thức được sự cần thiết phải bảo vệ và trùng tu các di tích đơn chiếc thì 
khoảng 100 năm trở lại đây, trên cơ sở cuộc cách mạng mới về công 
nghệ mà các thời đại trước đó còn chưa biết tới tốc độ phát triển và cải 
tạo các thành phố và việc biến các thành phố đó thành một cái gì đó 
mới hơn như các không gian đô thị, người ta đã ý thức được sự cần thiết 
phải bảo vệ và sắp xếp lại toàn bộ cơ chế các thành phố thời quá khứ 
với hình tượng riêng, với trạng thái bảo đảm điều kiên cho sự tiến hóa 
trong tương lai. Những chương trình bảo vệ hiên thời chủ yếu nhằm 
vào công việc không những bảo vệ thường xuyên các công trình, mà 
còn tính đến các quần thể Kiến trúc và cả Không gian đô thị nữa. 

Trong khái niệm "bảo vệ di sẵn kiến trúc" ở thời gian gần đây đã có 
nội dung mới. Các di tích được trùng tu và bảo quản không phải chỉ vì 
sự cần thiết phải bảo vệ chúng về mật vật lý. Người ta làm những việc 
đó còn là sự tuân theo những nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Nền văn 
hóa vật chất và tỉnh thần rất phong phú của chúng ta phải trở thành sở 
hữu của nhân dân. Tất cả những cái đó đã xác định thái độ mới đối 
với đi sản văn hóa. Việc tạo điều kiện làm cho các di tích đó thích 
ứng với những yêu cầu của cuộc sống hiện đại là hình thức tốt nhất 
làm "hồi sinh" các di tích đã bị lãng quên, nhằm bảo vệ giá trị vật 
chất và tỉnh thần của chúng cho các thế hệ mai sau. Tất cả những 
điều đó có thể đánh giá như sự mở đầu một chương mới trong li: 
bảo vệ di tích. 
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Phế tích Mỹ Sơn. Áp dụng phương pháp trùng tu (đợt 1) gia cố tái định vị vã một 
phần khôi phục mái thập O1 và D2 - làm bằng chất liệu khác với chất liêu gối 


Gia cố, tải định của thập B1 


Phế tích Mỹ Sơn - Trùng tu theo phương pháp bảo quản gia cố tải định vị nhằm`gin. 
giữ chất liệu gốc tối đa 


Tường thêp D1 - Mỹ Sơn, được trúng tu theo nguyên tác đỗ đang phân biệt chất hiệu. 
gốc và thành phần mới tu bổ, 
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Mỹ Sơn - Thập B5. 
Áp dụng phương pháp. 
trùng tu ˆ Gia cố tài định 
vị phát lộ. Không vì 
phạm tới tính chất 
nguyễn gốc và không 
đe doa loại bỏ bất cử 
yếu lố có giá trị nào 


rung tu di tích *sống” Nhã hát lớn Ha Nội. lôn tạo cầu thang cu bằng đã. 
cẩm thạch 
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CHƯƠNG 4 


QUÁ TRÌNH BẢO TỔN CÁC DI SẲN KIẾN TRÚC 
Ở VIỆT NAM 


Hoạt động bảo tồn tôn tạo các di sản kiến trúc ở Việt Nam đã có từ 
lâu đời. Bảo tồn di tích và những hoạt đông của nó phản ánh khách 
quan mọi hoạt động xã hội và ảnh hưởng ngược lại với xã hội. Nó đã 
trở thành một sản phẩm của xã hội. gắn bó chặt chẽ và đáp ứng nhu 
cầu xã hội. Quá trình bảo tồn các di sản kiến trúc ở nước ta cũng không 
nằm ngoài quy luật ấy, tuy rằng ở mỗi thời kỳ, công tác này có những 
đc điểm riêng khác nhau. 


1.THỜI KỲ PHONG KIẾN 


Hơn nghìn năm trước triều Ngô Vương, việc đóng đô ở Cổ Loa - 
kinh đô nước Âu Lạc cổ - được xem như lời tuyên bố kế thừa và phát 
huy quốc thống. Tu bổ thành Cổ Loa, tu bố đền An Dương Vương ở 
một mức độ nào đó đã mang ý nghĩa lâu dài và sâu lắng hơn, đó là 
công tác "Bảo tồn tôn tạo và phát huy các di tích lịch sử" mà chúng ta` 
đang làm hôm nay [9]. 

Sang thế kỷ XI ~ XI, các triều đại phong kiến bất đầu có những 
văn: tản liên quan trực tiếp đến hoạt đông bảo tồn cổ tích. Tuy nhiên 
giai đoạn này mới dừng lai ở các đối tương là thiết chế tôn giáo tín 
ngưỡng Cụ thể như ưong “An năm chí lược" của Lê Tấc đời Trần dà 
có riêng một mục "cổ tích" trình bày những thành cổ, miếu cổ ở Việt 
Nam. Trong bệ luật Hồng Đức thời Lê, điều 422 ghi rõ việc trừng phạt 
kẻ ăn cấp, hủy hoai những tương Phât. các chiêng đồng cổ, v.v.. Bộ 
luật cũng phân loại các thiết chế tôn giáo thành nhiều cấp bậc: Đai 
danh lam, trung danh lam, tiểu danh lam (đối với các ngôi chùa): 
Thượng đẳng thần, trung đẳng thần, ha đẳng thần (đối với các ngôi 
đình). Sắc phong và thần phả được coi là một loại vân bản pháp quy 
đặc biệt mà nhà nước phong kiến sử dụng để đặt các di tích dưới sự 


4 


bảo hộ của luật pháp. Theo thư tịch cổ thời Lẽ, có 2511 vị thần có sắc 
phong, nghĩa là hơn hai ngàn thiết chế tôn giáo tín ngưỡng được công 
nhận là di tích. 

Cũng tìm từ thư tịch cũ, ta thấy các di tích kiến trúc hiện còn phần 
lớn được tu bổ ở thời Hậu Lê, Mạc, Nguyễn. Trong thời Nguyễn, ở 
những địa bàn cố của người Việt, các di tích kiến trúc đa phần được tu. 
bổ lớn (xây thêm phần này, phần khác), còn việc làm mới các đình 
chữa thì lai không nhiềt 


Như vậy, phương phấp chủ yếu là mở rông, sửa chữa, xây thêm hay 
thay thế chứ không phá bỏ. Tu bổ di tích, ông cha ta gọi là "trùng tu" - 
gần nghĩa với "tu sửa, cải tạo công trình" ngày nay. Việc các di tích 
kiến trúc hỏng đâu được sửa đấy vừa tiết kiệm vật liệu, vừa là dịp để 
sắng tạo ra các biện pháp kỹ thuật nối vá, gấn chấp như thay cột, nối 
mông... Nếu phải thay thế cấu kiện hoặc hệ thống cấu kiện thì có thể 
làm y như cũ hoặc tao ra những tác phẩm mới ghỉ dấu ấn của thời đại. 
Khi cần đáp ứng yêu cầu công năng, có thể chấn thêm hậu cung, làm 
thêm tiền tế, tả hữu vu, tam quan... Khi di tích bị mất đi, nếu đủ điều 
kiện dưng lại di tích trên nền cũ, việc giữ nguyên kiến trúc trước đó 
hay tiếp thu phong cách mới là vấn đề không quan trọng. 

Một số công trình cụ thể được tu bổ trong thời kỳ này như: 

Thời Lý (1010 - 1225): theo Đại Việt sử ký toàn thư, từ khi kinh đô 
được tạo dựng ở Thăng Long, tòa thành có ít nhất ba lần thay đổi quy 
mô (năm 1010, 1029, 1203). Riêng đợt 3 có sự thay đổi một số hạng. 
mục công trình nhưng vẫn tôn trọng câu trúc ban đâu là các công trình 
được bố trí đăng đổi trên trục Bắc - Nam. Chùa Bách Môn (Hà Bắc) 
xây vào khoảng thế kỷ XI — XII, song sách Phật lục cho biết năm 1556 
chùa đã được trùng tu, năm 1612 chùa được sửa chữa lớn theo kiểu cũ.. 

Thời Trần (1226 - 1400): Chùa Phổ Minh (Nam Hà) được dựng năm 
1262, năm 1305 xây tháp, năm 1608 xây thêm nhà bia bên hữu. Chùa 
Bối Khê (Hà Tây) xây năm 1382 và được tu bổ nhiều lần vào các năm 
1453, 1573, 1579, 1628. Năm 1694 chùa đã được thay cột và sửa điện 
thờ thánh vào các năm 1766.1783, 1896. 
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Thời Hậu Lê (1428 - 1789): chủ yếu tập trung xây dựng và tu 
bổ các công trình kiến trúc gấn với triều đình và những ngôi chùa 
nổi tiếng như chùa Báo Thiên (1431), chùa Thầy (1499), dựng bia 
chùa Kim Liên (1495), phục hồi tháp đá chùa Hoa Yên (Yên Tử 
Quảng Ninh)... 

'Thời Nguyễn, các kiến trúc cung đình được tập trung xây dựng ở 
Huế. Nhà Nguyễn tiến hành nhiều đợt trùng tu với quy mô rộng và liệt 
kê hạng, phong sắc các di tích cổ như: chùa Trấn Quốc (Hà Nội) được 
xây lại tiền đường vào năm 1803; thiêu hương, thượng điện và hành 
lang bao quanh vào năm 1834. Hay như đền Quan Thánh (Hà Nội) có 
từ thế kỷ XI, được tu sửa năm 1677; sau đó tiến hành tu bổ lớn năm 
1768 vàI841; năm 1856 hoàn thiện lại các chính điện, thương hương, 
đại bái, gác chuông và xây thêm hành lang v.v... 


Có thể nói việc xã hồi hóa công tắc trùng tu trong thời kỳ này được 
thực hiện khá toàn diện. Với tỉnh thần "đất vua chùa làng", quyền bảo 
quản sử dụng và trách nhiệm tu bổ, tôn tạo di tích chủ yếu trông vào. 
làng xã, dựa vào dân với những thiết chế xã hội, những con người và 
tiềm lực vật chất kỹ thuật tương ứng. Ngoài những di tích thuộc loại 
triều đình quan tâm sẽ được triều đình chỉ viện, tiềm lực kinh tế chủ 
yếu cho hoạt đông này có được từ sự huy đồng sức dân, các nguồn hoa 
lợi do sở hữu công của di tích, nguồn công đức và đặc biệt là từ sự 
đóng góp của những người thành đạt cho quê hương xứ sở của mình. 

* Đến đây có thể thấy rằng việc trùng tu với các yêu cầu kinh tế, kỹ 
thuật cơ bản đã đảm bảo. Còn lại cách giải quyết chủ yếu phụ thuộc 
vào các yếu tố nhân văn - xã hội như tri thức, tư duy và tâm lý dân tộc 
lúc bấy giờ. 


II. THỜI PHÁP THUỘC 


Năm 1858, tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp đã đưa nước ta 
bước sang một giai đoạn mới. Cùng với sự chuyển mình của cơ cấu 
chính trị xã hội là sư đối thay của nền văn hóa trong đó có kiến trúc 
Việt Nam. 
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Với hai mục tiêu bình định và khai thác thuộc địa, thực dân Pháp bắt 
đầu tiến hành chính sách đồng hóa văn hóa Pháp, cướp bóc, khai quật, 
sưu ầm các di sản quý giá của ta để đem về mẫu quốc. Chúng phá 
hoại các di sản văn hóa dân tộc, đồng thời xây dưng nhiều công trình 
mới nhằm phục vụ cho nền thống trị của chúng ở Việt Nam. Bên cạnh 
đó, không phải là không có những di sản được tu bổ, sửa chữa, đa phần 
theo phong cách kiến trúc Pháp. 


Tại Huế, trong 80 năm đô hồ, từ 1875 đến 1954, người Pháp đã xây 
ách khác hẳn với 
ối ngan với hàng loạt các công trình như An 


dựng một đô thị nhỏ ở bờ nam sông Hương với quy 
kiến trúc Việt nam ở phía 
Cự, Phủ Cam, ga Huế, Đài chiến xĩ trân vong, trường Quốc học... Bên 
cạnh khu phố "mới" này. thực dân Pháp còn xây ở khu vực Mang Cá 
một công trình kiến trúc quân sư mang tính phòng thủ trong lòng kinh 
thành Huế và đến nay vòng tường thành ấy vẫn còn tồn tại. 


Trong khi đó, ở Hà Nồi. kế hoạch của thực dân Pháp chủ yếu là xây 
dựng mới trên cơ sở phá bỏ những di sản văn hóa, kiến trúc truyền 
thống vốn có của một kinh đô có bề dày lịch sử gần ngàn năm Văn 
Hiến. Chúng phá hủy hệ thống trường thành, từng bước xây dưng Hà 
Nội thành “Pari thu nhỏ” ở Đồng Dương nhưng vẫn giữ nguyên "36 phố 
phường" - một trung tâm buôn bán sầm uất đương thời để khai thác 
nguồn lợi kinh tế, đồng thời ủng hộ việc phát triển nhà thờ, trường 
dòng nhằm phục vụ đắc lực cho ý đồ chính trị. 

Sau Hiệp ước ngày 15-3-1874, người Pháp khởi công xây dưng các 
công trình kiến trúc cổ trên khu đất nhương địa - loại kiến trúc thực 
dân thời kỳ đầu biểu hiên chủ nghĩa công năng duy lý trong truyền 
thống tây dưng các công trình quân sự Pháp. Tháng 6-1883, các phố 
“Tràng Tiền, Hàng Khay nằm trên trục đường mở rộng nối nhượng địa 
với khi vực Trường Thi và Hoàng Thành cũ đã được chính quyền thực 
dân chỉ trọng đầu tư và trở thành trung tâm thương nghiệp dịch vụ, mở 
đầu thới kỳ xây dưng khu phố Pháp ở Hà 
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Còn trong hoàng thành, các dinh thư cũ, các kiến trúc thời phong 
kiến đều bị triệt phá biến thành khu vực quân sự của chính quyền Pháp 
ở Việt Nam. Ngoại trừ Cột Cờ (xây năm 1812) được giữ lại, ngay cả 
điện Kính Thiên năm 1886 cũng bị dỡ bỏ để xây Sở chỉ huy pháo binh, 
chỉ sót lại bậc tam cấp cùng đôi rồng đá trang trí có niên đại từ thời Lê. 
Năm 1894 đến 1897, Thành Hà Nội mất hẳn diện mạo quen thuộc do 
hoàng thành bị phá nối, chỉ còn lại cổng chính Bắc với vết đạn công 
thành. 

Ở khu vực hồ Hoàn Kiểm lịch sử, thực dân Pháp cũng phá hủy gần 
như toàn bộ hệ thống di tích văn hóa, kiến trúc truyền thống nằm rải 
rác xung quanh hồ để xây khu phố Tây. Nhầm tập trung xây dựng khu 
trung tâm hành chính chính trị của thành phố Hà Nội, chúng phá đi khá 
nhiều những di tích gấn bó lâu đời với khu vực này để làm các công 
trình mới như Tòa Đốc Lý trên nền chùa Phổ Giác, bưu điện trên nền 
chùa Báo Ân.. Song song với việc hoàn thiện khu trung tâm, người 
Pháp vẫn không quên tiến hành chỉnh trang "36 phố phường" Hà Nội. 

Một trong những thương cảng lớn ở Đàng Ngoài một thời là Phố 
Hiến. Người xưa từng có câu "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì Phố Hiến" cho. 
thấy tầm quan trọng của khu vực này. Năm 1884, thực dân Pháp chiếm 
đóng Phố Hiến, chính quyền đương thời đã nhiều lần khơi lai cảng này 
nhưng không thành công. 


Như vậy, thực chất công tác bảo tồn di tích ra đời trong chế độ tư 
bản đã bị thực dân Pháp sử dụng thành công cụ củng cố nền thống trị 
của chúng ở Việt Nam. Vào những năm cuối cùng của thế kỷ XIX, về 
căn bản thực dân Pháp đã tiến hành xong cuộc bình định bằng quân sự. 
Chính sách khai thác lần thứ nhất ra đời năm 1898 bao gồm cả kế 
hoạch dùng văn hóa phục vụ cho kinh tế thực dân. Hai năm sau, trường. 
Viễn đông Bác Cổ ra đời - hoàn thiên và mở rông hơn nữa hoạt đông 
của chúng với mục đích nghiên cứu khảo cổ học, dân tộc học, ngôn ngữ 
học, Ấn Độ học, Trung Hoa học ở Viễn Đông. Những công trình có giá 
trị (như kiến trúc của người Chăm...) được phát hiên, đo đạc, lập bản 
đồ, tu bổ.. 
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Sau chiến tranh thế giới lần thứ I, thực dân Pháp tiến hành khai thác 
thuộc địa lần thứ II với quy mõ to lớn. Lúc này, xã hôi Việt Nam mang 
đầy đủ tính c| la xã hội thuộc địa - thực dân nửa phong kiến. Mô 
hình ấy được phản ánh rõ nét trong cơ cấu quy hoạch đõ thị Hà Nội với 
các "khu phố Tây" và "khu phố ta". Tuy có nhiều can thiếp về xây 
dưng của người Pháp, song, đa phần người Hà Nội vẫn tiếp tục phương. 
thức xây dựng Việt Nam truyền thống trong sửa chữa và xây mới ngôi 
nhà của mình. 


* Trải qua bao đổi thay của thiên nhiên và xã hồi, Huế, Hà Nội, Phố. 
Hiến ... vẫn bảo tồn được nhiều di tích kiến trúc có giá trị. Lòng đất 
của Phố Hiến còn tiềm ẩn những di sản quý báu đang được các nhà 
khảo cổ hoc khai quật. Cổ đô Huế với kiến trúc cung đình được công. 
nhận là di sản văn hóa thể Hà Nội ngàn nãm văn hiền đang trên 
con đường đối mới và bảo tồn tôn tạo các khu phố cổ, các đình chùa, 
đền miếu.. - những di sản truyền thống của dân tộc. 


LÍ. TỪ NAM 1945 ĐẾN NAY 


Sau khi Cách mang tháng Tám năm 1945 thành công, Đảng, Nhà 
nước, Hồ Chủ Tịch quan tâm ngay đến việc giữ gìn và phát huy tác 
dụng các di sản văn hóa phục vu cho sư nghiệp kháng chiến và kiến 
quốc. Hồ Chủ Tịch đã ký hai sắc lệnh số 13 (ngày 8-9-1945) và số 65 
(ngày 23-11-1945) ấn định nhiệm vụ bảo tồn cổ tích trên toàn cõi 
Việt Nam. 

Với nguyên tấc Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm 
chủ, chúng ta xây dưng được phong trào quần chúng rông khấp, tự 
nguyên tham gia bảo vệ di tích. Tổng công đã có 43 văn bản pháp quy 
liên quan đến tất cả các công tác bảo tồn tôn tạo. Trong đó, văn bản 
pháp lý cao nhất là "Pháp lệnh bảo vệ và sử dung di tích lịch sử, vẫn 
hóa và danh lam, thấng cảnh" (được Hôi đồng Nhà nước Nước Cộng 
hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 4-4-1984). Pháp lệnh 
quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, 
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đơn vị vũ trang và mọi công dân Việt Nam trong sư nghiệp bảo tồn văn 
hóa dân tộc. 


Ngay sau khi hòa bình được lập lại năm 1954, Đảng và Nhà nước đã 
từng bước đề ra đường lối phát triển quy mô cho công tác bảo tồn di 
úch. Văn bản số 38/TT-TW ngày 28-6-1956 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đáng Lao Động Việt Nam, những văn kiện lịch sử của Đại 
hôi Đại biểu toàn quốc của Đảng Ïần thứ 3, Nghị định số 519/TTg ngày 
29-10-1957 của Thủ tướng Chính phủ.. là những văn bản cụ thể hóa, 
hướng dẫn thi hành việc bảo vê và sử dung các di tích. Công tác kiểm 
kê di tích cũng đã được tiến hành trên toàn miền Bắc. 

“Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhiệm vụ của công tác 
bảo tồn di tích là phải khắc phục mọi khó khăn, gìn giữ các dì sản quý 
giá của dân tộc. Chúng ta đã có những nghiên cứu và kế hoạch bảo 
vệ các di tích kiến trúc có giá trị ở Hà Tây, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ 
Tĩnh như chụp ảnh, đạc họa ; có kế hoạch bảo vê phòng không một 
số dí tích khác: nghiên cứu sơ tán các kho bảo quản cơ sở của bảo. 
tầng v.V... 

Từ sau chiến thắng mùa xuân năm 1975 lịch sử, công tác kiểm kê di 
tích được thực hiện trên diện rộng. Hầu hết các di tích được liệt hạng 
đều có Ban bảo vệ di tích phụ trách. Một số di tích lớn đã thành lập 
Ban quản lý di tích. Công tác nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh; 
nghiên cứu, khảo sát, phát hiện các di tích; công tác bảo quản trùng tu, 
kế hoạch tôn tao đất đai và phát huy tác dung những di tích quý giá 
được đi đần vào nề nếp. Cu thể là chúng ta đã xây dựng kế hoạch bảo 
quản, trùng tu, tôn tạo khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ; tiến hành lập hồ 
sơ khu di tích lịch sử Côn Đảo; bảo vệ và tôn tạo đất đai khu di tích lịch sử. 
Đống Đa... Đặc biệt trong kế hoạch 5 năm lần thứ 3 (1981 - 1985) của 
ngành, Luật bảo vệ và sử dung di tích lịch sử, văn hóa và thắng cảnh 
đã được Vụ Bảo tồn bảo tàng thông qua. 

“Tính đến tháng 6-1995, cớ 1819 dị tích lịch sử, văn hóa và danh lam 
thấng cảnh đề nghị Nhà nước xếp hạng. Trong số các thể loại được 
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quan tâm bảo tồn này có 20 di tích khảo cổ học, 54 thắng cảnh, 776 di 
tích kiến trúc nghệ thuật và 969 di tích lịch sử. Các thắng cảnh như Hạ 
Long, động Phong Nha, Ngũ Hành Sơn... Các công trình kiến trúc nghệ 
thuật như đình Đình Bảng, chùa Tây Phương, chùa Keo, cố đô Huế, 
phố cổ Hội An, các di tích Chăm, các ngôi chùa Khơme... Các di tích 
lịch sử như Cổ Loa, Dach Đằng, Chỉ Lãng, Đống Da, khu nhà tà Côn. 
Đảo, Phú Quốc, Pắc Pó, Kim Liên v.v.... Với những di sản quan trọng 
như dì tích Huế, Hạ Long, Hội An, Mỹ Sơn - việc được công nhận là di 
sản văn hóa thế giới đã tôn vinh giá trị của di sản văn hóa và thiên 
nhiên Việt Nam, góp phần nâng cao vị trí của đất nước và dân tốc Việt 
Nam trên trường quốc tế. 


Trong những năm gần đây, sự nghiệp tu bổ, tôn tạo di tích ở nước ta 
mở rộng và gia tăng cả về loại hình, nguồn vốn và giá trị nguồn vốn 
đầu tư, cả về cấp tổ chức được giao quản lý và phương thức đầu tư. 
Nhà nước cũng giao cho Bộ Văn hóa thông tin chủ trì thực hiện 
"Chương trình chống xuống cấp và tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa 
Việt Nam”, 

Đối với những di tích đặc biệt quan trọng, có thể nhà nước đầu tư 
hoặc một nguồn tài trợ nào đó chưa đủ cho nhu cầu tủ bổ toàn diện thì 
ít nhất vẫn đủ cho một hạng mục. một thành phần cụ thể. Trong số này 
phải kể đến việc tu bổ chùa Bút Tháp (1990 ~ 1992), chùa Tây Phương 
(1991 - 1994), Văn Miếu - Quốc Tử Giám (1991 - 1995) và một vài 
hang mục trong quần thể kiến trúc cố đô Huế, đền Đô (Hà Bắc), đền 
Quán Giá, chùa Thiên 'Trù (Hà Tây), đền Đinh - Lê (Ninh Bình) v.v... 

Với các di tích kiến trúc gạch - đá, bài bản của "trùng tu khảo cổ 
học" được áp dụng như đối với những "di tích chết" gồm 5 hình thức: 
gia cố, tái định vị, phát lô, bổ khuyết và phuc hồi. Còn đối với những di 
tích kiến trúc gỗ, các "di tích sống" thì áp dụng đầy đủ nội dung phổ 
biến trong "tùng tu khoa học” như bảo quản, tu sửa, thay thế, khôi 
phục từng phần và tôn tạo [7]. 

Dù rằng hôm nay, chúng ta đã nhận thức được những giá trị của di 
sản và trách nhiệm vừa phải phát triển kinh tế vừa phải bảo vệ các di 
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tích lịch sử văn hóa, nhưng bên cạnh đó tình hình thực tế cho thấy - tuy 
về mặt đường lối chính sách và các phương pháp là thế - quá trình đô 
thị hóa diễn ra ồ ạt vẫn khiến một số di tích bị khai thác một cách khá 
bửa bãi. Trước sức ép của công cuộc công nghiệp hóa, không gian đô 
th' buộc phải biến đổi nhanh chóng, mạng lưới phố phường cũ đang bị 
xé rách và ký ức của chúng ta đang bị phai mờ dần. 

Ở thủ đô Hà Nội, khu ýực "36 phố phường" là khu phố cổ được nhìn 
nhận bởi các chuyên gia quy hoạch như một trong những khu vực có 
thể được coi là một cố gắng đầu tiên trong lĩnh vực bảo tồn đô thị. 
Nhưng giờ đây tại khu phố này là những phòng và những tầng nhà mới 
đang được xây thêm vào tòa nhà cũ khiến một số kiến trúc cổ kính bị 
phá vỡ. Đe dọa lớn nhất đối với phố cổ Hà Nôi là sự tham dự của các 
nhà phát triển bất đông sản nước ngoài, chủ yếu từ Hồng Kông và 
Singapo. Thủ đô Hà Nội với gần 30 ngôi đền chùa, nhưng có không ít 
các chùa, ngay trước cổng là san sát hàng phở, hàng xôi, hàng bánh mì 
sáng nào cũng đông vui tấp nâp! Chùa Cát Linh. cổng chùa biến thành 
nơi buôn bán gạch ngói, sành sứ. Chùa Bộc thành đại lý hàng may sẵn, 
khu lãng mô cu Nguyễn Văn Siêu tại làng Lủ xã Đai Kim, huyện 
Thanh Trì bị lấy đất để cho thuê dài hạn v.v... 

Phố cổ Hôi An được bảo tồn các giá trị văn hóa vật thế và văn hóa 
phi vật thể tốt bao nhiêu thì ngược lại không chỉ riêng Hà Nội, các di 
tích kiến trúc ở Thành phố Hồ Chí Minh lại bị lấn chiếm trở thành đất 
ở, kinh doạnh, mua bán.. cũng đang lên tiếng kêu cứu, như chùa Gò. 
(Phụng Sơn Tự) - quận 11, đình Phong Phú - quận 9, lãng Lê Văn 
Duyệt - quận Bình Thanh v.v... 

Cũng không thể phủ nhận rằng, trong công tác trùng tu di tích, ta đã 
biết dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân đóng góp công lao động. 
Nhưng về mặt kỹ thuật, ta còn nhiều thiếu sót do chưa nấm vững 
nguyên tấc trùng tu dẫn đến một số trường hợp trùng tu không đúng 
phương pháp, công tác bảo tồn chưa được đưa vào chiến lược quy 
hoạch đô thị, thiếu cơ sở vật chất, kinh phí chưa tương xứng với nhiệm 
vụ được đặt ra. 
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Hệ quả của những bất cập đó là chúng ta đã trùng tu một số công 
trình một cách thiếu khoa học với phương thức như thay cột mới, bỏ cột 
cũ, đảo ngói đồn mái sau lên mái trước, thay thế ngói mới vào mái sau, 
dựa vào con giống, đầu đao ở các di tích khác đấp lại con giống mới.. 


Hay như ở Văn Miếu Hà Nôi. giữa Thái Hồ xưa - nay gọi là hồ Văn 
Chương - và khu vực Văn Miếu được mở một trục đường xuyên qua. 
Điều này đủ để cho thấy sự không đồng bộ giữa quy hoạch đô thị và 
công tác bảo tồn di sản. Đó là chưa kể đến việc Thái Hồ do ngày càng 
bị đần lấp và thu nhỏ hẹp lại nên việc tu sửa đang gấp không ít khó 
khăn và tốc độ tiến triển rất chậm chạp. 


Đối với một số di tích khác, chúng ta vẫn chưa đủ điều kiện về nhân 
lực và vật lực để tiến hành tu bổ, tôn tao. Thành nhà Hồ, một quần thể 
kiến trúc độc đáo ra đời cách đây gần sáu thế kỷ đang bị mai một, tàn 
phá... Đến Quảng Trị thăm thánh địa thiên chúa giáo nổi tiếng ở miền 
Trung - Thánh địa La Vang (được hoàn chỉnh năm 1928) - với kiểu 
kiến trúc Gôtích độc đáo. Rất tiếc những hình ảnh nguy nga hề thế của 
thánh đường này cùng với những cảnh trí hữu tình giờ chỉ còn trong trí 
nhớ. Nhà thờ La Vang hầu như bị tàn phá hoàn toàn suốt những năm 
tháng chiến tranh ác liệt. Thánh đường chỉ còn lại gác chuông phía 
trước và một số măng tường nham nhở lỖ chỗ hai bên, 14 bức tượng giờ 
đây chỉ còn 9 mà chẳng bức nào được nguyên vẹn... 

* Như chúng ta đã biết, bất cứ công trình nào xây dựng lên cũng 
nhằm mục đích nào đó như nhà để ở, đền miếu để thờ phụng, lăng mộ 
để giữ gìn thí hài người đã mất... cho nên, nếu có được hình ảnh kiến 
trúc một thời của một dân tộc, ta có thể hầu như biết được đời sống tỉnh 
thần, vật chất lúc bấy giờ của dân tộc đó. Chính vì vậy, Ănghen đã 
từng ví kiến trúc như cuốn biên niên sử bằng đá. Các di tích kiến trúc. 
cổ không những chỉ tạo cho đất nước ta một nét riêng mang tính dân 
tộc độc đáo mà còn góp chung tiếng nói cho sự tồn tại và phát triển của 
di sản văn hóa - nghệ thuật trên thế giới. 
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Bảo tốn nguyên trạng thả, 
nghiêng trên đối Hổ - Tô Chău 
Phân biệt rõ những chỗ mới 
trùng tu với phấn cũ được phủ 
một "lớp bụi thời gian 


Thiên đàn Bắc Kinh - Kỹ niên điện. 
Bảo tốn nguyên trạng, gạc biệt 
phần có giá trị nghệ thuật cao được 
bảo vẽ bằng lan can sắt 


ä chủa Phổ Minh 


ởi quá lớ 


ại đúng ví 


;hong cách ban đấu 
tính cảm xúc nghệ 
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CHƯƠNG 5 
MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TRÙNG TU 
CÁC DI TÍCH KIẾN TRÚC 


I. NHỮNG QUAN ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC VỀ CÔNG TÁC 


TRÙNG TU 


Có rất nhiều quan điểm đổi lập về nhiêm vụ và phương pháp trùng 
‹ di tích kiến trúc: từ thái cực phủ nhân hoàn toàn khả năng trùng 
ông trình kiến trúc cổ. là việc làm vượt quá giới hạn khuôn khổ 
gia cổ lại di tích, cho tới thái cực công nhận rộng rãi khả năng phục hồi 
lai các di tích đã bị phá hủy. 


tuc; 


Mắc-Dvơdắc đã từng viết: "môt công trình kiến trúc cổ có hình dáng 
bản đầu của nó không thể phục hồi được cũng như là không nên đánh 
thức một con người thời trung cổ ra khỏi quan tài” 

Còn giáo sư Gustavớ Jiovannoni lại phát biểu: "người ta phục hồi lài 
một di tích đã bị phá hủy, khi nào toàn thể dân tộc muốn nó trở lại như 
nó vốn có từ trước". Những ý kiến phát biểu đổi lấp với nhau về bản 
chất, Đvơdấc đưa ra lý le là "ngay cả về mặt giả thiết cũng vây, không 
bao giờ có thể thay thế được những cái đã từng có, bởi vì các công trình 
kiến trúc cổ không xây dưng theo một khuôn mẫu nhất định nào cả. 


mỗi công trình có giải pháp nghệ thuật độc đáo của mình". Anatlu 
Phơräng: "Thật tôi lỗi nếu mà ta xóa bỏ các dấu vết do bàn tay khối óc 
của tổ tiên để lại trên đá. Những hòn mới mà đềo gọt theo kiếu cũ thì 
là môt chứng tích giả đối”. 

“Thực tiễn trùng tà cho thấy rằng, nếu một di tích quý giá thời cổ bỉ 
bao bọc trong cái vỏ của nhiều lớp bổ sung sau này, bị làm sai lệch qua 
các đợt sửa chữa xây dưng lại, một di tích như thế chỉ là cái xác chết 
đối với chúng ta cũng như đối với khoa học. Nó không thể giới thiệu về 
thời đại sản sinh ra nó và đương nhiên nó sẽ không gây cho chúng ta 
một cảm xúc nào, bời vì cảm xúc chỉ xuất hiên khi thu cảm mỗi tác 
phẩm nghễ thuật hoàn chỉnh. nhưng ở đây cái hoàn chỉnh bị phá vữ. 
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Sự phát triển của khoa học lịch sử, khảo cổ học, nghề thuật học, 
kiến trúc học, kỹ thuật xây dựng và bản thân kinh nghiêm trùng tu đã 
vũ trang cho cán bỗ trùng tu những phương tiên hiện đại để tìm hiểu di 
tích và những phương pháp khéo léo để phục hồi lại cái tưởng chừng bị 
thời gian làm mai một đi. 


Những nguyên tắc cơ bản của phương pháp trùng tu hiện đại đã 
được xác định gồm những điểm chính như sau 

1. Nhiệm vụ chủ yếu của công tác trùng tu là gia cố di tích, bảo đảm 
cho di tích tồn tai lâu dài ở dang nguyên gốc tối đa 

3. Phải có thái đô thân trong đổi với những lớp và bộ phân bổ sung. 
sau này nhưng lai có giá trị lịch sử, lịch sử - kiến trúc hoặc giá trị 
thẩm mỹ. 

3. Chỉ trùng tu những cái gì đã được chứng minh một cách thật 
chính xác. 

4. Trước khi trùng tu và trong khi trùng tu căn phải đồng thời tiến 
hành việc khảo sất và ghi chép tỉ mỉ về ngõi nhà dự định trùng tu, tìm 
hiểu các tài liêu lưu trữ và khảo cổ, nghiên cứu lịch sử di tích và lịch sử: 
thời đại sản sinh ra nó, nghiên cứu những công trình xây dựng tương tự. 


$5. Phái thảo luận ròng rải, đầy đủ tất cả 


ác phương án trùng tu di tích. 

Song đây cũng chỉ là những nguyên tấc cơ bản mà thôi. Thực tế 
cụ thể của công tác trùng tu còn phong phú và đa dạng hơn lý luẫn 
rất nhiều. Đó là vì bản thân di tích vô cùng đa dạng và những 
nguyên nhãn đồi hỏi phải có sự can thiệp của người trùng tủ cũng rất 
khác nhau. 

Một trong những vấn đề khó khăn nhất của công tác trùng tu di tích 
là phải hết sức ưánh đánh giá một cách chủ quan giá trì các lớp bổ 
sung sau này và tìm ra được giải pháp đúng đắn có đây đủ cơ sở của 
vấn đề. Chỉ có thể phá bỏ chúng trong những trường hợp thât cần thiết, 
khi mà chúng làm ảnh hưởng tới di tích về mặt kỹ thuật, khoa học hoặc 
nghệ thuật. Nên nhớ là trong một số di tích có thể có phần xây dựng 
thêm gây ảnh hưởng tới di tích về mặt nghề thuật nhưng lại có ý nghĩa 
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về mặt lịch sử. Để xác định mức độ giá trị của di tích có thể dùng 
phương pháp phãn tích so sánh. Điều đó là rất quan trọng và cũng rất 
cần thiết để quyết định số phân của những lớp bổ sung sau này. 
Phương pháp so sánh chỉ hợp lý khi các chỉ tiết tương tư được tìm thấy 
ngay trong bản thân di tích cần trùng tu với điều kiên là các chỉ tiết so. 
sánh phải có cùng chức năng với cái cần sửa chữa. 


Việc sử dụng một bản tương tư nào đó trong quá trình trùng tu là 
một vấn đề cần thiết. Trong trùng tu không phải bao giờ ta cũng đều 
phát hiện được hết các yếu tố kiến trúc ban đầu của nó. Thường thì khi 
phát hiện người ta thấy chúng đã hoàn toàn hư hỏng. Trong những 
trường hợp như vậy phương pháp tương tư rất quan trọng cho việc phục 
Nồi những bô phận đã bị mất. Tuy nhiên, khả năng áp dung cái gọi là 
bản tương tư cần phải được han chế, bởi vì mức độ chuẩn xác khoa học 
của công tắc tràng tu theo phương pháp tương tự bao giờ cũng thấp, 
không đáng tin cây. 

Bản Hiến chương Vơnidơ năm 1964 đã tổng kết quá trình hình thành 
và phát triển những quan điểm lý luân về công tác trùng tu di tích. Bản 
Hiến chương còn nêu rõ mục đích của công tác trùng tu là bẢo vệ các 
dí tích còn lại tởi ngày nay bằng việc phát hiện giá trị thẩm mỹ và lịch 
sử của di tích đồng thời lại gia cố cho di tích thêm vững chắc. 


Trùng tu có nghĩa là gia cố di tích kiến trúc và trong chừng mực nào 
đó thì khôi phục lại giá trị lịch sử và nghệ thuật của nó. 'Trùng tu di tích 
là một việc chỉ phải làm trong trường hợp đặc biệt, mục đích là để bảo 
tồn và phát hiện giá trị thẩm mỹ và lịch sử của di tích căn cứ vào sự tôn 
trọng chất liêu gốc. Mục đích chung của tất cả công việc phục hồi đều 
là phát hiện và khẳng định vai trò văn hóa - lịch sử và ý nghĩa của các 
di tích đồng thời phát hiện giá trị nghệ thuật của chúng (trong đó có cả 
ý nghĩa về mặt xây dưng đô thị). Bên cạnh đó lại gia cố kết cấu của di 


tích các bộ phân và các yếu tố 
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Để làm sáng tỏ ày cần phải xác định rõ 
trị lịch sử của di tích kiến trúc”, "giá trí nghê thuật” và cả khái niềm "di 
tích kiến trúc”. 

Giá trí nghệ thuật của một dị tích kiến trúc bao giờ cũng chỉ là tưởng 
đối, bởi vì nó luôn luôn bị thay đối giống như chức nãng của các quan 
điểm nghề thuật và các thị hiểu của thời đại. 


Giá trị xã hồi của các di tích kiến trúc được xác định trước hết và 
chủ yếu bằn, 


“giá trị lịch sử" của chúng, bởi giá trì của chúng như là 
vác dị tích lịch xứ văn hóa vất chất hoặc lịch sử nghề thuật (giá trì kiến. 
trúc), hoặc mốt số trường hợp đắc biết lai được xác định bởi giá trị lưu 
niềm của 
chung của đất nước 


e di tích đồng thời cả mối liên hệ của chúng với lịch sử 


Đổi với thuật ngữ °di tích kiến trúc” nẻn nhãn thức nó như một di 
tích lịch sử kiến trúc chứ không phải là một tác phẩm nghệ thuật được 
người đương thời công nhân. Ngoài ra cần lưu ý mốt điểm là không 
phải bất cứ mót ngôi nhà cổ nào cúng có thể trở thành “di tích lịch sử 
kiến trúc”. Những năm gần đây do việc mở rộng khái niêm “di tích 
kiến trúc” trong đó di tích kiến trúc bao gồm môt tổ hợp các công trình 
xây dưng đô thị và có khi cả một thành phố. Trong trường hợp. 
đó các nhà trùng tu dị tích phải đảm nhân những nhiệm vụ mới bất 
ngờ. Thí dụ, họ phải trùng tu những ngöi nhà thuộc loại công trình bình 
thường, mà thường thì chúng chẳng có 
không có giá trí của các dì tích lịch sử thuộc các dang 
khác. Đồng thời trong nhiều trường hợp nếu như không nói là hầu hết 
thì mục đích trùng tu đặt ra không phải là phát hiện, khẳng định giá 
trị lịch sử hay nghệ thuật của ngôi nhà mà chính là chỉ nhằm phục hồi 
lại hình dang trước kia (hoặc là hình đạng ban đầu) của chúng. 


á trị nổi tiếng về mặt lịch sử 


Muốn hiểu được sự mất tương xứng nói trên, thì ta phải nhớ lai là ở 
giai đoan trước chiến tranh. viếc trùng tu di tích được coi như mốt quá 
trình thuần nhất, hoàn chỉnh mà các nguyễn tắc chung của nó đã được 


hình thành dưới dạng lý luận trùng tu khoa học. 
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Thời kỳ sau chiến tranh khi phát hiện ra rằng không thể áp dung 
một cách vô điều kiện lý luân trùng tu khoa học cho tất cả các trường 
hợp trong thực tiễn công tác trùng tu, người ta có ý định thay thế nó 
bằng thứ lý luân mới. Song tất cả các lý luân đó cũng đều coi trùng tu 
là một quá trình thuần nhất, còn nếu muốn giải quyết mâu thuẫn mới 
xuất hiện thì hoặc là phải có sự "tự do tuyệt đối cho trùng tu" 
(R. Pane). hoặc là hạn chế kiểu tự do như thế trong khuôn khổ của 
lượng thông tìn sẵn có (N. Pruncu). 


Sung trùng tự có quá uình ngắt quảng, đứt đoạn báu gồm những 
dang hoạt động riêng biết, khác nhau về mặt bản chất. Thí du, như 
ngay đầu thế kỷ XX người ta đã chú ý thấy trong khái niệm "trùng tu" 
có dạng riêng biết khác nhau về bản chất như *g „ "tái định vị", 
“phát lộ", "bổ khuyết", và "phục hồi” v.v... Trong môt số trường hợp 
chúng kết hợp vào một quá trình thống nhất như những hình thức riêng, 
đặc trưng, thí dụ việc bảo quản các yếu tố riêng của ngôi nhà có thể 
kết hợp với việc phát hiện các bộ phân khác của ngôi nhà đó 


€ 


ất hựp 
với việc phục hồi lại hoặc bổ khuyết lại bộ phân thứ ba v.v... '”' Trong 
các trường hợp khác chúng lại được tách ra thành một quá trình độc lập 
riêng biệt. 


“Tiêu biểu, đặc trưng cho các quan điểm lý luân hiện đại về trùng tu 
là những khái niệm về tính chất ngất quãng của quá trình trùng tu và 
sự phân chia quá trình đó thành những dang trùng tu không đồng nhất, 
giống nhau và khái niêm về phương pháp trùng tu thỏa mãn từng dang 
trùng tu khác nhau. Đồng thời tất cả lại có thể được xác định như là thứ 
lý luận độc đáo của trùng tu ngất quãng. đáp ứng tốt hơn các yêu cầu 


của thực tiễn trùng tu hiên đại. °' 


'?!` Jiovannoni G- Questieni d` Architettura - Roma, 1924. 


\ Mikhailốpski E. V. Cơ sở quan điểm hiện đại đối với trùng tu các di tích văn 
hóa - Phương pháp và thực tiển bảo quản các di tích văn học Matxcơva 1974 
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Khái niệm "phương pháp trùng tu" bất đầu hình thành từ những năm 
đầu của thế kỷ thứ XX, mặc dù nó chưa được biểu hiện hoàn chỉnh ở 
bất kỳ một công trình nghiên cứu khoa học nào cả. 

Nên hiểu phương pháp trùng tu như là một biên pháp nhất định và 
cách hành đông của người cán bộ trùng tu di tích mà người đó đã sử 
dung những thú pháp trùng tu khác nhau (việc kết hợp thủ pháp đó phú 
thuộc vào những địa điểm cụ thể của di tích) để đạt tới một mục đích 
nhất định 


Chính mục đích cu thể đặt ra trong quá trình trùng tu chủ yếu là 
những cơ sở phương pháp của phục hồi đã tiến hành có tác dung quyết 
định phương pháp sử dung cho trùng tu. Các mục đích của trùng tu có 
thể khác nhau, điều đó đã được xác nhân ngay từ đầu thế kỷ XX. 


II, YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TRÙNG TU ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI 

DI TÍCH 

Trong công tấc trùng tụ báo giờ cũng phải đáp ứng nhú cầu và đồi 
hỏi của xã hội đối với một di tích. Mà giá tị xã hôi của di tích thì võ 
cùng phong phú 

Vấn đề 
hiện ở 4 yêu cầu sau đây: 


ốt lõi của giá trị xã hôi các di tích kiến trúc có thể biểu 


I. Tính chất chính xác, nguyên gốc của di tích đối với các tư liệu 
lịch sử văn hóa vật chất. 

2. Mức độ đáng tin cây đối với các di tích văn hóa nói chung, các 
di tích lịch sử kiến trúc, các di tích lưu niệm. 

3. Tính chất tiêu biểu, tượng trưng - yêu cầu này đặc biệt là đối với 
các di tích lưu niêm. 


4. Yêu cầu về mất nghệ thuật đối với di tích không phải chỉ có ý 

nghĩa lịch sử nghệ thị n với tư cách như là một tác phẩm 
ùng Im di tích có thể người ta đặt ra yêu cầu 
về mặt giá trị nghề thuật. 


nghệ thuật thì lúc 
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Khó khăn nhất là việc lưa chọn giữa tính chất chính xác nguyên gốc 
và mức đô đáng tín cây. Đây được coi là vấn đề quan trong nhất trong. 
những vấn đề quan trọng của trùng tu. 

Tính nguyên gốc rất cần thiết cho các di tích lịch sử văn hóa vật 
chất. Trong một di tích lịch sử văn hóa vật chất, tất cả đều quan trọng, 
ả đêu có ý nghĩa và có giá trị lịch sử - không phải chỉ hình dáng 
kiến trúc mà cả kết cấu, chất liêu và biên pháp xây dưng. 


Ngôi nhà nào là di tích lịch sử văn hóa vật chất, người ta chỉ có khả 
nâng bảo quản di tích hoc trong trường hợp đặc biệt thì chỉ trùng tu 
từng phần nhằm mục đích gia cố, cố định hình dáng đã bị mất hoặc là 
"nhấn manh mặt giá trị thẩm mỹ hay lịch sử" đó chính là cái mà Hiến 
chương Vơnidơ yêu cầu. 


Đồng thời nhiều khi lại xuất hiện nhu cầu phục hồi một di tích quan 
trọng, độc đáo rất hiểm về mặt hình dáng và có ý nghĩa đặc biết đối 
với lịch sử kiến trúc thì phải đất vấn đề trùng tu toàn bộ ngôi nhà. Tính 
chất nguyễn gốc nhường chỗ cho đô chính xác, mức đô đáng tin cậy. 
Trong trường hợp này di tích lịch sử văn hóa vật chất đã bị hủy diệt, 
nhường chỗ cho di tích lịch sử kiến trúc, 

Phức tạp hơn nữa là uường hợp, di tích đã bị làm sai lệch hoặc mới 
bị phá hủy nhưng lại tiêu biểu cho một giai đoạn quan trọng trong lịch 
sử văn hóa chung của dẫn tộc, hoặc công trình có ý nghĩa quan trọng 
về mặt xây dựng đô thị do đặc điểm phân bố của nó trong thành phố. 
Trong những trường hợp như vây đôi khi nẩy sinh ra yêu cầu phải phục 
hồi lại di tích ngay cả dưới dạng một bản sao chép (tất nhiên là bản sao 
có cơ sở khoa học). Kiểu trùng tu toàn bộ như vậy người ta gọi là sự 
cần thiết phải đi lệch các quan điểm của bản Hiến chướng Vơnidơ, 


ê 


Trong khi lựa chọn giữa việc bảo quản di tích lịch sử văn hóa và 
việc phục hồi lại di tích lích sử kiến trúc, nên lưu ý một điểm là đối với 
chúng ta thì tất cả các di tích lịch sử kiến đều như nhau chứ không 
phụ thuộc vào phong cách, thời gian xuất hiên của chúng. 
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Đối với các di tích lịch sử văn hóa vật chất thì hoàn toàn khác. Các 
di tích lịch sử văn hóa vật chất càng cổ xưa thì càng có giá trị chứ 
không phụ thuộc vào mức độ bảo quản của chúng. Đối với các di tích 
thời cổ đại giá trị của chúng với tư cách là di tích lịch sử văn hóa vật 


chất vô cùng lớn đến nỗi là tất cả các giá trị khác đều xuống hàng 
thư yếu 

Tóm lại nếu trong bất cứ trường hợp nào việc lưa chọn không thiên 
về tính chất nguyên gốc mà thiên về mức độ chính xác thì người ta áp 
dụng phương pháp phục hồi chứ không dùng phương pháp bảo quản. 
Bởi vì trong trường hợp đó viếc phục hồi sự thống nhất hoàn chỉnh 
trong hình dạng ban đầu của ngöi nhà hoặc hình dạng của nó ở thời đại 
tồn tại "tối ưu” nhất. 

Như vậy lại nấy ra khái niệm mới là, trong trường hợp như thế nào 
thì chúng ta có thể trùng tu một di tích kiến trúc như là một "tác phẩm 
nghệ thuật"? Câu hỏi này có liên quan tới một vấn đề là đối tượng có 
được công nhận như một "tác phẩm nghệ thuật" hay không. Nếu di tích 
không được xã hội công nhận như một "tác phẩm nghệ thuật" thì di tích 
không cần được trùng tu như môt tác phẩm nghê thuật. 

Nhưng nếu di tích kiến trúc đã được xã hội công nhận như một "tác 
phẩm nghệ thuật" thì người trùng tu không thể bổ sung gì thêm vào 
tác phẩm nghệ thuật đó. Anh ta có thể chỉ làm sai lệch và làm hỏng 
tác phẩm đà 


ồi thay thế cái nguyên gốc bằng sự kiến giải của bản 
nghĩa của nó như là một "di tích nghệ thuật" sẽ bị mất 


thân mình, 
hoàn toàn. 

Thí dụ như khu di tích Ác-krô-pôn Parphenon ở Athena hồi cuối thế 
kỷ XVIII đã ở trong tình trạng phế tích nhưng được công nhận như miột 
kiệt tác của nền kiến trúc thế giới và những người trùng tu di tích này 
chỉ sắp đặt lại các yếu tố đã bị sup đổ ở ngay trên địa điểm cũ và dọn 
dẹp khu đất chung quanh. 
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'Vấn đề trùng tu một di tích kiến trúc như là "tác phẩm nghệ thuật" 
chỉ có thể xuất hiện trong trường hợp khi di tích chưa được công nhận 
là "tác phẩm nghệ thuật", nhưng lai được người trùng tu công nhận như 
là tác phẩm có giá trị và chứng minh rằng sau khi được trùng tu thì di 
tích sẽ được xã hội công nhận là một "tác phẩm nghệ thuật". 

Ở đây cần tuân thủ theo các điều kiện: Thứ nhất, người trùng tu phải 
có thị hiếu nghệ thuật và được công nhân là nghệ sĩ. Thứ hai, việc 
người trùng tu công nhận di tích là một "tác phẩm nghệ thuật" phải 
được sự tán thành, ủng hộ của các chuyên gia lành nghề, có uy tín. Thứ 
ba, yêu cầu là sau khi trùng tu phải có thêm một tác phẩm nổi tiếng 
đóng góp làm phong phú thêm kho tàng nghệ thuật của dân tộc. 

'Thí dụ như việc trùng tu của Viollet-Le-Duc về nhà thờ Notre Dame 
(Đức Bà) ở Pa-ri. Từng bộ phận của nhà thờ đã bị phá hủy trong thời 
kỳ cách mạng Pháp và bị mất nhiều chỉ tiết trang trí và tượng điều 
khấc nên không được công nhân là một "tác phẩm nghệ thuật" mà chỉ 
được coi là một "dấu tích xấu xí của thời Trung cổ dã man". Lúc đó 
Viollet-Le-Duc đã nhận thấy nhà thờ này chính ]à một tác phẩm nghệ 
thuật nổi tiếng. Sau khi trùng tu nhà thờ được xã hội công nhận là một 
kiệt tác kiến trúc và người ta không những tháu phục hình dáng chung 
mà cả các chỉ tiết của nó. 
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Trùng tu ở Chùa Thấy. Một góc được làm lại mới hoàn toàn. Nếu áp đụng rộng 
ãi phương pháp này, di tích sẽ mất đi giá trị lịch sử của nó. 


Đỉnh của tháp Bảo Nghiêm 
chùa Bút Tháp được làm mới 
trên ngọn, còn bản gốc thì 
nằm trên mạt đất! 

Trùng tu không đủng phương 
nhân 


'Cổng chùa Kim Liên, tường rào được xây mới 


không đùng với c 


Trùng tu chùa Tây Phương. 
theo nguyên lắc bảo quản, 
thay thế, gia cố kết cấu chịu 
lực bên trong - giữ lại các 
phần cỗ gị 

trên bế mật ở diếm n 
chân cột v.v. 


tị nghệ thuật 


ái, bẩy, 


Chùa Tây Phương - Bài bản của trừng tu khoa học: gia cố các phần chịu lực bên 
trong, cố gắng giữ lại chất liệu gốc cỏ giả tị nghề thuật ở bế mại tại các phần chịu 
lực của công trình. 
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CHƯƠNG 6 
ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÙNG TU 


Thực tiễn công tác trùng tu rất rông và phong phú. Việc lựa chon 


giải pháp trùng tu cụ thể, đặc điểm của mỗi đợt thì công, ngoài quan 
điểm đúng đắn về mặt phương pháp luân của người trùng tu còn phụ 
thuộc vào hàng loạt các nhân tố khác: kiến trúc của bản thân di tích. 
mức độ bị xuyên tạc làm sai lệch của di tích, trạng thái bảo quản về 
mặt kỹ thuật, các điều kiện vật lý môi trường, vị trí của công trình. Chu. 
nên hệ thống phân loại các phương pháp trùng tu trình bày ở đây chỉ 
đưa ra được môt sơ đồ có tính chất phương hướng chung mà thôi. Trong 
xổ đó những phương pháp cơ bản là: bảo quản, trùng tu từng phần hay 
còn gọi là phương pháp phân tích và trùng tu toàn bô hay còn gọi là 


phương pháp tổng hợp. 
1, PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẦN 


Bảo quản: khái niêm việc bảo quản như là một phương pháp trùng 
tu đặc biệt có tính chất bao trầm nhất. Bản Hiến chương Vưnidơ năm: 
1964 cũng công nhân bảo quản như là phương pháp chính Mục đích 
chính của phương pháp bảo quản là nhầm bảo vệ di tích kiến trúc ở 
dạng mà nó còn giữ được đến ngày nay với những bổ xung sau này và 
một số bộ phân ban đầu đã bị mất. Phương pháp bảo quản không vi 
pham tới tính chất nyuyên gốc và không đc doa xóa bỏ bất cứ một yếu 
tố hoặc giá trị nào khi chưa được làm sáng tỏ. 

Có nhiều loại di tích mà đối với các loại đó thì việc vận dụng 
phương pháp bảo quản không những chỉ cần thiết mà còn là khả năng 
duy nhất. Trước hết là các di tích có lịch sử xây dưng rất phức tạp 
trong đó những lớp bổ sung sau này lại có giá trị lớn về mất lịch sử - 


nghệ thuật 


Việc bảo quản là võ cùng cần thiết cho các di tích thời cổ đại chỉ 


côn lại dưỡi dạng các phế tích. Trong trường hợp như thể chỉ có bảo vẽ 
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một cách thật cẩn thận di tích nguyễn góc không được bổ sung gì cả, 
chỉ được phép chủ yếu là xếp đất lại vị trí cũ những chỉ tiết sụp đổ 
mà thôi. 


Bảo quản là phương pháp duy nhất được áp dụng đối với các di tích 


- hộ nhân mà kết n liền vái các yếu tố mang 
đặc điểm của những tác phẩm nghệ thuật tao hình hoặc nghệ thuật thực 
dụng. Trong những trường hợp như thế thì không được thay thế hoặc bổ 
sung bất cứ môt bộ phân đã bị mất nào cả 


và c 


chúng 


Các điều kiên của phương pháp bảo quản: điều kiện tiên quyết của 
phương pháp bảo quản là việc tiến hành nghiên cứu khoa học và thực 
hiên tất cả các khâu công tác đười sự giám sát và chỉ đạo của một 


chuyên gia trùng tu có trình đỗ nghiệp vụ cao. Việc nghiên cứu dị tích 
không những cần được tiến hành trước mà còn cần tiến hành song song 
với các giai đoạn thì công. Những yếu tố đã bi hư hỏng hoäc được thay 
thể có thể còn mang trong mình dấu vết của những hình dáng đã bị mất 
của di tích. Việc xóa bỏ hoặc thay thế những yếu tố như thế bằng một 
loại chất liêu mới có thể dẫn tới sự mất mát không thể bù đấp được - 
đó là những bằng chứng quan trong duy nhất mà dưa vào đó chúng ta 
có thể xây dưng lại hình đáng ban đầu của công trình xây dựng cổ. 


Điều kiện thứ hai làm cho công tác bảo quản khác với việc sửa chữa 
bình thường là việc giữ lai tới mức tối đa chất liệu gốc của di tích mặc 
dù ở chừng mực nào đó nó đã bị hư hỏng. Di tích càng có niên đại xa 
xưa và kèih tieu đổ dị tích càng có giá trị cả về mật nghệ thuật - kiến 
trúc lẫn giá trị khảo cổ thì yêu cầu trên lại căng khất khe hơn. 


Đôi khi việc thay thế từng phần loai chất liệu bị hư hỏng của di tích 
là điều khong thể tránh khôi được. Trường hợp này việc bảo quản được 
tiến hành không theo những phương pháp xây dưng hiện đại mà cố 
gắng theo những phương pháp gần gũi với phương pháp ngày xưa 
người ta đã sử dụng trong khi xây dưng di tích, đồng thời giữ lại đặc 
điểm bề mát. Hoàn toàn không được phép "uốn nắn, sửa chữa" cái 
nguyên g những phần cần sửa chữa không nên mô phỏng bất 
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chước giống hoàn toàn bề mặt bên ngoài của khối tường, nhưng về đặc 
điểm bề mất, màu sắc, kích thước viên gạch hoặc khối đá tự nhiên 
cũng cần phải gần giống với bản gốc để khỏi tạo cảm giác loang lổ 
nhiều màu sắc. 


Đối với những kết cấu kín bên trong, nếu bản thân những kết cấu 
ban đầu không có ý nghĩa về mặt kỹ thuật xây dựng thì hoàn toàn có 
thể thay loại chất liệu khác. Nhưng nếu kết cấu cũ nát thời cổ có giá trị 
lịch sử thì nhất thiết phải gia cố và giữ lại, đồng thời có thể tạo được độ 
bền vững hằng cách đưa thêm các yếu tố bổ sung bằng chất liêu mới. 


Trong khí tiến hành công việc bảo quản các di tích kiến trúc mà 
chúng đã bị sai lệch, xuyên tạc rất nhiều thì thường người ta cố gắng 
tìm cách phát hiện và tạo điều kiện để cho người xem dể dàng quan 
sát, nhận biết những mảng kiến trúc có giá trị lớn về mặt lịch sử và 
nghệ thuật mang những nét đặc điểm độc đáo của công trình xây dựng. 

Quản trọng là phải giữ lại dấu vết rõ nét của thời kỳ tồn tại xa xưa 
của di tích, cái mà người ta goi là lớp "bụi của thời gian”. Việc cạo sửa 
những viên đá đã bị đen xam, hàn gắn những chỗ sửt mẻ chỉ thật sư 
cần thiết trong trường hợp nếu những biện pháp đó thiết thực cho việc 
bảo vệ di tích. 

Thường các công trình xây dựng đã trở nên phế tích thì không bao 
giờ thành một bố cục kiến trúc hoàn chỉnh, ở trường hợp đó chính tính 
chất đứt đoan không hoàn chỉnh và tính chất đẹp ngoạn mục đã tạo chó. 
di tích sức gợi cảm độc đáo. Cho nên trong khi tiến hành các biện pháp. 
bảo quản, điều quan trọng là không được làm mất đi "giá trị cổ xưa" 
độc đáo của di tích. Phải hết sức cố gắng làm sao để yếu tố mới làm lại 
cần thiết cho việc bảo vệ được che kín, không quá lô liều, không gây 
ra sự đối chọi trong hình dáng chung cổ xưa của công trình xây dưng. 


Ở những vùng điều kiện khí hậu khắc nghiệt thì việc bảo quản các 
phế tích càng phức tạp, vấp phải nhiều khó khân hơn. Nhiệm vụ phức 
tạp nhất là việc tổ chức hệ thống thoát nước cho những căn phòng kín. 
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Khi bảo quản các phế tích bao giờ cũng nên cố gắng phát hiện làm 
rõ và định hình sơ đồ mặt bằng của công trình kiến trúc cổ mà tường 
của nó chỉ còn giữ lại từng phần mà thủi. Điều đó chỉ có thể thực hiện 
được với điều kiện là sơ đồ mát bằng phải được xây dưng lại với độ 
chính xác tuyệt đổi. Trong khi làm rũ nét lại sơ đồ mặt bằng, thì việc 
bố sung khối tường mới chỉ được làm ở mức tôi thiếu nhất và cân phải 
khác biệt với các dấu vết nguyên gốc. Hoàn toàn không được phép mô 
phỏng lại bất cứ một chỉ tiết kiến trúc nào. 


1Í, PHƯƠNG PHÁP TRÙNG TU TỪNG PHÁN 


Phương pháp trùng tu từng phần có thế được coi như việc mở rộng. 
một số mặt riêng biệt nào đó của phương pháp bảo quản, nó có mục 
đích làm sáng tỏ những đäc điểm còn bị che khuất của kiến trúc kết 
cẩu hoặc lịch sử xây dựng. Trong những trường hợp riêng biệt cụ thể, 
khi phần bị mất của các yếu tổ ban đầu là không lớn lắm, các dấu vết 
còn lại của chúng đủ để phục hồi chính xúc vẽ mặt tư liêu thì ta có thể 
trả lại cho di tích hình đáng ban đầu của nó và công việc thi công 
không vượt ra ngoài khuôn khổ của việc tu bổ phục hồi di tích. Bất cứ 
loại trùng tu nào kể cả loại trùng tu từng phần đều bao gồm hai giai 
đoạn thao tác: khảo sắt, lâm rõ di tích bằng cách tước bỏ những yếu tố 
bổ sung sau này làm cho di tích bị sai lêch và phục hồi lại những yếu tố 
đã bị mất. 


Phương pháp trùng tu từng phần chỉ cho môt kết quả duy nhất là bóc 
gỡ hoặc giải phóng di tích khỏi những lớp sai lệch sau này. Loại trùng 
tụ nói trên bao gồm cả việc tước bỏ những phần xây dựng sau này mà 
bô phận đó không có giá trị, việc làm đó cho phép phục hồi lại bố cục 
hình khối của ngôi nhà hoặc làm rö những phần không gian kiến trúc 
bịt kín. 

Cần khẳng định rõ xem việc tước bỏ những phần bổ sung sau này có 
thật sư giúp ích làm sáng tỏ những hình khối kiến trúc của các bộ phận 
ủa di tích hoäc những dấu vết chính xác của 


cổ xưa còn giữ lai được. 
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những hình khối đó hay không. Nếu phần nguyên gốc ở một bô phận 
nào đó đã bị mất không còn dấu vết thì nên giữ lại phần xây dựng 
thêm lớp bọc ngoài hoặc lớp vữa trất sau này v.v... 

Tuyệt đối không nên bóc gỡ làm lộ lớp nguyên gốc ban đầu khi 
việc làm đó đc dọa sự ổn định của ngôi nhà hoặc làm tổn hai điều 
kiẹn bảo vệ nó. Đặc biệt cần chú ý bảo đảm trạng thái bảo quản phần 
bề mặt được bóc ra của khối tường, lưu ý khả năng biến đổi cơ cấu 
chất liệu cổ mà mắt thường không nhận ra được, cũng như những điều 
kiện mới không thuận lợi của môi trường vật lý (khí lưu huỳnh của 
các nhà máy v.v...) 

Muốn phục hồi yếu tố đã bị mất, người trùng tu cần nấm trong tay 
ngưồn tư liệu chính xác về hình dáng, kích thước, đặc điểm bề mặt 
ngoài của yếu tố đó. Muốn vây thì việc phục hồi phải được tiến hành 
trên cơ sở những bằng chứng và luận cứ lấy tại thực địa - từ bản thân di 
tích. Sự hiện điện của các loại tư liệu lịch sử - các bài mô tả. các tư liêu 
về công việc xây dựng, các hình học cũ, tuy hỗ trợ rất đắc lực cho 
người trùng tu trong việc nghiên cứu di tích, nhưng thật ra lai không 
phải nguồn tư liệu trực tiếp để phục vụ cho việc phục hồi lại các bộ 
phận đã bị mất. 

Song ngay cả khi có những bằng chứng về mát tư liệu thì việc phục 
hồi vẫn phải cân nhắc suy xét không những về nhân tố thẩm mỹ mà 
còn về nhân tố kỹ thuật xem có thật hợp lý hay không. Việc phục hồi 
cái đã mất không được gây hại đổi với độ bền kết cấu của ngôi nhà 
hoặc gây thiệt hai, làm tổn thất tới những điều kiện bảo quản của nó. 
Cần chú ý tới đặc trưng giá trị thẩm mỹ áp dụng đối với việc trùng tu 
từng phần của di tích. 

Việc trùng tu từng phần đôi khi còn được áp dụng cho cả các di tích 
là phế tích đấc biệt khi mà việc phục hồi là cần thiết để gia cố kết cấu. 
thí dụ như khi từng khu vực ở lớp bọc ngoài bị sụt lở và đe dọa phá hủy 
di tích. 
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1L. PHƯƠNG PHÁP TRÙNG TU TOÁN BỘ. 


Khác với trùng tu từng phần, trùng tu toàn bỗ có mục đích tìm hiểu 
làm sáng tỏ đãy đủ toàn bỗ những đắc điểm cổ xưa của công trình xây 
ông trình như một di tích 


dưng, phát hiện những đắc tính cơ bản 
lịch sử kiến trúc. 
đều được dựa trên cơ sở nguồn tư liệu chính xác tuyết đỗ 


nặc dù không phải bao giờ những biện pháp đồ cũng 
Trường hợp. 
1 phức tạp hơn sẽ bao gồm cả các yếu tổ bảo quản và 


mang tính cỉ 
trùng tu từng phần đồng thời còn có cả việc phục hồi lai những bộ phân 
đã mất bằng cách sử dụng tất cả nguồn tư liêu trực tiếp và gián tiếp. 
Khái niềm trùng tu toàn bộ có thể áp dụng cho toàn bô di tích nói 
chung cũng như cho từng bộ phân cơ bản nào đó của di tích, khi mà 
việc phục hồi toàn bö vĩ một lý nào đó đã trở nên căn thiết. Ngoài ra 
trùng tu toàn bộ được áp dung tương đối rồng rãi đối với những di tích 
bị phá hủy trong thời gian chiến tranh, do tai biển đột n 
được người đương thời công nhãn như những thước thể tần I: 
ta có đầy đủ chỉ tiết các tài liêu để phục hồi lại các di tích đó. 


Vi 
trãm năm qua tao ra những thứ đỗ giả mô phỏng các ki 
điều đó đã gây nên lần sóng phản ứng rồng khắp chống lại tất cả các 
loại trùng tu. Rất đáng tiếc là cho đến bây giờ vẫn còn thấy có khuynh 
hướng không hợp lý muốn phục hồi tron ven tới mức đô tối đa toàn bộ 
những cái đã bi mất đi. Cho nên cần phải kiên quyết khẳng định một 
điều là phương pháp nói trên chỉ được vận dụng trong những trường 
hợp thật hạn chế - đó là trường hợp ngoại lẽ chứ không phải là hợp quy 
n bộ di tích hay một bô phân nào của 


áp dung quá rông rãi phương pháp trùng tu toàn bô trong hàng 
šu phong cách, 


Việc quyết định phục hồi t 


n nhắc mọi mặt đặc điểm kiến trúc của di tích và 


n phải được 
: nhân tố kèm theo và nhất thiết phải được thảo luận tập thể 
ẩn y, được các cơ quan bảo về di tích nhà nước thông qua. 


Song đối với tất cá các trưởng hợp áp dung 
bỗ đều phải lưu ý một số quy tắc chung, han chế 


pháp trùng tu toàn 
khả năng hành đông 
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võ đoán của người trùng tu. Cho nên việc phục hồi chỉ có thể thực hiện 
được khi có gần đầy đủ những tư liệu cần thiết. Nên hạn chế sử dụng 
bản mẫu tương tự. Chủ yếu người ta sử dụng chúng để xây dưng lai các 
yếu tố kiến trúc bị thiếu mà hình dáng của nó được xác định không 
p luận tình tự nghệ thuật, mà phải 
pháp xây dựng có tính chất ổn định. 


phải thông qua những kiến giải 
xác định bởi những thủ thuật, bi 


tất 


Ở tất cả các giai đoạn thi công người trùng tu cần chú ý bảo 
cả sắc thái biểu hiện nghệ thuật của di tích. Việc tuân thủ một cách hời 
hợt những yêu cầu của biện pháp trùng tu khoa học có thể không đảm 
bảo được hiệu quả thẩm mỹ hiển nhiên của di tích. Đôi khi sau đợt 
trùng tu tiến hành theo đúng phương pháp, nhưng theo ý chung thì 
di tích bị mất đi phần lớn vẻ duyên dáng của nó và trở nên thõ, cứng, 
không còn là vật chứng sinh đông của quá khứ mà chỉ là môt mô hình 
mà thôi. Đặc biệt là hiện tượng trên thường xảy ra khi người ta khăng 
khăng gỡ bỏ lớp bổ sung sau này, còn những yếu tố ban đầu đã bi mất 
đi thì được làm mới làm cho di tích bị mất tính nguyên gốc của mình. 


Khuôn khổ của phương pháp trùng tu toàn bô trong những trường 
hợp khi nó được công nhận là cần thiết thì phải thật nghiêm khắc, chặt 
chẽ và không cho phép chuyển việc trùng tu toàn bộ sang biện pháp 
kiến giải tùy tiện, hiện đại hóa kiến trúc của một di tích cổ. Nhìn 
chung khi xác định chương trình công tác và lựa chọn phương pháp 
trùng tu cơ bản cần phải rất thận trọng và chủ yếu phải han chế ở việc. 
bảo quản hoäc trùng tu từng phần mà thôi. 
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Trùng lu mà đón Nhà hát lồn Hà Nội - thay tôn bằng kinh như nguyên trạng của 


\ của các hoa vân trang trí bằng sắt 
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Trùng tu mâi Nhà hát lõn Hà Nội - Lợp lại ngói thạch bản (ARDL.išE) được sản 
xuất trong nườc. Kiến tạo lại hệ thống thông giố và lỗ thông bơi... tháo gỡ còi báo 
động v. 


Trùng tu nội thất Nhà hát lớn 
Hà Nội 

Giữ nguyên trang các hoa văn 
trang trí ở nến, ban công và 
trấn nhà nhằm lâm nổi bật giá 
trị thẩm mỹ của chúng 


Trùng tu Thế miếu - Huế 
Áp dụng phương pháp tu 
sửa, thay thế, phục hồi 
nhằm gìn giữ lại tính chân 
xác nguyên mẫu của công 
trình 


Mô hình cấu tạo mái để 
trùng tu Hữu Tòng Tử 
lăng Minh Mạng. 

Ỷ 
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Bảo quản, thay thế tu sửa vì vỏ 
cua ở Thế miếu - Huế 


Cột cũ được thay bằng cột mới ở điện Thải 
Hoà - Cột cũ đem trưng bày - Xem ra việc 
gin gữ chất liệu gốc trong kiến trúc gỗ là 
một vấn để còn cần phải bản. 
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Khôi phục Thái Học Đường - Văn Miếu 
Hà Nội. Đây là một trường hợp ngoại lệ do 
nhụ cầu của xã hội đời hỏi phục hổi không 
giống như nguyên bản, 
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Những ngôi nhà đười chân Vạn 
lý trường thanh - trong khung 
gỗ ngoài mãi bể tông đán ngôi 
chỉ gợi lại dâng dấp cổ xưa. 


Trùng tu trong, 

Tử cấm thành - 
Cố cung Bắc Kinh. 
Thay đá, lát lại nền 
các cung điện 


Môi trong những công trình dưới chân Vạn lý trường thành làm lại bằng khung gỗ 
mái đúc bê lỏng ngoài ốp ngói ảm đương - Trùng tu toàn bộ - chỉ gợi lại dâng đấp, 
cổ kính xưa 


và xây mới 
số đoạn phục vụ 
ho du lịch - lâm mất đi 
tính chất cổ xưa của 
công trinh 


Nhôm 


ông trinh kiến trúc dưới chân Van lý trưởng thành 


CHƯƠNG 7 
KHẢO SÁT, NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG TRÙNG TU 


Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu trùng tu một di tích kiến trúc 
chủ yếu có liên quan đến 2 trường hợp: 

a) Khôi phục lại hình dáng bên ngoài ban đầu của di tích, với tất cả 
hí tiết mới thêm thất sau này. Trùng tu các bộ phận xây dựng từ 
thời xưa đến nay đã bị đố nát hoặc bị sai lệch nghiêm trọng. 

b) Khôi phục. 
đoạn tồn tại nhất định của nó. Trong một di tích kiến trúc nói chung có 
cả những ngôi nhà chính và ngôi nhà phu mới xây bổ sung thêm, thì 
phải phân biệt được đâu là phần kiến trúc chính, đâu là phần bổ sung. 
Từ đó khôi phục lai những ngöi nhà chính với hình dáng của nó từ khi 
mới xây dưng nên. đồng thời giữ gìn những phần kiến trúc phu hiện 
đang còn tồn tại. 


€ 


i tích, với hình dáng mà nó đã có trong một giai 


Muốn khôi phục lại hình dáng ban đầu của một di tích kiến trúc. 
phải nghiên cứu thât cẩn thân đối tương và những tư liệu chính xác còn 
được lưu giữ. Không thể xây dưng lại được những bộ phân đã đổ nát và 
giữ gìn được những đặc điểm và những ngôi nhà mới bổ sung có giá trí 
nghệ thuật cao nếu không có những tư liệu dẫn chứng xác đáng. 

Muốn bảo vệ những bô phân chính của ngôi nhà thì lý do trùng tu 
chính đáng nhất thiết phải có đối với các loại công việc từ sửa chữa 
bình thường đơn giản đến việc khôi phục lại hình dáng bên ngoài ban 
đầu của di tích. 


Công tác trùng tu di tích kiến trúc có liên quan với việc khôi phục 
bộ mặt bên ngoài ban đầu của nó là công tác khoa học quan trọng, nó 
biểu hiện trong các giải đoạn trùng tu. Muốn lập dự án trùng tủ một (lỉ 
tích kiến (trúc, trước hết phải nghiên cứu cẩn thân đối tượng, nghiên 
cứu các tư liệu đã được ¡n thành văn bản. các tư liêu lưu trữ. Việc 
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nghiên cứu đối tượng phải tiếp tục trong suốt quá trình trùng tu cho đến 
khi kết thúc hoàn toàn dự án. 


Trước khi bất tay vào xây dựng đồ án thiết kế trùng tu một di tích, 
người trùng tu phải có khái niêm rõ ràng đầy đủ về những đặc điểm 
kiến trúc ngôi nhà cần trùng tu cũng như những công trình xây dựng 
tương tự cùng một giai đoạn và trường phái khác. Các đặc điểm này 
được tìm thấy trong các hồ sơ sau đi 


lá 
1 NGHIÊN CỨU TƯ LIỆU LỊCH SỬ - THƯ MỤC VÀ LƯU TRỮ 


“Trong khái niệm nghiên cứu tư liệu lịch sử - thư mục và lưu trữ 
gồm có: 

~ Nghiên cứu những điều hiểu biết về ngôi nhà phải trùng tu, các lần 
trùng tu, ghi trong các biên niên sử, hồi ký, các công trình khoa học 
chuyên đề, sách hướng dẫn, sổ tra cứu v.v... Trong những sách này có 
thể gặp các hình mô tả ngôi nhà trong những thời kỳ tồn tại khác nhau 
của nó. 

- Phát hiện và nghiên cứu những tài liệu lưu trữ chưa công bố, hiện 
còn giữ trong các phòng lưu trữ của địa phương và trung ương, trong 
nhữn, 
các bảo tàng v.V... 

~ Nghiên cứu các tư liệu đồ họa chưa công bố (đồ án, bản khắc, phác 
họa, tranh vẽ, ảnh chụp v.v...) 


g nơi bảo quản của các eơ quan khoa học, của các thư viện và của 


Người làm công tác trùng tu luôn luôn có thể tìm thấy trong những 
nguồn tư liệu đã kể ra đó không những chỉ có các kiến thức chung về 
ngôi nhà, mà còn có thể tìm thấy những tư liệu về thay đổi sau này, về 
các vật liêu xây dựng. 

Hệ thống hóa những kiến thức đã thu thập được bằng cách tập hợp 
các khâu quan trọng trong việc nghiên cứu di tích kiến trúc. Việc hệ 
thống hóa này là kim chỉ nam trong việc nghiên cứu bản chất ngôi nhà. 

Việc nghiên cứu một công trình kiến trúc mà không có văn tư viết 
về nó thì khó khăn hơn việc nghiên cứu một công trình còn giữ lại được 
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tư liệu về nó. Hoäc không kém phần phức tạp khi nghiên cứu một công 
trình còn giữ lại được một số ít öi tư liêu. Đó là những công trình xây 
dựng từ thời xa xưa. Vì thế nghiên cứu những công trình này phần lớn 
phải dưa vào các lần trùng tu và òn một nguồn tư liệu duy nhất, đó 
chính là bản thân công trình, tức là đối tượng trùng tu. 


Trong khi nghiên cứu các tư liệu lưu trữ ở các nơi, có thể tìm thấy 
ở một số hợp đồng xây dưng lai các công trình. Trong các hợp đồng 
có mô tả tỉ mỉ việc xây dựng lại và cách sấp đất trong phòng cho phù 
hợp v.v... Mới nhìn tưởng như việc này không phải là những tư 
đáng chú ý, nhưng khi nghiên cứu thì thấy những tư liệu này là cần 
Sự mô tả những công việc trong hợp đồng là chìa khóa để phát 
hiện nhiều vấn đề sau này. Sau khi đã nghiên cứu cẩn thân đối tượng, 
những tư liệu này tạo cho ta khả năng ngày nay có thể khôi phục lại 
được hình đáng ban đầu của di tích. 


'Tất nhiên, những tư liệu mô tả về di tích, biểu thị lên đặc tính trang. 
thái của nó trong mộ gian nhất định là có ý nghĩa lớn lao hơn cả, 
Ngay cả những hiểu biết về ngày, tháng. năm xây dựng, thời gian và 
tính chất của những người và những lần trung tu sau này, về kỹ thuật 
xây dưng thời trước cũng rất có giá trị. Phải chú ý nghiên cứu các tư liêu 
đó, để từ đó rút ra những vấn đề cần thiết. Ghi lại tất cả những hiểu biết 
về di tích và căn cứ vào đó làm thành một bản chú thích sơ lược, để khi 
nào cần thiết thì có thể sử dụng như một nguồn tư liệu phu. 


Việc thu thập tư liệu về các công trình xây dưng khác, gần gũi với 
công trình muốn trùng tu về địa điểm và thời gian xuất hiện, có môi ý 
nghĩa lớn lao đối với công tác nghiên cứu di tích định trùng tu. Những 
tư liệu gián tiếp này giúp cho người làm công tác trùng tu có môt khái 
niêm về các chỉ tiết trong di tích định trùng tu đã bi thất lac. Nó cũng 
tương tự như những công trình xây dựng khác ở gần đấy, (không được 
căn cứ vào những tư liệu gián tiếp này để phát hiện ra những tư liệu 
khác). 

Những công trình kiến trúc rất cố, xây dưng cách đây rất lâu, tư liệu 
viết về những công trình này hầu như không có. Có chăng chỉ còn giữ 
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lại được số lương rất ít các hình ảnh, vẽ trên những bức tranh thờ. 
Nhưng không thể lúc nào cũng sử dụng những tư liệu này như là những 
tư liệu cơ bản cho mục đích trùng tu. 

Bằng cách đối chiếu những bản vẽ, bản khắc, hình học, ảnh chụp và 
các tư liêu khác với những hình vẽ của ngôi nhà trong các thời gian 
khác nhau, có thể nêu lên được một cách rõ ràng những biến đổi xuất 
hiện trong vòng một thể kỷ. 


Những chữ đề trong các công trình kiến trúc cũng là nguồn văn tự 
Tài liệu này phần nào cũng giúp cho việc phát hiện ra lịch sử di 
tích (thí dụ như thời gian xuất hiện và thời gian tiến hành các lần trùng 
tụ, ý nghĩa các di tích, tên tuổi người đứng ra xây dựng hoặc của chính 
kiến trúc sư, tác giả, người thuê xây dựng v.v...) 


Ngay cả những chữ đề có nội dung chung (nhưng trong trường hợp 
có đầy đủ bằng chứng để phán đoán là những dòng chữ này xuất hiện 
cùng môt thời gian với di tích), thì căn cứ vào bút pháp hoa hình của nó 
e định được một cách tương đổi thời gian xây dựng di tích, 
nếu như không thể dựa vào nguồn tư liệu nào khác để xác định công 
trình kiến trúc này. 


có thể 


Những nguồn tư liệu truyền miệng như chuyện cổ tích, chuyện thần 
thoại, chuyện truyền miệng v.v... cũng đóng một vai trò nhất định. 
Chẳng hạn như trong thời gian sửa chữa bình thường có những trường 
hợp các cụ già đã từng xống lâu ở các địa phương đó kể lai những mẩu 
chuyện rất thú +‡ về công trình kiến trúc đó. Tuy nhiên. cũng nên tiếp 
thu những mẩu chuyên này môt cách có phê phán và chọn lọc. Và lưu 
ý chỉ dùng nó trong trường hợp nếu nó phục vu cho những tư liệu khác. 
chứng minh thêm cho tư liêu chính đáng tin cây hơn. 


Nghiên cứu tỉ mỉ toàn bộ lịch sử của một di tích kiến trúc theo. 
nguồn tư liệu vẫn tự lêu đồ hoa sẽ giúp cho người làm công. 
tắc trùng tu tiến tới nghiên cứu thực tế một cách có mục đích nhất định, 


và t 
rồi lập nên dự án trùng tu có lý luân khoa hoc. 
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Những di tích như các đoạn, mảnh kiến trúc của các ngôi nhà cỗ đã 
bị phá hoại. bị sụp đổ hiện còn giữ lại trong các bảo tàng cũng là 
những tư liêu có giá trí để lập luân về phương pháp trùng tu các di tịch 
kiến trúc. 

Trước khi bước vào nghiên cứu bản ghất của di tích kiến trúc. người 
làm công tác trùng tu đã thực biện một khối lượng công việc lớn là thụ 
thập và hệ thống hóa những tư liệu đã sưu tầm được. Đối chiếu những 
kiến thức đã thu góp với những tư liêu đã phát hiện được giúp cho. 
người làm công tác trùng tu có khả năng hoàn thiên dư án trùng tu mỗt 
cách khoa học, có lý luân vững chấc về từng thời kỳ tồn tại của nó, tao. 
cho người trùng tụ có khả năng lưa chọn phương pháp,trùng tu. phù hợp 
với thực tế, giúp cho người trùng tu nắm được tình hình thưc tế 
đâo cho việc khối phục một cách hữu hiệu. 


II. NGHIÊN CỨU BẢN CHẤT CÁC DI TÍCH KIẾN TRÚC 

Vấn đề nghiên cứu bản chất các di tích kiến trúc được bất đầu từ 
việc quan xát bên ngoài dị tích tại thực địa. Trong thời gian này phải 
ông trình. nấm được bản chất cơ cấu, 
tại với những hình ảnh 
trước kia của nó v.v... Dẫn học tấp được cách quan sát một 
di tích tương đổi toàn diện, bằng cách tích lũy những kinh nghiêm lầu 
dài. Người làm công tác trùng tu mới bước vào nghề phải quan sắt đổi 
tương hai hoặc ba lần và có khi phải quan sát lại nhiều lần... 


hiểu sâu sấc các đắc điểm củ: 


bố cục, trang trí của nó, so sị 


Dần dần óc quan sắt của người làm công tác trùng tu sẽ được phát triển, 
có khả nâng rút ra những kết luận quan ong đỐi với củng tác ừng tú và 
với các sư việc mới nhìn vào tưởng như nó không cần thiết lắm. 

Sau khi quan sát sơ bộ di tích kiến trúc nên chuyển sang mô tả trạng 
thái bảo quản của ngôi nhà và phát hiên những bô phân sửa chữa, khôi 
phục hoặc làm lại. Việc ghi chép lại trang thái bảo quản của ngôi nhà 
trước lúc tiến hành các công tác trùng tu phải coi là nhiễm vụ mô tả lại 


ngôi nhà. Mô tả cần phải ngắn son và khách quan. 
Khi vạch ra những bô phân căn sửa đổi trong ngôi nhà. nhà nghiên 
cứu phải luôn luôn đưa ra những giả thuyết và phán đoán chủ quan của 
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mình. Trong các trường hợp cá biệt, để giải quyết lần lượt các vấn đề 
nguyên tấc. kiến trúc sư. công tác mô tả trang thái bảo 
quản của công trình có kết hợp với cần bộ chuyên môn các ngành và 
các lĩnh vực khoa học khác. Trong khi mô tả phải phản ánh được 
nhiệm vụ và mục đích trước kia và hiện nay của nó, thành phần các 
phòng. số lượng tầng. những điểm đặc trưng về hình dáng bên ngoài 
của ngôi nhà. Phải nêu được cấu tạo, sự sửa đổi trang trí, kế hoạch hóa 
của ngôi nhà và bố cục nỗi thất những phòng ốc. 


Đi đối với việc mô tả tình hình ngôi nhỉ lâp bản phi lại những 
thiếu sót trong đó. Trên cơ sở nghiên cứu sơ bộ bước đầu về ngôi nhà, 
ghi lại những tư liễu về tình hình kỹ thuật của từng bö phân môi, và có 
chỉ thứ tư từng chí tiết trong quá trình sửa chữa hoäc trùng tu. Vì 
mới điều tra sơ bộ bước đầu nên thường chưa nắm được căn kẻ tình 
hình về nền móng, cho nên trong khi mồ tả, nếu trường hợp ở móng đã 
vó các biến dang thì phải nêu lên tính chất của chúng (tình hình liên 
kết, hiện tượng sut đất, các khe nứt v.v....). Đồng thời vạch ra sự cần 
thiết phải có sự nghiên cứu chuyên môn của kỹ sư. Cùng với việc mô. 
tả tính chất các biến dạng trong bản ghi chép cần phải ghi lại các kích 
thước diện tích của chúng v.v... 

Sau đó lần lượt ghi lại tình hình của các bỏ phân khác trong ngôi 
nhà như để, tưởng v. vào bản ghi các thiếu sót. Thí du, khí mö tả 
tình hình các bức tường phải ghi rõ những chỗ hư hỏng, những chỗ gạch 
lõm vào, đồng thời nêu lên tính chất và kích thước của những 
này. Nếu trên tường có vết nứt thì trong bản ghi cũng nêu rõ vết nứt 
như thế nào (xuyên qua. sâu. rông trên bề mặt hay chỉ là những vết 
ran). nêu cả chiều hướng của chúng (ngang, dọc. nghiêng v.v...). Trong 
các trường hợp biến dang, có lẽ cũng cần chỉ rõ khối lượng công việc 
cho phù hợp với đo đạc. 

Tiếp theo, các bỗ phân khác như trần, vòm, cốt, cửa sổ, cửa ra vào, 
mái đục, mái, mái vòm, những trang trí bên trong và bên ngoài v.v... 
cũng phải được mô tả tỉ mỉ. Nếu tình hình kỹ thuật của các bộ phân 
Không phù hợp với yêu cầu đòi hỏi, thì cần phải nêu rõ tình hình và 
mức độ cần thiết. tiến hành những sửa chữa và trùng tu thích hợp với 
từng bô phân. 


„o 


“Trên cơ sở mô tả này, người làm công tác trùng tu nên lên dự 
kiến về "ngôi nhà định trùng tu để làm tư liều cơ bản bước đầu cho dự 
ấn kỹ thuật trùng tu. 

Những kiến thức đã thu nhận được tập hợp trong bản ghi nhược 
điểm và thiếu sót được người làm cöng tác trùng tu sử dụng như là tư 
liệu kỹ thuật trong khi kiện toàn dự án trùng tu và đưa ra những dự 
kiến sơ bộ về việc trùng tu ngôi nhà. 


1II. NGHIÊN CỨU KHẢO CỔ CÁC DI TÍCH KIẾN TRÚC 


Sau khi có khái niệm chung về ngôi nhà và xác định được tính chất 
của các công việc trùng tu cụ thể cần phải hoàn thành, thì bước vào. 
nghiên cứu sâu hơn nữa bằng cách tiến hành thăm dò, phát hiện và 
khai quật khảo cổ, nếu quá trình tiến hành công việc đòi hỏi phải làm 
những công việc đó. 

Công nghiên cứu khảo cổ các di tích gồm có: thăm dò, khai 
quật khảo cổ học bên trong và cạnh nhà. 

Thăm dò là một trong những loại phát hiện. Thăm dò là giải đoạn 
đầu tiên phát hiên di tích, có phạm vi hạn định và mang tính chất điều 
tra, xem xét bô phận. Thường thường sự thăm dò được tổ chức dưới 
dạng thí nghiệm để kiểm tra hoặc xác nhận ý kiến của người làm công 
tác trùng tu. 


Vị trí để thăm dò do người làm công tác trùng tu sắp đặt trên cơ sở 
của những khái niệm về hình dáng trước kia của ngôi nhà. Những khái 
niệm này xuất hiện ở giai đoạn nghiên cứu đầu tiên về ngôi nhà, để 
xác nhân những khái niệm này bằng tư liệu thật. Việc đặt cơ sở thăm 
đồ, tức là lấy trên một diện tích nhỏ bé của tường các lớp màu, vữa trát 
bên ngoài, giúp cho người làm công tác trùng tu có tài liệu xác định 
một cách chính xác thời gian xuất hiện khác nhau của các bô phận 
trong ngôi nhà. Trong trường hợp này đôi khi phải nêu rõ hình đáng 
ban đầu và các bộ phận nghệ thuật kiến trúc của ngôi nhà đang ấn núp 
trong các tầng mới. Đặt trên cơ sở các tư liệu lưu trữ, có thể nêu giả 
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thiết về sự tồn tại của các bô phân này. Đôi khi sự thăm dò như vậy 
dẫn đến những phát hiện thất bất ngờ. 

. bên cạnh cửa 
sổ và cửa lớn, trên sàn. mái và ở nhiều chỗ khác của ngôi nhà, bất kỳ 
chỗ nào mã nó đôi hỏi xác nhân chinh xác vấn đề trung tu chung hay 
riêng. Bất kỳ trong trường hợp nào việc tổ chức thăm dò cũng cần phải 
được tiến hành hết sức chu đáo và thân trong, không làm tổn hại hoặc 
hư hỏng vùng gần chỗ thăm dò. 


Việc thăm dò đó có thể tổ chức trên tường, vòm. 


Những kết quả nghiên cứu nhờ phương pháp thăm dò được ghi lai 
một cách cẩn thân bằng những bức ảnh chụp và cách đo đặc biệt. Bằng 
những ký hiệu đã quy dinh đánh dấu trên các bức đồ họa và đánh sổ 
thứ tự những chỗ đã thăm dò. Mỗi mỏt lần thâm dò, ngoài việc ghi lại 
bằng phương pháp chụp ảnh. do và đánh số thứ tự, cần phải mô. 
thân trong quyển sổ chuyên môn ghi những kết quả nghiên cứu về di 
tích kiến trúc. Trong sổ ghi rõ thời gian tiến hành thăm dò, kích thước 
chỗ phát hiện, mục đích và nhiệ: 
biết, tin tức về tư liệu và các kết quả quan trấc được. 


vụ của cuộc thăm dò, những hiểu 


Để xúc định thời gian xây dưng khác nhau của hai bức tường giáp 
nhau, người ta tổ chức thăm dò ở chỗ gặp nhau của chúng. Sự phát hiện 
ra trong đó khe hở xuyên qua chứng tỏ rằng, trong hai bức tường đó có 
một bức tường được xây dưng muôn hơn. Đồng thời tính chất liễn tục 
kiến trúc của hai bức tường cũng được xác định. Nếu người nghiên cứu 
trùng tu hiểu rõ các vật liêu xây dưng và thủ pháp kỹ thuật xây dưng 
thời cổ xưa, thì, trên cơ sở tính chất của khối xây tường đã phát hiện 
được và vật liệu được sử dung, người ta có thể xác định một cách tương. 
đốt thời gian xây dựng bức tường này hay bức tường kia, nếu không 
còn dựa vào nguồn tư liêu nào khác đã phán đoán về vấn đề này. 

“Trên cơ sở các cuộc thăm dò, người ta làm công tác trùng tu đôi khi 
có khủ năng khôi phục lại các chỉ tiết hoặc bộ phận của ngôi nhà ngay 
lập tức, đôi khi phải bằng cách khai thác thêm những vết tích tìm thấy 
\y dựng của chính bỗ phân đó. 


trên cơ sở lô-gích củ: 
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Khai quật khảo cổ học - Là một bộ phân quan trọng của cả giai đoạn 
khảo sát nghiên cứu thực địa tai di tích. Qua khai quật người ta lìm 
hiểu phát hiện được kết cấu và tình trang nền móng, tầng hầm. Phát 
hiện được bố cục mặt bằng đầu tiên của di tích, tao điều kiện phục hồi 
môi trường gần đúng của di tích, nghiên cứu ng trình xây dựng 
đã bị phá hủy, nhưng trước hết cũng là bộ phận cấu thành nên phức 
hợp hoàn chỉnh thống nhất của di tích. 


Các cuộc khai quật bên trong ngôi nhà bổ sung thêm nguồn tư liệu 
cho các cuộc khai quật tiến hành xung quanh ngôi nhà. 

Tầng văn hóa bên trong ngôi nhà có thể che khuất các dấu tích của 
các bức bích hoa (phần đười chân tường hoãi 


CÔI...). 


Tầng văn hóa bao quanh ngôi nhà như nguồn tư liệu lịch sử, khoa 
học quan trọng chứa đựng mọi mặt đời sống của dân tộc. Do đó một bộ 
phân quan trong của công tác khảo cổ là việc nghiên cứu các lớp xuất 
hiện ở những giải đoạn khác nhau trong đời sống dị tích. Tầng văn hóa 
được nghiên cứu phát hiện qua các hổ thám sát, các rãnh và hố khai 
quật gọi là phương pháp thám sát khảo cổ học. 

Khi nghiên cứu tỉ mỉ toàn diễn thì phải tiến hành khai quật với diện 
tích lớn, song trong công tác trùng tu người ta hay sử dụng các hố thám. 
sát nhiều hơn. 

Tất cả các lượng thông tin thu thập qua khai quật không những chỉ là 
cơ sở cho người trùng tu quyết định giải pháp cần vận dung đối với di 
tích mà còn là cơ sở cho những kết luận khoa học về lịch sử di tích và 
các khu đất phu cân của nó. 


1V. CÁCH GHI LẠI CÁC DI TÍCH KIẾN TRÚC 


Việc ghi lại các di tích kiến trúc được thực hiện bằng cách thể hiện 
chúng trên các hình vẽ, tranh thuốc nước, chụp ảnh chỉ tiết, dập khuôn 
và đập thác bản từ các chỉ tiết, làm mô hình. Cuối cùng chủ yếu là vẽ 
lại thành đồ hoa. 
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Tuỳ theo nhiêm vu đặt ra mà việc ghi lại đòi hỏi mức độ chính xác 
khác nhau. 

+ Hình vẽ: Hình vẽ cho ta một khái niêm tương đối về ngôi nhà 
được mô tả. Hình vẽ có thể được sử dụng trong trường hợp nếu vì một 
lý do nào đó không sử dung được những tư liêu ghi lai hoàn thiên hơn 
nữa. Khi tiến hành vẽ hình vẽ nên chú ý đến tính chất rõ ràng. khúc 
chiết và trung thực nó. Và cũng cần chú ý truyền đạt lại 
những đặc điểm của ngôi nhà nói chung và các hình thức trang trí của 


Tranh vẽ thuốc nước. Yêu cầu tranh vẽ thuốc nước và các loại hội 
hou khác dùng cho mục đích ghi chép tư liệu về ngôi nhà với tư cách 
bổ sung cho hhình họa hoặc đo đạc. Sử dụng hôi họa để ghi lại màu 
xắc và tương quan màu sắc của các bộ phân riêng trong đối tương trùng. 
tu và các trang trí trong đó. Trước hết ở đây cần truyền lại màu sắc 
đúng như thật, Những tranh thuốc nước dùng làm tư liệu như vậy được 
hoàn thành trong sư thể hiện dưới dang hình ảnh trực giao, đặc biệt các. 
trang trí trong nội thất. Một điều có lợi là trong trường hợp này không. 
thỏa mãn với màu sắc của các phần cần thiết trong các bức đồ họa 
hoặc hình vẽ. Ngoài ra cần mô tả màu sắc của các bộ phận trong ngôi 
nhà dưới dạng các hình chữ nhật được bôi thuốc nưäc, màu keo hoặc. 
xưn đầu (tuỷ thuộc vào cấu tạo của nguyên gốc) có thể so sánh nó với 
mầu sắc đã được thể hiện trên đó. 


+ Chụp ảnh: Ảnh chụp không những có thể cung cấp cho ta tư liệu 
mô tả ngôi nhà trong thời gian ngấn nhất mà còn chính xác và đầy đủ 
nhất. Nhưng ở đây không cho phép chụp ảnh công trình kiến trúc dưới 
dạng hình thu nhỏ quá vì như thế sẽ tạo ra khái niêm không chính xác 
về tỷ lệ. Trong khi chụp ảnh nên hết sức tránh sư tương phản quá lớn 
về ánh sáng và bóng tối, bởi vì với ánh sáng phân tán tản mạn thì các 
chỉ tiết nổi rõ hơn. Hình ảnh các chỉ tiết và các mảng khổi nếu có thể 
thì cả toàn bô các mặt chính diện nên cố gắng tao ra cho gần với hình 
chiếu thẳng gác. Ngoài ra trong khi chụp ảnh nên đặt bên cạnh vật cần 
chụp một thước kẻ hoặc đải băng có chia ra đề-xi-mét hoặc xăng-ti- 
mết tuỳ theo kích thước vật cần chụp. 
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Việc sử dụng thước thợ tạo góc vuông cho ta dễ dàng phục hồi lai 
chỉ tiết hoặc tiếp tuc nghiên cứu các chỉ tiết đó trong phòng làm 
việc, đồng thời hỗ trợ đắc lực cho viếc tạo ra những dấu tích để xóa bỏ 
chính xác hình thu nhỏ do ngẫu nhiễn mà có. 


Ảnh chụp trong đó kể cả ảnh màu được ấp dung rông rãi để chụp tư 
liệu về các bức tranh hoành tráng. Dùng loại ống kính tiêu cự dài chụp 
các bộ phận tường có tranh vẽ từ khoảng cách xa thì có thể nhận được 
hình ảnh chính xác không có hiện tượng hình thu nhỏ. Sử dụng hàng 
loạt các bức ảnh như thế cùng với việc đo vị 1 
biểu và các nét vẽ thì người ta có thể lập được bản vẽ cho thấy rõ trạng 
thái bảo quản của bức tranh đồng thời dánh dấu cả những chỗ nứt rạn 
và bị mất mát; còn sau đó thì chỉ 1ö mầu nước, tem-pe-ra mà đó là 
những biện pháp cần thiết phải có khi chụp ảnh màu. 

Khi chụp ảnh những bức tường lớn có tranh vẽ hoặc các họa tiết 
trang trí kiến trúc phức tạp thì nên chia nó ra thành các hình vuông 
hoặc hình chữ nhật với những kích thước nhất định, có thể đánh dấu 
ranh giới bằng các "nhãn đề" đính bằng loại chất liêu dễ bóc mà lai 
không gây hại đối với bức tranh. Tiện hơn cả là dùng những sợi chỉ 
căng ngang, dọc tạo ra các hình vuông và hình chữ nhật mà tương ứng 
với chủng lại có một loạt ð như thế vẽ lên tấm kính mỡ của máy ảnh. 


Loại máy tốt nhất dùng để chụp các công trình kiến trúc là loại máy 
ảnh có giá đỡ ba chân, eữ ảnh vuông và ống kính lấp bao da có kéo ra 
kéo vào được. Việc ngấm trực tiếp qua tấm kính mờ đảm bảo sự chính 
xúc của bức ảnh và việc ngấm qua tiêu cư cũng như đô nghiêng của 
thành ống kính và thành sau máy khả năng di đông của chúng theo 
chiều thẳng đứng và chiều nằm ngang cho phép người ta tránh được sự 
"chống hình" làm sai lêch hình đáng và tỷ lẽ của các vất định chụp. 

ñ nay không có được những 
ông trình kiến 


Loại máy chụp phim hẹp phổ cập 
mặt ưu điểm đó và người ta chỉ sử dung nó để chụp c: 
trúc ở những nơi không thể dùng loại máy lớn. 


Ngoài loại ống kính bình thường còn có thêm ống kính góc rộng. 
tiêu cự ngấn để chụp ánh trong những điều kiên chất hcp hoặc chụp 
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toàn cảnh ngôi nhà cùng với mót khu vực và loại ống kính tê-lê chụp 
xa để chụp các chỉ tiết và để tao ra hình trực giao của ngôi nhà chụp từ. 
khoảng cách xa. 

Ở đâu bao giờ cũn; 
loại máy ảnh có đế vững chấc bởi vì khi chụp ảnh kiến trúc thường 
người ta sử dung những loại biểu đồ nhỏ (để làm đồng đều, xóa bỏ sự 
khác biệt đó nét của hình ảnh các bỏ phản ở gắn hoặc ở xa máy ảnh, 
dùng kính lọc ánh sáng và loại phim âm bản đô nhạy không lớn lắm 
nhưng có hạt nhũ tương nhỏ hưn loài phím có đỗ nhay lớn. 


+ vậy (kế cá những lúc chụp nhanh), nên dùng 


Trong khi chụp ảnh ngõi nhà thì không nền chỉ hạn chế ở vi 


các hình bên ngoài và bến trone ngõi nhà cùng các chỉ tiết 


chụp tất cả những gì có thể giới thiệu về trang thái của ngôi nhà vị 
đợt xây dựng tu bố thẻm đã được tiến hành ở đó. Nên ghi lại cả bộ 


phân cổ xưa của nhà và các dấu tích gia công trang trí của nó còn 


giữ lại trên tầng trần bên trong cúc công trình mới xảy dưng thêm, 
đồng thời lại chụp cả những chỗ còn nhân rõ dấu vết của các đợt tu bố 
làm sai lệch hoặc vật liều xây dưng. hoặc việc biến dang và phá hủy, 
hư hỏng từng bô phân riêng 

+ VỆ can: Phương pháp tuy đã xưa cũ mà vẫn có tác dụng để ghi lại 
các bức vẽ, tranh bích hoa. tranh ghép đá v.v... đó là phương pháp vẽ 
can các đường theo đường ví dưa dùng thuốc nước tô màu. 
theo những màu của hình vẻ. Trên các bản can đó người ta dùng ký 
hiệu ghỉ những điểm mà vị trí của nó đã được ghi lai trong các bản đạc 
hoa chung. Cùng với các bản can những điểm đã được đánh dấu như. 
ế người ta giới thiêu các bức vẽ đó ở trên bản vẽ kỹ 


cvế 


t 


thể tạo điều kiếi 


thuật. Nếu trong qui ự trình trùng tu cần phải gỡ bỏ bị 
ra khỏi tường thì mối liên hẻ đã được ghi nhân xè tạo điều kiên cho 
người ta đất chúng về vị trí cũ. Khi tiến hành can các hình vẽ thì phải 
ấn làm sao để bản can không làm hư hai tới lớp vữa trát và lớp màu. 
Không nên dùng bút chì để can mà phải dùng bút lông vì bút chỉ khi 
can sẽ ấn manh gây hai tới bức vẽ 
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+ Hình đổ khuôn, dập khuôn: là bản sao nổi các chỉ tiết trang trí điêu 
khắc của ngồi nhà - hoặc các chỉ tiết kiến trúc không lớn lắm cũng cần 
phải rất thân trong. Phải chon chất liệu thích hợp với hình thức các chỉ 
tiết cần đập nhanh để đổ thạch cao. Nếu chọn không đúng loại chất 
liệu thích hợp thì có thể làm dây bẩn ra c cần dập khuôn và làm 
trở việc tháo khuÔn ra vì chất liệu tạo hình dính bết vào các chỉ 
tiết, gây ra biến dạng. 


Khi tô. can lại một bức họa cũng như dập môt chỉ tiết rất cần có một 
số điểm đo đac gắn liền với những điểm nhất định trên mặt chính diện 
hoặc trong nội thất nơi có các bức tranh, chỉ có bằng cách như thế mới 
có thể chuyển các chỉ tiết đó sang các mặt chính diện hoặc mặt cất của 
ngôi nhà. 


Các hình đổ khuôn có ích cho việc đo vẽ tiết diện của các coóc-nic, 
vành gờ, thanh nep cửa sổ, chúng cung cấp hình ảnh chính xác theo 
đúng độ lớn của các trắc diễn. Có thể tạo ra các 
các chỉ tiết bằng cách uốn cong tấm kim loại mềm và dẻo bao quanh 
các chỉ tiết đó hoặc dùng bút chì tô chung quanh trắc diễn chỉ tiết qua 
một tờ giấy đặt ở mạch vữa giữa các tắng đá cấu thành chỉ tiết. 


lĩnh ảnh trắc diễn của. 


+ Đo đạc: Việc ghi lại các di tích kiến trúc bằng cách đo vẽ đạc 
họa, rồi trên cơ sở đó vẽ đồ họa là phương pháp đúng đắn nhất, chính 
xác nhất, cung cấp được nhiều tư liệu để nghiên cứu các đặc điểm của 
ngôi nhà và trạng thái của nó. 

Căn cứ vào mục đích đặt ra và tuỳ theo mức đô chính xác cần thiết 
mà đo vẽ đạc họa được chia làm ba loại: đo vẽ có tính chất sơ đồ, đo. 
vẽ kiến trúc và đo vẽ kiến trúc - khảo cổ. 

~ Người ta tiến hành đo vẽ sơ bô toàn thể ngôi nhà hoặc từng bô 
phận của nó là nhằm minh hoa trang thái của ngôi nhà trình bày trong 
bản thống kê những chỗ khuyết tất hư hỏng và nhằm tạo 
chung về công trình kiến trúc. Bản đo đạc như4hế được thể hiện dưới 
dạng phác thảo trên cơ sở ước lương bằng mất và mốt vài chỉ số đo cơ 
bản ngôi nhà. 
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~ Khi yêu € 
nhằm mục đích sử dung nó vào bản thiết kế kỹ thì 


dối với bản đo đạc không khất khe lấm, chẳng han chỉ 
xửa chữa thường 
kỳ cho các di tích kiến trúc thì người ta chỉ hạn chế ở việc đo vẽ kiến 


trúc mà thôi. 

Trong các bản đo đạc như thể tất 
nhì có vẻ là những đường thắn 
kiem tra lài độ chính xác của chún 


ä các đường nét và các góc ngôi 

được chấp nhân chứ không cần 
3a» -lếc đo đạc bố sung. Những 
phần của ngôi nhà mà theo ý đủ bơ cục của nó cần phải thẳng (ô cửa 
xổ và khoảng tường ngăn) thì được đo lại trong trường hợp đó là chỉ tiết 
lắp lại. Những đường cung hoặc bằng, tiết điện và các mặt chính cũng 
được đo một cách đơn giản bằng cách xác định vi trí chân và dịnh các 
loài vòm cuốn theo các điểm giao hồi hoäc các toa đô. Trong những 
trường hợp riêng biể 
mốt số dạng trùng tu đặc biệt là đối với những ngôi nhà thuộc 
đoạn này, 


làm cơ sở chủ 


~ Khi nghiên cứu các di tích kít 
biết khi cần nguồn tư liệu chính xác cho công vì: 


ch thất nghiêm túc, đặc 
trùng tu trong tương 
lai thì không nên hạn chế ở những kiểu đạc họa vừa nói trên, trong 
những trường hợp như tị 


ăn phải tiến hành đo vẽ "khảo cổ" 


là loại 


đạc họa có chú ý tối cả những sai sót không đáng kể trong đường nét 
của các bô phân khác nhau của ngôi nhà. Những nguyên tắc chung về 


cách đo vẽ kiểu đó đã được trình bày ở các sách giáo khoa. Muốn tiến 
hành việc đo vẽ cần phải có không những chỉ thang lên xuống mà cần 
cả giàn giáo tạo điều kiên tiếp xúc trực tiếp tới bất kỳ môt điểm nào 
của ngôi nhà căn đo vẽ. 


Trong khi do vẽ các chỉ tiết người ta cũng cố định vị trí của rất 
nhiều điểm trên các chỉ tiết đó, sấn chúng với hê thống các đường 
thẳng quy Me bởi các giao diểm hoặc theo tọa đỏ. Mức độ chính xác 
của các số đo tiến hành theo cách trên tỷ lệ thuận với số lương các 


điểm trên mỗi đường đã cố định của ngôi nhà cần đo vẽ. 


Khi tiến hành đo vẽ để thiết lập bản thiết kế trùng tu thì nên sử 
dụng các dấu mốc chuẩn do nhà nước thống nhất quy định. Cần thiết 
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phải sử dụng loại mốc như thế để đo vẽ các quần thể kiến trúc và để 


liên kết bản thiết kế trùng tu với mặt bằng hiện có. 

Tỷ lệ thích hợp nhất đối với mặt bằng, mặt chính diện và mặt cất 
của phần lớn các di tích kiến trúc là tỷ lệ I: 50, đối với các chỉ tiết mà 
tỷ lệ trên chưa thể giới thiệu rõ được nên dùng I: I0 - l: 2. Với các trắc 
diện mà ta muốn lấy làm mẫu để trùng tu các mặt trắc diên khác hoặc 
đã bị hư hỏng nặng hoặc đã bị mất đi thì người ta làm khuôn theo đúng 
độ lớn thực của nó. Đối với các công trình kiến trúc kích thước nhỏ 
(tượng đài, mô chí vv_) tỷ lẽ chung của các bản vẽ tầng lên tới 
1; 10, l: 40, còn đối với những ngôi nhà có chiều dải lớn thì tỷ lệ giảm 
xuống l: 100, I: 200, nhưng trường hợp đó các mảng, những bộ phận 
quan trọng của các mặt chính và các mặt cất được mô tả dưới tỷ lệ 
1; 500, I; 1000, 

Số lượng các mặt cắt được xác định bởi tính chất phức tạp trong bố 
cục của ngôi nhà, bởi số lượng các căn phòng, đặc điểm của gia công 
phần nội thất của chúng mà phần gia công nôi thất đó đôi khi buộc 
người ta phải lắp bản vẽ phía trái và phía phải cho bằng mát cất. Muốn 
giảm số lượng mặt cất đôi khi người ta vẽ chúng theo một lường gãy 
khúc, muốn giới thiệu rõ các dạng vòm cuốn thì phải vẽ các mặt cất 
chéo hoäc mặt cất cân đối. 

Nếu việc đo vẽ tiến hành đồng thời cùng với việc khảo sát nghiên 
cứu thực địa ngôi nhà thì nên ghi kết quả khảo sát vào bản đc vẽ đó. 


Đúng ra thì người cấn bộ trùng tu phải tiến hành đo về kiến trúc 
hoặc vẽ kiến trúc - khảo cổ, nếu bản vẽ như thế chưa được làm từ ngay 
sau khi khảo sất ngôi nhà và lập bảng thống kê những chỗ li hư hỏng 
hoặc hiệu chỉnh lại các số đo vốn có để kiểm tra độ chín xác của 
chúng. 


Trong khi sử dụng các bản đạc họa cũ mà mức độ chín xác của 
chúng vẫn chưa rõ ràng thì cần phải đo kiểm tra lại ở mặt sằng, mặt 
cất của chính diện. Đặc biệt rất thân trong đối với những số d› ở các bô 
phận trên cùng của ngôi nhà vì đó là nơi dễ mắc sai sót và :hường có 
những sai sót đáng kể. 
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Cần phải xây dựng môt bản vẽ phác thảo thật tỉ mỉ, trên đó ghi tất 
cả các kích thước nhận được trong quá trình đo vẽ. Các bản phác thảo. 
như thể cũng là tư liệu quan trong không kém gì các bản đạc họa thuần 
tuý và cách vẽ những bản phác thảo đó cũng giống như những điều đã 
trình bày ở phần trên. 


Việc đo vẽ các chỉ tiết kiến trúc không chỉ là phương tiện để có 
được hình ảnh chính xác về các di tích mị 
và nghiên cứu các di tích đó. Nhờ tiến hành xây dựng bản đo vẽ khảo 
cổ, người cán bộ trùng tu có được bản sao chính xác di tích kiến trúc 
dưới dạng bản vẽ đạc họa, cho phép người cần bộ trùng tu nghiên cứu 
mặt bằng, mặt cất, kích thước và hình trực giao của các mặt chính diện 
và phân tích tất cả những biến đổi đã diễn ra tại di tích trong suốt quá 
trình tồn tại qua nhiều thế kỷ 

+ Làm mô hình: Đo đạc 


giới thiệu di tích trong không gian ba 
mô hình và làm bản dập. 


n là phương tiện khảo sát 


ảnh chỉ tái hiện được hai chiều đo. Để 
hiều cần phải nhờ đến việc làm 


Mô hình có thể làm bằng gỗ, những sản phẩm gỗ, kim loại, thạch 
cao, bìa cứng, phóc-mi-ca, v.v.... Mục đích của mô hình là giới thiệu 
được hình ảnh khối - không gian của một bố cục xây dưng đô thị hay 
một nhóm các di tích, cho một khái niệm về trạng thái tàn phá hoặc về 
địa hình của một địa điểm khi đề cập đến các cuộc khai quật khảo cổ 
học. Các mô hình cho phép bổ sung những phần còn thiếu và quyết 
nh về những phương thức cải tạo. Việc chụp ảnh những mô hình biết 
chiếu thêm ánh sáng cho phép thu nhận được hình ảnh thực đến lạ 
thường bộ mặt lịch sử của di tích. Các mô hình cũng còn giúp thực hiện 
những tính toán và kiểm tra sức bền của nhưng cấu trúc hiện hành và 
cấu trúc dự án. 


CHƯƠNG 8 
THIẾT KẾ TRÙNG TU DI TÍCH 


1. TRÙNG TU DỊ TÍCH RIÊNG LẺ 


1.1. Lập dự án trùng tu 

Ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tiên, bản dự án trùng tu đã phải 
mang tính chất cụ thể, đầy đủ (với mức đô chỉ tiết hóa các chủ đề 
tương ứng ở từng giai đoan khác nhau) đổi với hai vấn đề sau đây: ,luứ 
nhất, bằng cách gì để đảm bảo trạng thái bảo quản lâu dài và bền 
vững, ổn định của di tích; và, ;hử hai, là cái gì quyết định điểm chủ đạo 
Về mặt giá trị xã hôi của di tích, trong trường hợp cụ thể đó là những 
yêu cầu cơ bản nào cần đất ra đối với việc trùng tu dì tích - yêu cầu về 
tính chất nguyên gốc hay mức độ đáng tin cây Nói cách khác có nẹl 
là kiến trúc sư phải sử dụng phương pháp trùng tu nào vào trường hợp. 
nói trên - bảo quản, trùng tu từng phần hay trùng tu toàn bộ” 


Ngày ở giai đoạn lập dự án trùng tu cán bộ trùng tu đã phải sử dung 


chuyên 
ở di tích 
# thái bảo quản 


những ý kiến đồng góp rõ rằng và 
gia, vận dung những cơ sở khảo sát và nghiên cứu bước đi 
mà đề xuất ra phương pháp đảm bảo sư ổn định 
kỹ thuật của đổi tượng đó, và trình bày những kiến giải của mình về 
khả năng thích ứng của ngồi nhà đối với biên pháp sử dung trong 
tương lai. 


Ä phụ 


à trị 


Công tác khảo sát sở.bộ bước đầu tạo điều kiện cho ta không những 
chỉ xây dựng nhiệm vụ trùng tu mà còn xác định được nội dung công 
việc nghiên cứu kỊ t trước khi thiết kế 
thành để thực hiên công việc đó đồng thời lập bản thống kẻ những chỗ 
hư hỏng, khuyết tật và dự đoán cho tất c 
hỏi tư liệu thiết kế. Việc nghiên cứu khảo 
lập bản dự trù kinh phí cho toàn bộ công việc làm tại 


lập bản dư đoán giá 


c loại công việc không đi 
át sơ bộ đôi khi còn giúp tu 


tích kiến trúc 
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trong đó bao gồm cả việc trùng tu dị tích. tôn tạo khu đất của dị tích, 
đối khi còn có cả việc chuẩn bị điều kiến để sử dụng dí tích đó. 

Nhiệm vụ trùng tu do các cơ quan bảo vẻ dị tích của nhà nước giao: 
cho, trong đó bao gồm cả việc bảo quản dị tích trúc như là nguồn 
tư liệu chính trong suốt quá trình trùng tu. Dựa vào cơ sở các tư liệu 
nghiên cứu sơ bộ, bản dự án trùng tu khái quất tất c: yêu cầu đối 
với quá trình trùng tu tất nhiên có lưu ý những đãc điểm riêng biệt của 
di tích. Tất cả những thay đổi và những việc không được quy định trong 
bản ¿ vài tế liên hổ sung, 
tương ứng (giấy phép. biên bản) đối với sư: thị mì gia của đại diện các 
cơ quan bảo về dị tích, Các tư liễu đó Ni đỉnh kèm theo dư án trùng 
tụ đưa vào báo cáo tông kế 


“Trong bản di n các điều kiện, khả năng sử. 
dung di tích và 
cần nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vẻ các kết cấu cổ xưa, các hình 
khổi kiến ưrúc và các mảnh vỡ, phần uang trí, khi mÔ tả hình trạng kỹ 
thuật của di tích kiến trúc căn ghi rõ bao nhiều phần trăm di tích đã bị 
thiếu hụt so với hình dáng ban đầu (hoặc từng phần của di tích). 


ì được phép cải tạo trong di tích kiến trúc, 


việy trùng tu eúc túc phẩm hội họa hoành 
trắng và nghệ thuật mỹ nghề trang trí thì trong bản dự án trùng tu phải 
ghi rõ các loại cân nghiên cứu khảo sát, ehì chép và đạc họa như: bích 
họa, tranh sơn đầu. tranh chấp hình. gốm trang trí, gạch men hoa và các 
túc phẩm hội họa khác cũng như nghệ thuật mỹ nghệ như: tranh vẽ trên 
tường, đồ gỗ, đồ chạm khắc gỗ. điều khắc và đồ đấp, nặn. 


Đối với các loại công 


“Trong dự án trùng tu, các cơ quan bảo về dị tích thường hay dự kiến 
trước việc xây dưng bản thiết kế tôn tạo khu vực xung quanh di tích 
kiến trúc. Những ngôi nhà nằm trong khu vực bảo vệ của di tích kiến 
trúc và được bảo vệ như là môi trường vốn có trong lịch sử cũng phải 
được nhắc tới trong dự án trùng tu và đất nhiễm vụ sửa chữa và cải tạo 


những ngôi nhà đó. 
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L2. Lập Bản thiết kế sơ bộ trùng tu 


Bản này được chuẩn bị trên cơ sở các đợt khảo sát nghiên cứu di 
tích. Bộ phận cấu thành quan trọng của bản thiết kế đó là các bản vẽ 
kết cấu, sơ đồ và các bản tính toán với mức độ chính xác cần thiết 
nhằm xác định những nguyên nhân phá hủy trang thái ổn định của ngôi 
nhà và nguyên nhân gáy ra sự hủy hoại nạng đối với di tích cũng như 
các biện pháp kỹ thuật xây dựng, hóa - lý hoặc các biện pháp kỹ thuật 
cần thiết khác có thể loại trừ những tiền đề gây ra sự hư hỏng và bảo 
đảm sư ổn đỉnh và trang thái bảo quản lâu dài cho di tích. 

Nếu trong bản thiết kế trùng tu việc khôi phục cụ thể một số chỉ tiết 
trang trí, hình khối kiến trúc nào đó hoặc những bộ phận đã bị mất đi 
của ngôi nhà không phải bao giờ cũng có được những giải pháp có cơ 
sở vững chắc, thì việc ố về mặt kỹ thuật cho đổi tượng cần bảo. 
đảm khối lượng công việc khảo sát nghiên cứu trước lúc thiết kế bao 
giờ cũng phải đầy đủ chỉ tiết, và phải có cơ sở vững chắc tỉ mỉ. 

Phần cấu thành thứ hai của bản thiết kế trùng tu lä các bản vẽ, sơ đồ 
dự kiến những biến đổi của đối tượng và chủ yếu là bản thuyết minh 
tóm tất gồm các nội dung chính sau đây: 


1. Những kiến giải của tác giả trùng tu về giá trị lịch sử - văn hóa 
của đối tượng ở trong quá khứ cũng như hiện tại có căn cứ vào giá 
trị lịch sử của các lớp xuất hiện sau này, đồng thời là ý kiến của tác 
giả về giá trị nghệ thuật của đối tượng đối với thế hệ ngày nay nói 
chung cũng như giá trị của từng bộ phận, từng yếu tố kể cả các lớp 
xuất hiện; 

2. Những kiến giải của tác giả trùng tu về những yêu cầu có ý nghĩa 
chiếm ưu thế đối với các đối tượng cần trùng tu: tính chất nguyên gốc 
hoặc mức độ chính xác đáng tin cậy, còn trong những trường hợp riêng. 
biệt thì có thể chỉ là giống với sự thật (tính chất lưu niệm), trên cơ sở 
những lý giải khoa học có liên quan tới nội đung mục 1; 

3. Những kiến giải của tác giả trùng tu về phương pháp được lựa 
chọn trong trường hợp cụ thể đó: bảo quản, trùng tu từng phần, cải tạo 


mang tính chất trùng tu hoặc trùng tu toàn bộ (phục hồi, dựng lại), trên 
cơ sở mục 2 và bản báo cáo về những dấu tích hình khối kiến trúc của 
đối tượng ở các giai đoạn khác nhau đã phát hiện được qua khảo sát 
thực địa đồng thời có lưu ý tới khả năng dư kiến những phát hiện mới 
có thể có trong quá trình thí công. 

Dự kiến sử dụng môt trong những phương pháp vừa kể trên để 
trùng tu mà ở giải đoạn xây dưng dự án trùng tu thì đó mới chỉ là 
những điều gơi ý thì giờ đây đã có cơ sở thuyết phục bằng các tư liệu 
qua các đơt nghiên cứu khảo sát trước khi thiết kế tất nhiên bao gồm 
cä việc phân tích bố cục và hình thức của đối tượng (gắn liễn với môi 
trường, có thể có hoặc tí Ic bản tương tự đã được chứng minh), đó 
là nôi dung chính của bản thiết kế trùng tu. 

Muốn cho phương pháp trùng tu mà tác giả bản thiết kế dự kiến thực. 
hiện được trình bày chỉ tiết cụ thể và có sức thuyết phục thì rõ ràng là 
việc nêu tên phương pháp đó ra vẫn chưa đủ mà còn phải mô tả tuẫn tự 
các công việc bóc gỡ, nghiên cứu, gia cố các hình khối kiến trúc và các 
yếu tố kiến trúc (việc gia cố các kết cấu được mô tả tử mỉ ở phắn kỹ thuật 
của bản thiết kế), thay thế những yếu tố đã bị hư hỏng, phục hồi những. 
yếu tố đã bi mất (nhất thiết cẩn chỉ rõ là dưa trên cơ sở những tư liêu gì 
mà người ta dự kiến phục hồi) v.v... Trong trường hợp cụ thể khi lựa chọn 
phương pháp cải tạo mang tính chất trùng tu thì trong số các bản ghi chép. 
giải thích và các bản vẽ thiết kế cẩn trình bày rõ là khối lượng các biện 
pháp xây dưng lại không lớn lắm (không quá 10 - 20% khối lượng chung 
của ngôi nhà) và các tư liệu ban đầu cũng như các bản tương tự sử dụng 
vào việc xây dựng lại cẩn được chứng minh là có cơ sở khoa học (phải 
được các chuyến gia đuyệt y). 


'Vấn để khả năng vân dụng phương pháp trùng tu toàn bộ (trong những 
trường hợp khi khối lượng các biện pháp cải tạo trùng tu vượt quá 20% 
khối lượng toàn bộ ngôi nhà) đã được trình bày ở các phần trước. Phương. 
pháp đó chỉ được sử dụng trong trường hợp thật đặc biệt. 
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Có thể do tính chất ngất quãng không liên tục của vấn đề trùng tu 
một ngôi nhà và cải tạo nó cho thích nghỉ với điều kiện mới. Một chức 
năng mới thích ứng trong những trường hợp mới có thể hạn chế các khả 
năng trùng tu và làm sai lệch phần trùng tu đã được tiến hành gây thiệt 
hại tới các yếu tố và các kết cấu đã được xây dựng lại (về mặt vật chất 
và tính chất lưu niệm). Nhất thiết phải cố gắng làm sao cho bản thiết 
ải tạo được biên soạn cùng một lúc với bản thiết kế trùng tu và trở 
thành bộ phận cơ bản của bản thiết kế trùng tu đó. Trong trường hợp 
này bản thiết kế cải tạo được xây dựng theo một sơ đồ chung và được 
thảo luận cùng với các dự kiến trùng tu. Đôi khi có thể xây dựng một 
bản thiết kế hỗn hợp vừa cải tạo thích ứng với điều kiện sử dụng mới 
vừa phục hồi di tích. Đối với bản thiết kế hỗn hợp như thế thường 
người ta có những yêu cầu quan trọng và cơ bản như sau: không được 
phép phá vỡ cơ cấu không gian và mặt bằng của di tích kiến trúc (yêu 
cầu này đặc biệt cần thiết khi có những phần nội thất có giá trị) không 
được phép làm hư hỏng, làm mất đi hoặc làm sai lệch (dù chỉ là một 
phần) các yếu tố và các hình khối kiến trúc có giá trị nghệ thuật và lịch 
sử của một ngôi nhà hoặc một tác phẩm nghệ thuật ở trong ngôi nhà 
đó, trong khi phải làm các bộ phận bổ sung về mặt chức năng cho ngôi 
nhà (xảy dựng thêm) nhất thiết không được làm giả hoặc mô phỏng 
theo đồ cổ; khi tu bổ ngôi nhà tuyệt đối Không làm hư hại kết cấu của 
nó (đục tường, vòm cuốn, nối ghép các kết cấu cũ v.v...) 


13, Bản thiết kế thi công 


Đây là loại tư liệu cơ bản xác định phương pháp trùng tu chung mà 
phương pháp trùng tu đó dựa trên cơ sở khảo sát tỉ mỉ lại thực địa trên 
các dàn giáo và các đợt nghiên cứu bổ sung sau này (tư liệu đạc họa, tư 
liệu lưu trữ, tư liệu thư mục). Nếu trong quá trình khảo sát như vậy lại 
phát hiện ra những tư liệu mới mà trước kia chưa lường hết làm thay 
đổi khái niêm sẩn có về đối tượng thì ta có thể đặt vấn đề thay đổi 
phương pháp trùng tu do ban thanh tra đã chuẩn y giai đoạn thiết kế 
cho đối tượng đó (thí dụ như chuyển từ phương pháp trùng tu từág 
phần sang phương pháp cải tao mang tính chất trùng tu hoặc ngược 


lại v.v..). Trong trường hợp này bản thiết kế thi công xây dưng hoàn 


hành. 


chỉnh phản ảnh đẩy đủ quá trình trùng tu cẩn được 


Thực tế công tác trùng tu cho thấy rằng dù bản thiết được xây 
dưng hoàn chỉnh và chỉ tiết tối đâu thĩ trong quá trình thi công nó vẫn 
phải thay đổi chút ít. Đôi khi còn có sự thay đổi đáng k 
dáng hoàn chỉnh của di tích sau khi được phục hồi hoàn toàn khác 
với thiết kế đã được xét duyệt. Trong những trường hợp như thể thì 
sau khi kết thúc viếc thì công trùng tu cẩn lập các bản vẽ hoàn công 
đã thực hiện 


HH. TRÙNG TU QUẦN THỂ CÁC DỊ TÍCH KIẾN TRÚC 


công tác bảo tốn di tích. khái niềm di 


này, trong lý luận vị 
tích kiến trúc đã thay đổi. mở rông vượt ra khỏi khuôn khổ định nghĩa 
cổ điển của mình. Nếu như trước đây đối tương di tích kiến trúc chỉ là 
các công trình kiến trúc, các tòa nhà riêng biết thì giữ đây đổi tượng 
đã bao gồm cả các quấn thể kiến trúc, môi trường thiên nhiên và kiến 
trúc bao quanh dị tích đó. Trước hết một đơn vị dị tích có thể bao gồm 
số lượng lớn các tòa nhà = đại diện tiêu biểu cho kiến trúc của thành 


phố hoặc địa điểm cư dân mà mối liên hệ tổng thể quy mỗ kết cấu và 
chất lương xây dưng hoàn toàn khác. Với di tích kiến trúc hiểu theo 
nghĩa cổ điển, trong khái niêm mới vẻ di tí 
cấu kiến trúc đô thị, trong đó không ph¿ 
là cä một đường phố với sự biết 
trường hoặc toàn bô cơ cấu của một vùng dân cư đã trở thành đối 
tượng cẩn được nghiên cứu và bảo vệ. Điều đó có nghĩa rằng không 
phải tất cả các ngôi nhà trong quẩn thể đều có giá trị về mặt kiến trúc. 
trong những ngôi nhà thoạt nhìn tưởng như bình di nhưng lại đóng vai 
trò quan trong tạo thành "phông" kiến trúc cho các di tích kiến trúc tiêu 
biểu. Tư bản thân những ngôi nhà đó không có ý nghĩa gì lớn lắm, 
nhưng nếu thiếu chúng thì cả quân thể kiến trúc bị mất cái cơ cấu kiến 
trúc hoàn chỉnh, bị lệch lạc về hình khối, thiếu hẳn dáng vẻ riêng biệt. 


kiến trúc có cả mỗt cơ 
ng ngôi nhà riêng biết mà 
đổi năng đông 


nổ. eÄ môi quảng 
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Quần thể kiến trúc thường được quan niệm là mt nhóm gồm nhiều 
ngöi nhà, đôi khi xây dựng ở những thời gian khác nhau và theo những. 
phong cách cũng hoàn toàn khác nhau nhưng về mặt bố cục thì lại gắn 
bó với nhau vào một chỉnh thể nghệ thuật hoàn chỉnh. Việc trùng tu 
những quần thể kiến trúc như thế là một trong các nhiêm vu phức tap 
và khó khăn. 


Trong điều kiên hiện đại ngày nay trước khi xây dựng bản thiết 
trùng tu các quần thể kiến trúc ta phải làm những công việc sau đây: 
~ Phân tích về mặt khoa học lịch sử - kiến trúc quá trình hình thành 
quần thể kiến trúc và phát hiện được những nguyên tắc bổ cục chính 
của nó trong quá trình phát triển lịch sử (bố cục mặt bằng, tổ chức hình 
dầng, giải pháp về màu sắc, tôn tạo khu đất v 


- Phát hiển những thời kỳ hoặc giai đoạn chính, xét về mặt nghệ 
thuật kiến trúc trong suốt quá trình lịch sử của quần thể kiến trúc và cơ 
ở khoa học của việc lựa chọn đó: 


~ Khảo sát nghiên cứu tỉ mĩ, chỉ tiết từng di tích có trong quần thể 
xây dựng lại hình dáng ban đầu của nó, phân tích những biến đổi về 
hình dáng diễn ra sau đó - Và trên cơ sở đó mới đưa ra những dư kiến 
trùng tu căn cứ vào vi trí các vai trò của di tích trong quần thể. 

~ Xác định giá trị Về mặt xây dựng đô thị của từng di tích riêng biệt 
ở trong quần thể cũng như ở trong hệ thống thành phố hiên đại có lưu ý 
tới hướng phát triển trong tương lai; nghiên cứu xác định những khả 
năng sử dụng các di tích vào mục đích thực tiễn; 


~ Phân tích những đường nét chính trong mối liên hê giữa quần thể 
kiến trúc với môi trường chung quanh (thiên nhiên, chung quanh công 
trường xây dựng, cảnh quan thành phố) xét về mặt lịch sử: 

~ Xác định ranh giới khu vực bảo vệ của quần thể kiến trúc cũng như 
khu vực điều chỉnh xây dưng: xác định các điểm quan sát chính. Trong 
Pháp lênh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch văn hoá và danh lam, 
thắng cảnh được Hội đồng Nhà nước nước công hoà xã hỏi chủ nghĩa 
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Việt Nam công bổ ngày 3 - 4 - I984, quy định một di tích lịch sử văn 
hóa có từ một đến ba khu vực bảo về 


Khu vực I 
tích, mọi yếu tố gốc cần được báo về nguyễn ven. 


là khu vực được bảo vẻ nguyên trang thuộc bản thân di 


Khu vực 2: là khu vực bao quanh khu vực 1 được phép xây dựng 
nhiều công trình (như bia. tương đài. công trình văn hóa khác) nhằm 
mục đích tôn tạo dì tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. 


Khu vực 3: là khung cảnh thiên nhiên của di tích lịch sử văn hóa và 
danh lam thắng cảnh. 
mới: nơi làm viễc. nhà trưng bày, nhà tiếp khách, khách san, nơi giải 


xây dưng thêm những công trình dịch vụ 


trí, vườn ho: 


công viên 

Mục đích của bản thiết kể trùng tu có một quần thể kiến trúc là 
nhằm giải phúng ra khỏi quần thế kiến trúc đó những yếu tố ngẫu 
nhiên mới đưa vào và gây tồn hai tới các di tích, cố gắng thể hiện được 


à 


những điều kiến bảo đảm trang thái bảo quản tối đa chơ các di tích 


: di tích đó vào hình dáng nghệ 
liên đại. 


trúc và cho phép chủ đông gắn cá 
thuật đang hình thành của thành phố 


“Trong khi trùng tu các dị tích riêng biệt là bộ phân của quần thể 
kiến trúc thì không thế đặt ra nhiềm vụ nhất thiết phát trả lại hình dáng 
ban đầu cho mỗi mt di tích. Những bổ sung và thay đổi của ngôi nhà 
cần được xem xét trong quá trình phát triển và hình thành chung của cả 
quần thể và trước hết phải xét 


ên quan điểm tìm kiếm những khả 
năng gìn giữ bảo vẽ dù chỉ là từng mảng, từng bộ phân những cái gì bổ 
sung nhưng lại có giá trị. Người ta chỉ tước bỏ tháo gỡ phần bổ sung 
nào đe dọa sự tồn tai bình thường của các kết cấu. Tất cả các vấn đề 
trùng tu cần được xét theo quan điểm nhìn nhân vị uí của từng di tích. 
trong quần thể 
trình kiến trúc khác. Trong khi phân tích ta nên chia cơ cấu bổ cục của 
quần thể thành cá: ấu thành và xác định phát hiên ở mỗi một 
yếu tố đó những đặc điểm tiêu biểu có lưu ý tới khả năng phát triển 
trong tương lai và vi trí của những bộ phân bổ sung và bị sai lệch. 


trúc. có lưu ý tới mối quan hệ của nó với các công 
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Việc phân tích một cách cụ thể những đặc tính bố cục cơ bản đã 
được phát hiện, việc xác định cách diễn đạt biểu hiện c 
mặt lịch sử và nghiên cứu tìm tồi biên pháp thực tiễn để phục hồi 
tích sẽ tạo ra cơ sở cho việc lập chương trình trùng tu. 


chúng về 


Việc khái quát tất cả các tư liệu tìm kiếm nghiên cứu thành một bỏ 
các bản vẽ biểu đồ cải tạo di tích đồng thời lại phát hiện làm rõ hình 
dáng ban đầu của từng di tích và phân tích sự biến đổi diễn ra tiếp theo. 
sau đó chính là phương pháp tổng kết trực quan có hiệu quả cao. Việc 
vận dụng phương pháp cải tạo tuần tự liên tục cho quần thể kiến trúc 
tạo ra khả năng theo dõi sự hình thành và biến đổi bố cục 


nói chung sẽ 
chung của quần thể kiến trúc. 


Yếu tổ bổ cục chính của một quần thể kiến trúc là giải pháp về mát 
màu sắc cho quần thể đó. Việc phát hiển ra những quy luật ch 
giải quyết về mặt màu sắc và trên cơ sở đó mà biên soan những điều 


hướng dẫn khoa học cụ thể về cách phục hồi màu sơn của những ngôi 
nhà cấu thành quần thể kiến trúc sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn, đặc biệt 


là khi êhuẩn bị giới thiệu những đổi tượng kiến trú 


Bản thiết kế trùng tu một quần thể kiến trúc nhất thiết phải bao gồm 
cả những chỉ dẫn về việc tổ chức khu đất gần di tích - môi trường trong 
đó các di tích sẽ được tồn tại. Môi trường đó phải được xem như là một 
bộ phận không thể tách rời khỏi bản thân di tích kiến trúc. Cần nhớ 
rằng chính ngay ở giai đoan thiết kế trùng tu người ta có thể phát hiên 
thấy trong chừng mực nào đó mức độ gấn bó của môt di tích vào trong 
đời sống chung của cả thành phố. Đối với các quần thể kiến trúc thì 
phần lớn là nên giữ lai những công trình xây dưng dù chỉ là các công 
trình bình thường xây dựng theo quy mô nhất định và c‹ điểm nhất 
định nhưng lại có giá trị về mặt lịch sử cho quần thể kiến trúc chính; 
đôi khi còn phải phục hồi cả môi trường lịch sử chung quanh di tích 
như: ao, hồ, hào nước, cầu cống. Bản thiết kế mỗi trường gần gũi bao. 
quanh di tích cần được trở thành một bộ phận trong các tư liệu thiết kế 
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Kiến trúc sư trùng tu không được thờ ơ đối với việc thiết kế xây 
dựng các khu phố trực tiếp gắn liền với ranh giới của khu vực bảo vệ 


chung quanh các quần thể kiến trúc. Trong khi xây dưng lại khu trung 


tâm của thành phố thì các khu phố đó nhất định sẽ có thêm 
trình xây dưng hiền đại. Người trùng tu không thể bỏ qua các 
chức các công trình xây dưng đó và lưu ý tổi mỗi liễn h 


của nó với 
quần thể kiến trúc cần trùng tu về mặt tỷ lẻ. chiều cao và giải pháp tạo 
hình khối không gian v.v... 


“Trong khí xây dựng bản thiết kế rùng tú một quần thể kiến trúc, 


điều quan trong là phải phát hiện và bảo vẻ cư cấu có sức biểu hiện 
thẩm mỹ của quần thể đó, nếu cơ cấu đó lại có tác dụng tích cực vào 
việc hình thành hình dáng nghệ thuật độc. nự biệt của thành phố 
lịch sử. Cho nên khi xây dựng các bản thiết kế trùng tu không nên chỉ 
hạn chế ở việc xác đính khu vực bảo vệ trực tiếp chung quanh các 
tến trúc mà cần phải nghiên cứu cả khu vực thành phố trong 
ñm nhìn rõ của d và phát hiện các điểm quan tụng 
- khu vực mà từ đó có thể quan sát rõ ràng nhất. Đồng thời còn 
phải xác định điểm nhìn quan trọng có giá trị quan sắt toàn cảnh hoặc 
từng khu vực riêng của thành phố lịch sử cũng như khu vực của quần 
thể kiến trúc và từ những khu phố chung quanh di tích nằm mục đích 
duy nhất là bảo vệ các điểm nhìn đó. Nên chuẩn bi những điều kiện 
ông trình mới xây dựng trên 
những khu vực ảnh hưởng của thành phố và thông báo cho các cơ quan 
tiến hành xây dựng biết bằng cách đưa ra những tư liệu chính thức. 


cần thiết để điều hòa chiều cao của 


Phần biểu đồ của bản thiết kế cần được trình bày dưới dạng tổng 
hợp để sau khi thực hiện xong các pháp đã dư kiến thì nó có thể so 
sánh rũ rằng với trạng thái hiện tại của di tích. Trong thành phần bản 
thiết kế nhất thiết phải có: mắt bằng tổng thể, các bản vẽ mặt đứng và 
mặt cất toàn bộ quần thể kiến trúc, còn trong trường hợp đặc biệt 
n có cả hình vẽ phối cánh. Nếu có điều kiến thì làm mô hình toàn bộ. 


quần thể kiến trúc cùng với môi trường gần gũi chung quanh. 


III. THIẾT KẾ QUY HOẠCH KHU VỰC DI TÍCH 


Khu vực di tích là một bộ phận quan trọng không thể tách rời gắn bó 
một cách hữu cơ với những đặc điểm về các mặt lịch sử, bố cục và 
chức năng của di tích. Các cơ quan bảo vệ các di tích có nhiệm vụ xác 
định khu vực di tích cùng một lúc với việc xảy dưng tư liệu kiểm kế, 
Ngoài ra chung quanh các khu vực di tích người ta còn thiết lập khu 
vực bảo vệ và khu vực điều chỉnh xây dựng, trong một vài trường hợp 
có cả khu vực bảo vệ phong cảnh. Môi trường trực tiếp bao quanh dị 
tích đóng vai trò quan trọng trong việc thụ cảm trực giác và đánh giá 
chất lượng kiến trúc của nó: một ngôi nhà chỉ ở trong trạng thái kỹ 
thuật không tốt nhưng lai nổi bật lên trên một khu vực đã được tôn tạo 
và chăm sóc cẩn thận sẽ có sức cuốn hút mạnh hơn ngôi nhà đã được 
trùng tu nhưng bị tước bỏ, tách rời khu đất lịch sử tiêu biểu của nó và 
bị kẹp chặt giữa những con đường rải nhựa hoặc các công trình xây 
dựng mang tính chất kinh tế và các căn bưồng phu dưng lên một cách 
ngẫu nhiên. 


Trong tất cả các dạng công việc tổ chức mặt bằng kiến trúc cho khu 
đất trong đó có di tích kiến trúc đang tồn tại đều cần có sự tham gia 
trực tiếp của các chuyên gia trùng tu: các kiến trúc sư, kỹ sư, các nhà 
khảo cổ. Công việc đó căn được thực hiên dưới sự giám sát của các cơ 
quan bảo vệ di tích lịch sử và văn hóa. 

Trước khi xây dựng tư liệu thiết kế để phuc hồi khu đất có giá trị 
Về mặt lịch sử và sử dụng nó vào mục đích xây dưng đô thị, văn hóa 
giáo dục và muc đích kinh tế cần tiến hành khảo sát nghiên cứu, lựa 
chọn và phân tích các tư liêu khái quát về trạng thái kỹ thuật và địa 
chất - thủy văn cũng như giá trị khảo cổ và lịch sử - kiến trúc trong 
khu vực đó. 


Dù có trong tay các tấm ảnh trắc địa chính xác vẫn phải tiến hành 
khảo sát thực địa khu vực di tích và sửa chữa đôi điền nếu có cơ sở 
chấc chấn nhằm mục đích phát hiện và ghi chép các yếu tố mà các nhà 
trắc địa và các nhà đo đạc địa hình thường ít khi biết đến nhưng lại có 
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ý nghĩa đối với các nhà lịch sử và các cán bố trùng tu. Ở đây điều quan 


trong là phải phát hiện và dùng ký hiệu đính dấu các công trình kí 
trúc cổ, các dấu tích hoặc dấu vết của chúnz, nếu có thể thì xác định rõ 
chức năng thực dụng ban đầu và thời gian xây dưng, hệ thống các hồ 
nước nhân tạo và vết tích còn lại dưới dang các kênh. 
vức công viên và dấu tích của chung. xác dịnh các chỉ tiết tạo hình của 
những khu vực địa hình nhân tạo nhỏ . bài bằng, đường 
đốc thoái thoái, bậc lên xuống. các hòn non bố. hang núi giả để trang 
cử sở bố 


tổng thế kiến trúc và tất cả các yếu tố bố cục 


lo can; xác định 


trí; các khu vực sản xuất: hẻ thông bỗ cục " 
cục cho cả quần thể hoi 
mắt bằng mà các bỗ pl 
định trạng thái của khu đất 


n kỹ thuật khác có ý nghĩa đổi với việc nhân 


Nếu tổng thể hay quần thế kiến trúc hoặc từng dì tích riêng biết ở 
trong một khu dân cư có các thiết bị phúc lới công công toàn thành phố. 
thì nhất thiết phải tố chức hẻ thông đường giao thông dưới đất với 
những tư liệu về các điểm đánh dâu ở bở cục theo chiều thẳng đứng và 
xổ liệu về các đựt cải tao dự kiến thức hiện ở các khu phố, đường phố 
và các quảng trường kể cân di tích. Nếu di tích phân bố ở vùng nông 
thôn thì phải làm sáng to xem những biến pháp gì đã được thực hiện 
trong việc bổ cục lại mật bằng khu vực ưong đó có cả sư biến đổi mực. 
nước ở các hồ nước chung quanh đó. 


Các truc đường sẵn có hoặc dư kiến xây dựng trên mắt đất, ngầm 
trong lòng đất có ý nghĩa quan trong để giải quyết hàng loạt các nhiệm 
Vụ có liên quan tới việc trùng tu và sử dụng dì tích trong tương lại, 


Nhờ có công tác khảo sát thực địa khu vực di tích và tìm kiếm 
nghiên cứu tư liêu lưu trữ mà người ta đã sưu tầm, tích luỹ được những 
tư liêu đa dang phong phú căn đước hệ thống hóa. nghiên cứu xử lý và 
trình bày trong tập tư liệu đặc biết trước khi thiết kế. Trong thành phần 
của loại tư liệu đó nhất thiết phải có những bản vẽ và bài viết sau đây: 


a) Sơ đồ tổng mặt bằng kiến trúc - lịch sử chình có ghi ranh giới khu 
vực di tích và phản ánh trang thái mặt bằng hiện tại. có ghỉ chép chụp 


ảnh những yếu tố mang giá trị về các mặt lịch sử - nghệ thuật, lịch sử - 
kiến trúc, phong cảnh thiên nhiên và giá trị kinh tế mà các mặt giá trị 
đó lại được phát hiện trong quá trình tìm tòi nghiên cứu khảo sát sơ 
bộ. Tỷ lệ của sơ đổ mặt bằng cơ bản và nôi dung cơ sở trắc địa của nó 
được xác định tuỳ thuộc vào dạng di tích, tuỳ thuộc vào giá trị lịch sử - 
kiến trúc và vị trí phân bố của di tich; 

b) Họa đỗ vị trí khu vực phân bố di tích có chỉ rõ những lối đi chính 
vào khu di tích, khu cây xanh, nơi dễ gây ra ô nhiễm môi trường, các 
hổ nước, khu vực đành cho các công trình xây dựng mới. Sơ đỗ này có 
thể vẽ với tỉ lê 1: 5000 hoặc 1: 10000; 

c) Sơ đổ những con đường đi ngầm dưới đất (đường sẩn có hoặc 
đang được thiết kế xây dựng); 

d) Bản danh sách các công trình xây dưng được phát hiện và đang 
được bảo vệ trong di tích với tính chất là các di tích văn hóa hoặc với 
tính chất của các yếu tố môi trường lịch sử; 

đ) Sơ đổ khoanh vùng khu vực di tích ong đó chỉ võ những khu đất 
có giá trị đặc biệt vể mặt lịch sử - kiến trúc và khu đất cẩn được 
nghiên cứu khai quật khảo cổ và tháo bỏ tẳng văn hóa cũng như các 
khu vực không có giá trị vể mặt lịch sử nhưng lại thuận tiện cho việc 
phân bố các công trình phụ cẩn thiết để tiến hành trùng tu và bảo 
quản di tích; 

e) Bản thuyết minh trong đó gồm có: tư liệu tham khảo về mặt lịch 
sử, nhận xét đặc điểm di tích (như một chỉnh thể không gian trong 
kiến trúc đô thị) và đánh giá ý nghĩa của nó trong mặt bằng tổng thể 
của khu cư dân, tư liệu vể trang thái kỹ thuật và địa chất thủy văn 
trong khu đất và trong trường hợp cẩn thiết còn có cả những dự kiến 
vể biện pháp gia cố cho khu đất bị xói mòn, trượt lở; nhận định khả 
năng tác động-tiêu cực do các trục đường giao thông bên cạnh gây ảnh 
hưởng tới di tích; những nơi phát sinh ra nguyên nhân làm ô nhiễm 
môi trưởng không khí và các nguồn nước; các chỉ dẫn sơ bộ về điều 
kiện gỡ bỏ lớp đất nễn và khôi phục lại độ cao của các ngôi nhà cổ. 
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Sơ đồ tổng mặt bằng lịch sử - kiến trúc cơ bản trong khu vực di tích 
cùng với bản thuyết minh kèm theo nó cần được duyệt y ở các cơ quan 
o vệ di tích. Sơ đồ tổng 
mật bằng đó là tư liêu cơ sở ban đầu giúp cho các cơ quan bảo vệ dì 


bảo về đi tích và hôi đồng khoa học của hị 


tích đề ra nhiê kế và xác định tính chất cấp thiết trong công 
việc bảo quản và phục hồi khu đất của di tích. 

Trong khi 
nguyên tắc bảo vẽ đến mức tổi đa các yếu tố nguyên gốc và tính chất 
nguyên gốc chung của môi trường chung quanh. Các đợt nghiên cứu 
khảo sắt trước khi thiết kế và các tư liệu đều chú ý tới những biện pháp 
dư định thực hiện nhằm tôn tạo khu đất trong di tích. Trong trường hợp 
không có tư liệu làm chỗ dưa để phục hồi lại trang thái lịch sử hoặc có 
nhưng không thích hợp với cách phục hồi đó thì ta phải chuẩn bị những 
dự kiến sơ đồ tôn tạo đơn giản khu vực di tích đồng thời lưu ý tới việc 
phân tích phong cách - kiến trúc các công trình xây dựng và môi trường 
xung quanh. 


tuân thủ 


y dưng biên soạn tập tư liệu thiết kế cả 


Đồng thời khi tổ chức khu vực di tích người ta thường sử dụng những 
biên pháp xa la đối với các đặc điểm của di tích cũng như thời đại mà 
dị tích được tạo dựng như: nấn thẳng lại đường viền mặt bằng di 
chuyển hàng rào, tháo bỏ các công trình xây dựng có tính chất kinh tế, 
xóa bỏ mặt đường đi lại xây dưng từ ban đầu tạo ra các khu vườn hoa 
theo kiểu mới, trồng ở những nơi trước kia không có cây mọc. Đó là 
điều mà cả thực tế công tác trùng tu cũng như những yêu cầu về 
phương diện cơ sở khoa học và yêu cầu vẽ sự thật lịch sử đều không 
cho phé 

“Tất cả các dự kiến thiết kế trang bị kỹ thuật cho khu vực di tích - 
cung cấp nước, chiếu sáng, mặt đường đi lại - được thực hiện theo các 
bản thiế 


đặc biết với sự tham gia của các cán bộ trùng tu. 
'Thành phần tập tư liệu thiết kế gồm có: 
- Mặt bằng tổng thể của khu vực có ghi và giới han khu đất của di 


tích và dư kiến ranh giới khu vưc bảo vệ và khu vực điều chỉnh xây 
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dựng (trên sơ đổ mặt bằng tổng thể cẩn dùng những k 
nhau để đánh dấu các yếu tố hiện đang có sẵn, cẩn được phục hồi và 
các yếu tố đang được thiết kế). 

~ Bản thiết kế mặt bằng theo chiểu thẳng đứng ở khu vực cho thích 
hợp với điểm cao của các đường phố và lối đi lại gần chung quanh. 

~ Bản thiết kế phục hồi hệ thống hổ nước có giá trị vể mặt lịch sử - 
kiến trúc, các biện pháp điều chỉnh các con sông v.v... 

~ Bản thiết kế trồng cây xanh. 

~ Sơ đổ mạng lưới đường giao thông qua lại và bản thiết kế xây 
dựng mặt đường. 

~ Bản thiết kế hệ thống cung cấp nước, hệ thống kênh thoát nước. 

- Bản thiết kế mạng lưới điện thắp sáng và mang lưới thông tin 

- §ơ đổ thống kê hệ thống đuờng ngẩm dưới lòng đất; dự kiến 
những công việc cấp bách cẩn làm ngay. 

~ §ơ đỗ đường tham quan du lịch và hệ thống phục vụ du lịch. 

~ Bản thiết kế phục hồi và cải tạo. 

~ Bản thuyết minh. 

Trong tất cả các tư liệu nói trên đều phải lưu ý tới nhiệm vụ bảo. 
quản và phục hồi di tích cũng như cải tạo nó để sử dụng vào điều kiện 
hiện đại. 

'Trong khi thiết kế tổ chức mật bằng khu vực di tích ở những đối 
tượng hoặc quần thể kiến trúc còn được bảo quản tốt thì nền sử dung 
nguyên tắc can thiệp ở mức tối thiểu vào hoàn cảnh vốn có và áp 
dụng các biện pháp bảo vệ các yếu tố lịch sử và cả môi trường lịch sử. 


1V. BÁO CÁO KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TRÙNG TU 


Bản báo cáo khoa học vể những việc ưùng tu đã được tiến hành bao 
giờ cũng phải bất đầu từ thời điểm biên soạn bản thiết kế trùng tu: là 
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kết quả c¡ hiên cứu tư liễu thư tịch. tư liêu lưu trữ và khảo. 
sắt thực địa tại di tích cần trùng tu. nghiên cứu những đãc điểm về mặt 
kết cấu, chức năng, phong cách nghệ thuất cộng với !  iệu phân tích 
các khả năng trùng tu, phương pháp trùng tu lựa c` + cho đối tượng, 
bản báo cáo khoa học tổng kết công tác trùng tu đã dược tiến hành từ 


quả trình 


Tiếp bản báo cáo đó bổ sung thêm các 
g vi 
các di tích 


ông việc thì công 


lần quan sát đầu tiên tai di tí 


tư liệu qu: đợt quan sắt tiếp sau và các tư liệu 


tu đã được tiến hành. Theo quy định của bản quy chế bảo về 
thì thời hạn làm báo e: 
tủ dị tích - đây chỉ là thời gian đ 
từ trước đưa di đánh máy, đóng thành từng tập v.v. 


là 3 tháng sau khi kết thúc 
š rà lại bản báo cáo đã được chuẩn bị 


ấn báo cáo khoa học là - vấn đề lịch sử 
¡ nhà và mô tả việc nghiên cứu khảo 
thúc (ở phần nôi dung chủ yếu) trước 
rở thành một bộ phân của bản thiết 


Hai phần quan trong củ 


với cách nhân xét đánh g 
xát trước khi thiết kế phải 
khi bất tay vào thí công và phải 


kế trùng tu. 

Bàn thành tra phải đất ra yêu cầu nghiêm khắc đối với việc biên 
soạn báo cáo khoa học ngay từ khi mới bất đầu nghiên cứu di tích. Yêu 
vầu vớ bản đầu tiên đối với bản báo cáo khoa học là tính chất tư liệu, 
Khuynh hướng chung và quan điểm trùng tu của tác giả có thể được 
thể hiện trong bản báo cáo thứ tự trình bày các tư liệu thực tế phải thật 
chính xác, có tính chất khái quát và có phương hướng. 


Trong khi thảo báo cáo khoa học về công tác trùng tu, tác giả đứng 
bộ khoa học. Do đó, mà trị cơ bản của. 
báo cáo phải là tính chất tỉ mỉ, khúc chiết rõ rằng và tính chất khách 
quan tuyệt đố tư liệu. Có thể coi là phạm sai lầm 
trước khoa học nếu tác giả muốn che giấu, không phản ánh trong bản 
báo cáo của mình các tư liệu khảo sát thực địa hoặc các tư liệu nghiên 
cứu khác không phù hợp với quan điểm sẵn có của tác giả hoặc ở 
chừng mực nào đó lai mâu thuẫn với ÿ đồ trùng tu đã được dự kiến và 
duyết y. 


H5 


Bản báo cáo khoa học phải có những phần cơ bản sau đây: 

1. Tư liệu nghiên cứu ở lưu trữ và thư tịch lịch sử (bản trích dẫn có. 
chỉ rõ nguồn tư liệu và số trang; ảnh chụp các bản vẽ, các bức tranh và 
các hình họa khác có ghi rõ nguồn gốc và lời thuyết minh; tư liệu thư 
mục có lời thuyết minh cho những tư liệu quan trọng: bản thuyết minh 
của tác giả trùng tu cho các loại tư liệu đó). 

2. Tư liệu nghiên cứu khảo sát thực địa tại di tích (báo cáo về từng. 
hố thăm dò, và ghi, ảnh chụp chỉ rõ tác giả và thời gian chụp; bản báo. 
cáo về các vết thăm đò, thám sát và khai quật; bản thuyết minh của tác 
giả về các loại tư liệu đó). 


3. Các bản vẽ đạc họa ngôi nhà, tập tranh vẽ và ảnh chụp đối tương 
và các yếu tố của nó (chỉ rõ tác giả và thời gian chụp) cùng với bản 
thuyết mình của tác giả trùng tu. Các bản vẽ đạc họa không cần phải 
đính kèm theo bản báo cáo mà được bảo quản tại kho của xưởng bảo 
quản và trùng tu di tích. 

4. Các bản vẽ và các tư liệu phân tích hình thức và bố cục của di tích 
và mối liên hệ của nó với mỗi trường chung quanh cùng bản thuyết 
minh hiện trạng của tắc giả trùng tu. 

5. Tất cả tư liệu thiết kế trùng tu (từ các biên bản ghi nhận trạng thái 
kỹ thuật của đối tượng trước khi trùng tu và nhiệm vụ trùng tu); các 
bản vẽ, các biên bản kể cả các tư liệu khác của bản thiết kế trùng tu 
(bản phác thảo), tư liệu bảa thiết kế thi công được trình bày theo đúng 
dạng mà chúng được mang nộp cho các cơ quan bảo vệ di tích hoặc 
đưa ra thảo luận và xét duyệt qua các cấp và các tiểu ban. Những kết 
luận của các chuyên viên về bản thiế kế cũng như các ý kiến phát biểu 
cụ thể tại các buổi thảo luận, xét duyệt bản thiết kế cần được ghi lai. 
Nhất thiết phải đính kèm theo cả bản sao giấy phép tiến hành thi công 
trùng tu. 


Cả 5 phần báo cáo khoa học đều được chuẩn bị trước và bảo quản ở 
bộ phân lưu trữ của xưởng báo quán và trùng tu di tích cho đến khi kết 
thúc công việc. 
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Quan trọng nhất là phần thứ 6 của bản báo cáo khoa học - phần mô 
tả quá trình thi công. Phần này chủ yếu cũng là các loại tư liệu. Thật là 
quý giá nếu như phần báo cáo này được thực hiện đúng theo yêu cầu là 
nó được bất đầu từ những đoạn trích từ báo chí thông báo về việc tiến 
hành thi công trùng tu và giối thiệu cho tất cä những người quan tâm tới 
tư liệu khảo sát trước khi thiết kế, 


một công tác này biết c; 

Trong phần thứ 6 của bản báo cáo cần trình bày bản sao các tập 
nhất ký theo dõi thi công tại di tích. Trong phần nà 
các quyển sổ theo dõi kỹ thuật cùng bản ghi cị 
cũng như các giấy phép thí công, các biên bản. lời kết luận của ban 
thanh tra v.v... Bộ phân cơ bản nhất trong phần thứ 6 của bản báo cáo. 
phải là các bản vẽ thống kê, sơ đồ ghi những điểm cần trùng tu, nghĩa 
là bản in các bản đạc họa mặt bằng, mặt cất và các mặt chính diễn của. 
đối tượng là nơi ghi rõ những biến đổi mà di tích đã trải qua trong suốt 
quá trình thi công: bóc gỡ, tháo rời, xây khối tường. thay thị 
tiết, bổ sung và xây dựng thêm, phục hồi theo tư liệu tại thực địa, phục 
hồi theo cách sắp xếp lại đồng thời lại mang nhiều màu sắc khác nhau. 
'Trong phần thứ 6 của bản báo cáo cần trình bày các tư liệ 
công thức eác loại vữa và sơn đã được sử dụng cũng như tư liệu về việc 
vân dụng các kết cấu mới, các chất liệu xây dựng mới. Nếu có áp dung 
biên pháp dự phòng các sự cổ thì cần phải mô tả kỹ về các biên pháp 
đó. Cần mõ tả tất cả độ dung sai của các bản vẽ thiết kế trùng tu và 
bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt y đồng thời vạch rõ lý do, giải 
thích độ dung sai đó. Đặc biệt cần mô tả những việc làm nhầm c: 
ngôi nhà và chỉ rõ là đã có những kết cấu cổ xưa và các yếu tố nào của 
dị tích đã bị phá hủy. 


còn cần kèm theo. 


, những câu trả lời 


các chỉ 


giới thiệu 


tạo 
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Phố cổ Thượng Hải 
Miếu Thần Hoàng 
được trùng tu sửa chữa 
và nâng cấp phục vụ 
cho dịch vụ, thương 
mại và du ch 


PHẨN 2 
THAM KHẢO MỘT VÀI KINH NGHIỆM BẢO TỔN 
DI SẢN KIẾN TRÚC NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC ĐỀ XUẤT 
BẢ0 TỔN DI SẢN KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ Ủ VIỆT NAM 


CHƯƠNG 9 
KINH NGHIỆM BẢO TỔN CÁC DI SẢN KIẾN TRÚC 
Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 


di sản kiến trúc đã 
trở thành vấn đề bức xúc thu hút sự quan tâm của nhiều giới, nhiều 


Trong những năm gần đây, bảo tồn trùng tu 


ngành. Trên thế giới, nhiều nước đã tiến hành triển khai nghiên cứu 
Đảo (ồn tùng tu và từ giải pháp chủ đến thực hiện và đã có những 
thành công nhất định ở một số nước. 

Dưới đây xin giới thiêu một vài điển hình thực tiễn thành côn+ về 
công tắc bảo tồn trùng tu các di sản kiến trúc tại tHỘt số quốc gi+ hư 
Nhật Bán, Công hòa Liên bang Đức, Singapore, Ai Cập và Việt Nam. 


1. BẢO TỔN DỊ SẲN KIẾN TRÚC Ở CHI.B ĐỨC 


(Kinh nghiệm trong lĩnh vực cải tạo khu phố cổ qua ví dụ thành phố 
Hameln) |R]. 


1. Khảo sát, đánh giá những vấn đề tồn tại 


Hameln nằm phía Bắc thành phố Hannover. thủ phủ bang Niedersachsen, 
diện tích 10.230ha. trong đó thành phố cổ chiếm 30, ha với chiều dài 
từ Đông sang Tây 520 mét và từ Bắc xuống Nam 680 mét. 
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Dân số Hameln 1950 1970 1976. 1982 
Toàn thành phố 30~ 622 47.100 60.300 57.600. 
Khu phố cổ 4.670. 3.691 2.773 


Từ năm 800, Hameln bắt đầu hình thành trên cơ sở một làng quê, 
đến 1200, Hamcln c| thức được công nhãn là một thành phố; 
cho tới năm 1867, Hameln trở thành một thành phố đốc lấp của tỉnh 
Hannover. 


Bước sang thể kỷ XX, thành phố được mở rộng và xây dựng thêm 
rất nhiều nhưng chức năng trung tâm (thương mại, phục vụ, văn hóa...) 
của khu phổ cổ vẫn tồn tại và ngày càng phát triển. 

Vào đầu những năm 1960, do tốc độ phát triển đô thị, khu phố cổ đã 
không đáp ứng được những thay đổi về cơ cấu chức năng và nhu cầu sử 
dung, kể cả sự phát triển rất mạnh của các phương tiện giao thông, 
những vấn đề về xã hôi và môi trường đặt ra yêu cầu phải cải tạo khu 
phổ cổ. 

Về cơ bản, những vấn đề tồn tại trong khu phố cổ lúc đó được đánh 
giá như sau: 

~ Đa số công trình nhà ở và phục vụ công công bị xuống cấp nghiêm 
trọng, (một nửa trong số 1859 nhà ở bị xếp vào loại phải cải tạo gấp). 

~ Quỹ đất ít, nhiều mảnh đất quá nhỏ hoặc có hình thù không hợp lý 
(trên 600 mảnh đất có diện tích trung bình 365m”). Không còn khả 
năng mở rộng các công trình phục vụ thương nghiệp và sản xuất, thiếu 
thấn các công trình phúc lợi xã hội. 

~ Tình trạng ô nhiễm môi trường do sản xuất và sinh hoạt. 

~ Giao thông quá tải và hỗn loạn, gây ô nhiễm môi trường. 

~ Thiếu chỗ để xe và bốc dỡ hàng-hóa. 

~ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật (thông tin, điện nước, năng lượng, cây xanh)... 


120 


3. Trình tự các bước tiến hành và nội dung quy hoạch cải tạo 

Nội dung chính: 

~ Quy hoạch cải tạo giao thông. 

~ Cải tạo khu trung tâm và khu ở cũ - vải tao môi trường. 

- Nâng cấp và hiện đai hóa không gian đô thì 

Năm 1964, Hỏi đồng thành phố ra quyết định về chủ trương tiến 
hành cải tạo khu phố cổ trên cơ sở "Bộ luật xảy dưng của Liên bang”. 

Hai năm sau (1966), lập luận chứng kinh tế - xã hội cho kể hoạch 
cải tao khu phố cổ. Ngoài phần khảo sát. phân tích, đánh giá hiện 
trang - luân chứng đánh giá các công trình cú giá trị văn hóa, lịch sử, 
và hình bóng kiến trúc chung của khu phố cổ (đặc trưng văn hóa, kiến 
trúc, kinh tế xã hôi). 


Luận chứng đề xuất nội dung, phương pháp cải tao và những yêu 
cầu cho việc tiếp tuc nghiên cứu và chuẩn bị cải tạo theo "Bộ luật 
khuyến khích xây dựng đô thị. 


Nội dung đồ án quy hoạch cải tạo: 

Ngày 15-12-1967: Hội đồng thành phố thông qua đồ án quy hoạch 
đầu tiên về cải tạo khu phố cổ, với các nội dung chính như sau: 

Bước Ì: Quy hoạch cải tạo giao thông: 

Với quan niệm khu phố cổ là trung tâm. đồ án ưu tiên cải tạo tuyến 
vành đai - phát triển giao thông đối ngoại cụ thể là: 


~ Xây dựng thêm I chiếc cầu qua sông Weser để giải tỏa áp lực giao 
thông đi qua khu phố cổ. Bố trí các bãi xe và xây dựng bến ôtö buýt 
cạnh sông Weser, 

- Xây dưng thêm 5 nhà để õtô, trong đó có 4 nhà nằm đọc theo 
đường vành đai khu phố cổ. Cải tao đường ngoại vi bằng cách mở thêm 
các đường nối khu phố cổ với hệ thống giao thông bên ngoài. Tăng 
cường và mở rông các đường đi bộ trong khu phố cổ, tạo nên nhiều 


Không gian giao tiếp. 
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~ Xây dựng thêm l bến ôtõ buýt trung tâm cạnh bờ sông Weser. Dựa 
trên quan niệm khu phố cổ là trung tâm của thành phố và cũng là nơi 
tập trung xây dựng nhà ở, cải tạo khu ở trung tâm. 

- Giải tỏa bên trong các khu ở đã bị xuống cấp và xây dựng những 
nhà ở mới trong đó. 

~ Xây dưng thêm 1 nhà bách hóa tổng hợp. 

~ Xây dựng thêm nhà trụ sở Hội đồng thành phố và trụ sở Hội 
đồng quận. 

Bước 2: Cải tạo khu trừng tâm và khu ở cũ ~ cải tạo môi trường: 

Ngày 30-4-1968: Quyết định chọn 4 khu ở để triển khai cải tạo thí 
điểm, trong đó có 3 khu điển hình là: 


- 404: Có 87 nhà mặt phố, trong đó dự kiến phá bỏ 80%. 
- 403: Có 50 nhà mặt phố, trong đó dự kiến phá bỏ 22%. 
- 402: Có 34 nhà mặt phố, trong đó dự kiến phá bỏ 38%. 


Ngày 12-9-1973: Hội đồng thành phố thông qua đồ án điều chỉnh lần 
thứ nhất với các nội dung thay đổi so với đồ án ban đầu (1967). như sau: 


~ Dành khoảng trống bên trong các khu ở chủ yếu để tổ chức không 
gian trống (cây xanh, sân chơi, bãi để xe v,v...). Ngoài ra còn tăng 
thêm diện tích đường đi bộ và cây xanh dọc bờ sông. Để tiện lợi cho 
người dân, di dời trụ sở Hội đồng thành phố đưa ra bờ sông; toàn bộ bãi 
đậu xe ôtô chủ yếu xây dựng ngầm. 

Ngày 17-9-1975: Hội đồng thành phố thông qua đồ án điều chỉnh 
lần thứ 2 với các nội dung thay đổi so với đồ án ban đầu và đồ án điều 
chỉnh lần thứ 1 (1973), như sau: 

Bước 3: Nâng cấp và hiện đại hóa. Điểu chỉnh đỗ án quy hoạch lẫn 
thứ 2 (1975) và cải tạo chỉ tiết: 


~ Bãi bỏ hoàn toàn phương án xây dựng nhà ở vào trong các khu ở 
cũ bị giải tỏa (trừ 1 khu duy nhất 401). Giữ nguyên một số phố nhỏ có 
kiến trúc đặc trưng. 
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- Tổ chức lại giao thông ở một vài phố với những trang thiết bị đô thị 
hiên đại. khu vực trung tâm thu hẹp diên tích bãi xe và thương mại. 
Nhiều tranh luân và ý kiến khác nhau về quan niệm khu phố cổ là 
trung tâm đồng thời là khu nhà ở. 


Đặc điểm nổi bật của bước 3 của đồ án này so với đồ án ban đầu là 
không phá bỏ, không xây dưng mới nhiều mà chủ yếu là nâng cấp và 
hiện đại hóa các nhà cũ, từ bên ngoài vào nỗi thất công trình. 

“Trên cơ sở những nguyên tắc đó, quyết định chia khu phố thành 26 
khu vực nhỏ để nghiên cứu cải tao chỉ tiết. 


3. Tổng kết 


Tháng 5-1983. sau 15 năm tiến hành cải tao khu phố cổ, tính đến 
hết năm 1982 đã hoàn thành một số việc sau 


~ Nâng cấp và hiện đại hóa các tòa nhà. 


~ Cải tao nhà ở mặt phố, áp dung phương pháp xây dựng công 
nghệ mới. 


~ Về công trình phục vụ xã hội, xây mới 4 bảo tàng, mỗi khu phố có 
nhà trẻ, trường phổ thông cơ sở, nhà nghỉ cho người già. 

Để giảm áp lực về môi trường nên đã có các kế hoạch: 

~ Di dân ra ngoài khu phố cổ _ : 407 trường hợp. 

~ Giải pháp xây chen nhà ở _ : 250 ngồi nhà, trong đó: 
Irong khu phố cổ _ :94 ngôi nhà 
Ngoài khu phố cổ _ : 156 ngôi nhà 

~ Cải tạo mặt chính : 240 công trình. 

~ Với kinh phí : 882.000 mác. 

~ Kinh phí chung cho cải tạo: 
Liên bang. Bang. Thành phổ: 125 triệu mắc. 
Tư nhân : 270 triệu mác. 
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Năm 1986, sau 20 năm tiến hành cải tạo, đã đạt một số chỉ tiều sau: 


Trước cải tạo 

TT Chỉ tiêu (1985) 1986 
[Ti [Nha 180.000mỀ diện tích | 161.000mỶ diện tích 
sàn. với 1.859 nhà ở |_ sàn, với 1.570 nhà ở 
2| Cơ sở sản xuất, thương 166.000m° 173.000m° 
nghiệp, dịch vụ diện tích sàn diện tích sàn 
3 | Công trình phục vụ 23.232m? 37.200m° 
xã hội diện tích sàn diện tích sàn. 
4 | Cây xanh 12.000m° 26.000m° 
$5 _| Đường ôtô, 33.500m° 19.800mÊ 
6 | Đường đi bộ 27.750m° 54.600m° 
7_ | Chỗ để xe tư nhân T17mẺ 1.630mẺ 
8_ | Chỗ để xe công công 315m? 1.400m” 


Tháng 8-1988: Đã triển khai cải tạo 22 trên tổng số 26 khu vưc nhỏ 
trong khu phố cổ. 

Năm 1989: Tiếp tục cải tạo các khu vực nhỏ 41 1, 422, 404A, 404C 
và một số công trình phục vụ công công khác. 


Năm 1992: Về cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu cải 
cơ sở đồ án quy hoạch đã được thông qua năm 1975. 


Điểm chung của quá trình nghiên cứu và c: 

'Trong quả trình nghiên cứu và cải tạo khu phố cố ở Hameln, ta thấy 
có một số điểm chung như sau: 

~ Về phương pháp tiến hành công tác cải tạo, về quản lý. 

~ Nội dung cải tạo. 

~ Tổ chức thực hiện. 

Công tác tổ chức, luôn bảo đảm nguyên tắc tập hợp và thống nhất 
chỉ đạo, có sự tham gia 'u ngành, nhiều chuyên gia từ khâu làm 
kế hoạch đến khâu thực hiện cải tạo. 


o chính trên 
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Hội đồng thành phố chịu trách nhiềm chỉ đạo chung và trực tiếp 
xem xét, quyết định những vấn đề cơ bản như: thông qua đồ án quy 
hoạch tổng thể, khả năng đầu tư, nguồn tài chính, kế hoạch xây dựng, 
nguyên tắc trang trí và những biện pháp quan trong. 

Văn phòng Hội đồng thành phố. xen: xét, ra quyết định các biện 
pháp quan trọng và các bước 


hành cải tạo. 

Ủy ban Kế hoạch và Xây dưng: chịu trách nhiệm chỉ đạo về chuyên 
môn; chuẩn bị các văn bản để Hội đồng thành phổ và văn phòng Hồi 
đồng thành phố ra quyết định: tham gia thảo luân tất cả các vấn đề có 
liên quan tới cải tạo khu phố cổ; điều phổi sư tham gia của các Ủy ban 
khúc có liên quan khi cần thiết. 


"Ban công tác cải tạo khu phố cổ", bỏ máy điều hành trực tiếp, 
thành lập năm 1975, là một bộ phân trực thuộc Sở Xây dựng, có quan 
hệ chuyên môn với Hội đồng xây dựng thành phố. Chịu trách nhiệm 
quản lý và giám sát dự án. Trong đó bao gồm trước hết là: tổ chức 
nghiên cứu quy hoạch xây dưng, giám định. điều phối, bảo đảm tuân 
thủ luật kế hoạch xây dưng đô thị, chuẩn bị các biện pháp xây dựng, 
khai thác và cung cấp tài chính, công tác thông tín, tuyên truyền, v.v... 


Đơn vị thực hiện là "Neus Heimat Bremen”, được lựa chọn qua đấu 
thầu từ năm 1970, có nhiệm vụ: lập kế hoạch tiến hành cải tao, di dân, 
lo chỗ ở tạm thời, giải tỏa mặt bằng, nghiên cứu các phương án nãng 
cấp, cải tạo và hiện đại hóa v.v... 


Về mặt xã hội: Thực sự quan tâm tới người dân sống trong khu phố 
cổ, đặc biệt tầng lớp nghèo. Bảo đảm nguyên tắc tự nguyện trong quá 
trình giải quyết mọi vấn đề có liên quan tới người dân. Thông tin kịp 
thời và tạo điều kiện cho người dân tham gia vào quá trình nghiên cứu 
và cải tạo khu phố cổ. 

Vẻ kinh phí: Thực hiện nguyên tấc "Nhà nước và nhân dân cùng 
làm”. Theo dự kiến ban đầu, kinh phí chung cho cải tạo khoẳng một 
nửa tỷ mác, trong đó do Nhà nước cấp khoảng 150 triệu mác và tư 
nhân đóng góp khoảng 350 triệu mác. 
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Cơ sở pháp lý chủ yếu là "Bộ luật Khuyến khích xây dưng đô thị" và 
"Bộ luật Xây dựng ct 
4. Bài học kinh nghiệm thành công. 


Qua ví dụ nghiên cứu cải tạo khu phố cổ ở Hameln, ta có thể rút ra 
một số 


Liên bang". 


n XÉI SăU; 


* Việc nghiên cứu, cải tao khu phố cổ phải xuất phát từ nhu cầu thực 
tế phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tức là phải dựa trên cơ sở 
những chủ trương, quyết định chính thức cũng như đơn đặt hàng của 
chính quyền thành phố. 

* Xác định rõ được mục đích, yêu cầu của việc cải tạo: 

~ Nâng cao chất lương và hiện đại hóa môi trường sống trong khu 
phố cổ. 

~ Bảo vệ và phát triển những giá trị lịch sử - văn hóa của khu phố cổ. 

~ Áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vi 
trí và trùng tu, bảo quản các công trình. v. 


+ xây dựng, trang 


* Nội dung nghiên cứu và cải tạo: 

~ Ca cấu chức năng đáp ứng chức năng mới của đỗ thị. 

~ Cư cấu diện tích, không gian linh hoạt. 

- Tổ chức giao thông và cơ sở ha tầng kỹ thuật làm nền tảng 
phát triển. 

- Công trình kiến trúc: nhà Ở, nhà phục vụ xã hội, phục vụ công 
công, nhà sản xuất v.v... 

- Các yếu tố cảnh quan: cây xanh, mặt nước và các yếu tố khác. 

~ Phòng chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường, vấn đề kiến trúc, văn 
hóa và môi trường được nâng lên hàng đầu. 


* Phương pháp nghiên cứu và 
~ Có phương pháp hợp lý từ hiện trạng đến quy hoạch và thực hiện. 
~ Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu. tư liều. 
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- Phân tích, đánh giá hiện trạng và dự đoán xu hướng phát triển. 


~ Xác định phương hướng cải tao và kiến nghị các biện pháp c‹ 
theo không gian và thời gian. 


tạo 


* Phương pháp nghiên cứu: Tổng hợp và đi từ chung đến riêng, từ 
vộng đến hẹp. 

~ Nghiên cứu tổng thể: phân khu chức năng, giao thông đối ngo 
giao thông tĩnh, v.v... 


~ Nghiên cứu chỉ tiết. từng khu vực, từng đường phố, từng vị trí công. 
trình... 

~ Nghiên cứu từng công trình, từng thiết bị 

* Phương pháp cải tạo: 

~ Xây mới. 

~ Xây chen. 

~ Nâng cấp. cải tạo. hiện đại hóa. v.v... 

* Tổ chức 

~ Bảo đảm nguyên tắc tập hợp nhiều ngành, nhiều chuyên gia cùng 
tham gia nghiên cứu và giải quyết nhiệm vụ đã đề ra. 

~ Chính quyền thành phố trực tiếp chỉ đạo việc nghiên cứu và cải tạo. 
khu phố cổ. 

~ Cần có một cơ quan chịu trách nhiệm điều hành trực tiếp và điều 
nhối việc làm kế hoạch. nghiên cứu và giám sát việc chuẩn bị cũng 
như tiến hành cải tạo khu phố cổ. 

~ Cần có một đơn vị chịu trách nhiệm chính việc thực hiện các biện 
pháp cải tạo. 

* Việc lập kế hoạch, nghiên cứu và cải tạo khu phố cổ là một quá 
trình phức tạp, có liên quan tới nhiều đối tác: 


~ Cơ quan Trung ương, cơ quan địa phương. 
~ Cá nhãn, tập thể, tổ chức nhà nước. 
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~ Các đơn vị làm kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế, thi công. 

~ Nguồn kinh phí: Nhà nước, tư nhân... 

- Vì vậy đòi hỏi phải có một bộ máy điều hành hữu hiệu và năng 
động, được sự chỉ đạo tập trung và thống nhất. 

* Các dự án được thông qua phải được nghiên cứu trên cơ sở khoa 
học, tổng hợp và linh hoạt, đảm bảo khả năng thường xuyên bổ sung, 
điều chỉnh hợp lý và kịp thời. 

* Tôn trọng quyền làm chủ và nguyên tấc tự nguyện của người dân. 
Bảo đảm cho người dân tham gia vào quá trình lập kế hoạch, nghiên 
cửU và € 
báo, trao đổi, thảo luân, đóng góp kinh phí. v.v... 

* Kinh phí nghiên cứu và cải 

~ Nhà nước (bao gồm các Bộ, Ngành, và Thành phố): Khoảng 30%. 


tạo khu phố cổ, thông qua các hình thức: thông tin, thông 


~ Tư nhãn: Khoảng 70%. 

Nguồn kinh phí do Nhà nước cấp chủ yếu giành cho việc nghiên 
cứu, lập kế hoạch và cải tạo các công trình phục vu xã hội. 

* Việc nghiên cứu và cải tạo khu phố cổ phải tuân theo những luật 
lệ quản lý và xây dựng đô thị cũng như luật đất đai và luật hành chính. 
Vì vậy việc nghiên cứu các cơ sở pháp lý này phải đi trước một bước 
trong quá trình cải tạo đô thị nói chung cũng như cải tạo khu phố cổ nói 
riêng. 

II. BẢO TỔN DI SẢN KIẾN TRÚC Ở NHẬT BẢN 

Từ cuối thế kỷ XIX (1897) cho đến ngày nay, việc bảo tồn trùng tu 

các công trình lịch sử ở Nhật Bản diễn ra ngót trên 100 năm. Xét về 


nhiều phương diện, Nhật Bản đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm sau 
một thời gian dài trải nghiêm và triển khai thực tế [9]. 


Trong thời kỳ đầu tiên, thời kỳ Meiji, đối tượng ưu tiên bảo tồn là 
các công trình kiến trúc truyền thống (chùa, đền cổ). Cho đến 1975, 
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các chương trình trùng tu, bảo tồn di sản kiến trúc đã được hệ thống 
hóa theo quy mô và 
Bộ Văn hóa và Hội đồng Bảo về Di sản quốc gia. 


1. Tầm quan trọng của giải pháp bảo tổn theo đặc trưng văn hóa 
và quan điểm tài chính 


Tại Nhật Bản, các di sản văn hỏa được phân loại theo cách sau: 


Di sản văn hóa vật thể hữu hình hoặc di sản văn hóa phi vật thể vô 
hình được công nhận là di sản văn hóa quan trong thuộc t % 
gia gồm các di tích kiến trúc. các di tích nghề thuật, các di 
các tượng đài kỷ niệm. các tác phẩm nghẻ thuật, các hiện vật, đều 
được bảo vệ một cách thích đáng và tướng xứng. 


Di sản kiến trúc và công trình lịch xử được giữ gìn trên quan điểm 
bảo tồn tổng thể, xem chúng như một khu vực cảnh quan liên tục. Lấy 
ví dụ một khu di tích kiến trúc được giữ gìn bao gồm quần thể các công 


trình lịch sử và các kiết \ự lẻ, với các yếu tổ cảnh quan khu vực 
xung quanh. Tùy theo đặc tính của từng loại di tích, cần có giải pháp 
trùng tu bảo tồn riêng. Ngoài ra, cũng giống nhiều nước châu Âu như: 
Pháp, Đức, Ý, Hà Lan.... ở Nhật Bản việc phân loại di sản văn hóa còn 
dựa trên quan điểm mức đô tài chính đầu tư, từ đó đề xuất ra giải pháp. 
bảo tồn hợp lí và khả thi. 


úc 


2. Sở hữu di sản văn hóa và công tác quản lí, bảo quản các công 
trình lịch sử 

Tại Nhật Bản, công tác quản lí hành chính đối với các di sản văn 
hóa được luật lệ quy định nhầm giải quyết cùng lúc nhiều mục tiêu 
khác nhau. Cần phải đề cập đến chức năng của các di sản vân hóa, như 
trường hợp di sản là các tác phẩm thủ công sáng tao nghệ thuật được 
trưng bày ở viện bảo tàng hoặc ở các nơi triển lãm công cộng, hoặc 
dùng trong lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo. Bên cạnh chức năng của di sản 
văn hóa mang tính lịch sử, chúng vẫn có chức năng và đặc thù riêng, 
nếu có liên hệ đến quyền sở hữu riểng. 
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Các di tích nghệ thuật, tác phẩm thủ công được Nhà nước ưu tiên 
bảo quần giữ gìn và được triển lãm trước công chúng. Đối với những di 
tích, lịch sử không thể đem phô diễn trước công chúng, Nhà nước có 
đưa vào. 
sử dụng chúng một cách sống đông, phục vụ nhu cầu vật chất và tỉnh 
thần của công đồng như một bảo tàng sống, môt triển lãm nghệ thuật... 


chính sách, bảo tồn phục hồi nhằm khai thác chức năng xã hộ 


Luật pháp Nhật Bản cho phép các chủ công trình di tích lịch sử làm 
chủ và sử dụng nó như nó vốn có và được đặc quyền sử dung với tính 
chất khác biệt với các loại di sẵn vân hóa khác, nhưng trước đó di sẵn 
này cần phải được sửa sang tôn tạo và quy định phương pháp bảo vệ 
cho phù hợp. 


3. Hạn chế các quyển hạn và việc bảo vệ các công trình lịch sử 


Một công trình lịch sử là tài sản cộng đồng hoặc tài sản cá nhân, đều 
được chính phủ chế định bằng những han chế quyền hạn đối với chủ 
nhân và người sử dụng. Điều quan trong là chính phủ hạn chế tới mức 
nào và hạn chế các loại quyền hạn nào. Điều này có quan hẻ đến 
lượng trợ cấp tài chính, ngân sách, ưu tiên về thuế và chỉ phí đền bù 
cho những khó khăn mà các chủ nhân phải chịu do việc bảo tồn công 
trình lịch sử đó, so vđi trường hợp công trình đó được sử dụng như một 
công trình bình thường. Nếu hạn chế càng gay gắt thì dẫn đến nhiều 
bất lợi vì lượng tài chính hỗ trợ càng tăng cao theo tỉ lệ. 


Ở Nhật Bản, các tài sản quốc gia và di sản văn hóa quan trọng có 
chế đô hạn chế chặt chẽ hơn so với các công trình trong một khu bảo 
tồn thuộc nhóm công trình lịch sử và mức trợ cấp sẽ cao hơn. Do vậy, 
chỉ có một số các công trình có chính sách hạn chế được trợ cấp. Trong 


trường hợp ở những nơi có nhu cầu cần thiết phải bảo tồn một số lớn 
các công trình lịch sử, để phát huy hiêu quả, nhất thiết chính phủ phải 
giảm đi sư phát sinh kinh phí do việc ngăn chặn sư khác nhau giữa các 
công trình lịch sử được bảo tồn và công trình bình thường. Để giải 
quyết vấn đề mang tính đồng bộ cần có sư phối hợp không chỉ cơ quan 
quản lý các di sản thuộc Bô Văn hóa mà còn bởi sự hợp tác giữa các cơ 
quan liên ngành như quản lí đô thi, quy hoạch thành phố. 
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4. Phương pháp cụ thể bảo tồn các công trình lịch sử 

Đó là vấn đề nền tảng để từ đó chính phủ áp đất các hạn chế lên các 
công trình lịch sử chính là xem xét sự hạn chị ¡ trí, quy mồ, hình 
dáng thiết kế, chất liệu màu sắc công trình, tức là vỏ bao che và cảnh 
quan bên ngoài bao gồm về vật liệu, chỉ tiết kiến trúc, kể cả kết cấu 


phương pháp xây dựng. 


Sự hạn chế trên thông thường áp đặt cho một phần nào công trình, 
nhất là bên ngoài nhằm ngăn chăn sự khác biệt giữa công trình được 
bảo tồn và công trình bình thường. 


Điểm đặc biệt ở Nhật Bản, đối với công trình là "tải sản quốc gia và 


chủ nhân. Tuy nhiên, chính phủ cần có sự đồng ý của chủ sở hữu trước 


khi áp dung và thi hành luật: (thực tế chưa có tiền lệ nào và tất cả đều 
có sự đồng tình của người chủ nhãn). 

§. Phương pháp đành cho "khu vực bảo tổn cho nhóm các công 
trình lịch sử" 


Việc bảo vệ một nhóm các công trình lịch sử hay một khu vực liên 
tục kiểu thành phố thường mang tính phức tạp vì khó đạt được sự đồng 
thuận của mọi chủ sở hữu. Nhật Bản áp dụng phương pháp "Khu vực 
bảo tôn cho nhóm các công trình lịch sử” nơi mà tùy thuộc từng chính 
quyền thành phố, mỗi một thành phố đưa ra đạo luật xác định phạm vi 
khu vực và nội dung hạn chế: 

- Chính quyền thành phố chỉ định khu vực cảnh quan lịch sử gồm 
một quần thể công trình và các công trình phụ trợ, lập phương án bảo 
tồn với kế hoạch cụ thể, trình phương án đã chọn lên chính phủ. 

- Chính phủ chọn các khu vực bảo tồn quan trọng và các công trình 
thỏa mãn tiêu chuẩn nhất định. 


131 


- Chính quyền phân bố và duyết chỉ ngân sách cho đề án. 


Các tài sản quốc gia và di sản văn hóa quan trọng do chính phủ chỉ 


định dựa trên đề x chính quyền thành phố tạo nên sự khác biệt 
hẳn về mức đô hạn chế và thái đỗ của chính phủ đối với những hạn chế. 
đó, cổ gấng ngăn chăn sư gia tăng khoảng cách nẩy sinh giữa "bên 
trong" và "bên ngoài" khu bảo tồn. Đặc điểm han chế có thể thấy rõ từ 
vấn đề môi trường, cây xanh, cảnh quan đường phố cho đến các kết 


cấu chỉ tiết nội thất, trang trí bên ngoài công trình. Kết quả là một sự 
đã dạng Về các chương trình bảo tồn quy định bởi chính quyền thành 
phố được cụ thể hóa. 

~ Một chương trình hạn chế khất khe với các công trình lịch sử trong 
một khu vực tương ứng và han chế ấp đặt đối với tài sản quốc gia và di 
sẵn văn hóa quan trong, 


Chính phủ khuyến c: 
làm hài hòa công trình xây dưng mới với đãc tính khu vực. Phương 
pháp này được áp dung cho công tác cải tạo đô thị, cho phép xây 
chen, thay thế các công trình cũ đã xuống cấp bằng công trình mới 
được xây dựng hài hòa với quần thể kiến trúc cũ và với cảnh quan 
vốn có xung quanh. 


› chính quyền thành phổ nên tạo điều kiện để 


II. BẢO TỔN DI SẲN KIẾN TRÚC Ở SINGAPORE, 


1. Khái quát chung 


Sau khi giành lại được đốc lập từ thực dân Anh, bảo tồn đã trở thành 
một vấn đề lớn trong quy hoạch đồ thị Singapore từ thập kỷ 70 của thế 
kỷ XX. Điều này được thúc đẩy nhờ hai đồng lực trong quá trình đô thi 
hóa [9]: 

Đông lực thứ nhất: Tốc độ đỗ thị hóa nhanh chóng có nghĩa là tập 
trung một số lượng quá lớn của số lượng dân số này ở đô thị. Ví dụ như 
ở Singapore vào năm 1965 có 1,4 triều mỶ nhà được xây dựng thì chỉ 
sau 25 năm sau đã phải xây dựng thêm 125 triều mỶ nhà. 
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“Thành phố cũng không thể nào mở rông thêm được nữa. Sư phá hủy 
đã tăng nhanh. Những dãy nhà cao lầng dọc theo các phố mọc lên 
nhanh chóng. Những tòa nhà cao ốc sừng sững trong đêm đã khiến 
những ngôi nhà cổ vốn đã bé nhỏ lại càng nhỏ bé hơn. Những nỗ lực 
để bảo tồn phố cổ có giá trị cao đang gãy được sư chú ý to lớn và trở 
nên cấp bách hơn lúc nào hết. 


Động lực thứ hai: Tính chất quốc tế hóa các nền kiến trúc đã khiến 
‹ ngôi nhà trên khắp thế giới có những nét giống nhau. Những 
nh chồng mất đi những đường nét riêng độc đáo của nó, 
mà chỉ có quy hoạch bảo tồn giữ lai những cảnh quan thiên nhiên và 
những ngôi nhà cổ để phân biệt với những khu vực khác đang được ö ạt 
xây dựng. 


Nếu đem so sánh Singapore với các thành phố khác ở châu Âu và 
Mỹ thì việc bảo tồn ở Singapore đến muôn hơn. Còn so sánh 
Singapore với c nh phố khác trên thế giới thì Singapore có số 
lượng nhà cần tôn tạo íL hơn số lượng căn bảo tön. Tuy ni 
thập kỷ qua việc phải vạch ra một phương hướng thiết. 

Vấn đề bảo tồn ở Singapore vẫn còn là một vấn đề đang được tranh 
cãi 5 năm gần đây đã khiến chà h đô thị quản lí phải 
cân nhấc kỹ lưỡng trung việc khu phố cổ trong 
thành phố. 


Phân loại khu vực kiến trúc bảo tồn: 


trong 2 


le nhà quy hoi 


Í tạo và tôn tạo c: 


Tính chất đa văn hóa của kiến trúc Singapore do chịu ảnh hưởng 
của 4 nền văn hóa chính đó là: 

Khu vực Civic: thuộc về nhà nước và chính phủ được xây dựng dưới 
thời thuộc địa, chịu ảnh hưởng của kiểu kiến trúc cổ châu Âu. 

Khu vực tôn giáo: kiến trúc của đạo Hồi. Hindu, ảnh hưởng Ấn Độ 
và Trung Quốc xây dựng gần giống như những nguyên bản mang tính 
chất pha tạp của nền văn hóa đa dân tốc, những vật liệu sử dụng phải 
phù hợp với khí hậu địa phương. Những nhà thờ rất đáng chú ý, đóng 
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vai trò rất quan trọng và có giá trị về mất giao lưu văn hóa với phương 
'Tây cũng như những ấn tượng 
mà nói, chúng có thể trông không được phù hợp như những ngôi nhà ở 
dọc các con đường lớn trên thế giới. Nhưng dù sao chúng cũng là một 
quần thể kiến trúc của Singapore. có ảnh hưởng đến nền kiến trúc thế ziới. 


la nền kiến trúc dân tộc. Về dấrg vẻ 


Nhà gỗ: Những ngôi nhà cổ Singapore là loại di sản kiến trúc mang 
tính nghệ thuật cao, kiểu thức kiến trúc chính được tìm thấy đó là nhà 
gỗ viền trắng đen theo nghệ thuật Deco và thời Victoria. Ngoài những 
sự đa đạng về kiểu cách nhưng mang đủ sư tiện lợi với dáng kiểu của 
khí hậu nhiệt đới và được bao bọc bằng vườn cây nhiệt đới: ngày nay 
nhà gỗ vẫn mang được dáng vẻ quyến rũ thơ mộng riêng của nó. 

Nhà có cửa hiệu: Nằm trong những khu vực đã đô thị hóa của 
Singapore, có 3 kiểu kiến trúc và bị ảnh hưởng bởi nền kiến truc hiện 
đại. Thông thường mỗi công trình đều có 2-3 cửa hàng, tầng ! làm cửa 
hàng và trang trí ở trên. 

Đó là kiểu kiến trúc thời n (1840-1900) và thời kỳ Hầu (1930- 
1960) theo trường phái nghệ thuật Deco. Những chí tiết chủ ảnh 
hưởng của nền văn hóa Trung Quốc, châu Âu, Malay; một sự paa trộn 
chỉ riêng Singapore mới có như vây. Những công trình theo trường 
phái Deco ở giai đoạn cuối này đã được chú ý nhiều hơn và đặc biệt là 
những biểu tượng và địa thế của nó được chú ý nhiều hơn là những chỉ 
tiết trang trí của nó. Những công trình như thế này được phân bé nhiều 
ở khu vực trung tâm và được rất nhiều du khách quốc tế đến thăn. 


Phương pháp bảo tồn được lựa chọn trong 4 thể loại 


ấy dựng này 
có thể là bảo tồn nguyên trạng hoặc tôn tạo nâng cấp. Công việc này 
phải giữ lại được những nét nguyễn bản kỹ thuật của công trình, trung 
thành với những phương pháp xây dưng cổ điển chính xác tronynhững 
chỉ tiết kỹ thuật và sử dung vật liệu. 

Các khu nhà gỗ và nhà có cửa hiệu áp dung những phương pláp tân 
tiến hơn, với việc sử dụng các phương tiện khoa học kỹ thuật hiền đại. 
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lồn đã được áp dune vào các khu phố cổ và các 
quần thể: Còn các công trình riêng thì không thể tái tạo được môi 
trường cần thiết mà chỉ có thể thu gom được những công trình có giá 


trí, ngoài ra còn quan tâm đến cả những công trình và những phong 
cảnh xung quanh chúng 


Cúc nỗ lực của công tác bảo tồn 

Giai đoạn l: bắt đầu với bước đầu tiên đó là đánh thức dư luận và 
đưa ra những ý kiến bảo tồn, trùng tu lai môt số công trình tôn giáo và 
nhà ở riêng lẻ ông trình đâu tiên trong số đó L7 công trình chính là 
của đạo Thiên chúa giáo và 5 công trình khác, phục hồi một số nhà ở 
dọc theo một số phố ngấn. 


Bảo tồn tỏn tạo khu vực dành chủ người đi bộ ở khu vực đồi 
Emerald đánh dấu một bước lịch sử. nhân thức về tầm quan trọng của. 
môi trường trong những khu vực cần bảo tồn. Sư tân mắt nhìn thấy đó 
là điều làm cho công chúng tin vào sư thực 

Việc tái tao lại một cách bất buốc những khu nhà có cửa hiệu cho 
đến những đường nét quyến rũ hoặc những chỉ tiết khác, đưa khả năng 
khoa học kỹ thuật vào việc bảo tồn những khu phố cổ. Cơ quan Tái 
phát triển Đô thị ( The Urban Redevelopment Authority) URA bất đâu 
thực hiện bảo tồn những khu vực trung tâm. Vào năm 1986 việc khánh 
thành 7 khu vực lịch sử của Singapore bao gồm 3200 nhà có cửa hàng 
có hơn 5,5 heeta đất đã là một sư kiên trong đại. Trong khi tiến hành 
các dự án tốt hơn, URA đã bắt đầu tiến hành một số các việc tu sửa 
một loạt các khu nhà có cửa hiệu để cho việc buôn bán, các nhà chức. 
trách cũng cố gắng chú trọng trong việc giáo dục ý thức cho mọi người. 


Giải đoạn 2 "tạo dựng”: Quyết định biến miền Nam Maria thành 
một thành phố trung tâm mới của thể 1ở Singapore và việc dành 
được khu đất xung quanh nhà ga để có đầy đủ khả năng phát triển 
thành khu kinh tế thương mại cho những thập kỷ tới. Phát triển và bảo. 
tồn phố cổ đáp ứng ngày càng nhiều các khu du lịch nước ngoài, có 
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nhiều hơn nữa thành phố mang tính độc đáo riêng của mình. Tâm quan 
iếp du lịch thì không thể nào bỏ qua 


trong của nó đối với nền công nạ 
được. 

Giải đoạn thứ 3: từ 1989 — 1993 đánh dấu thời gian cho việc củng 
cố luật lệ mới và một hệ thống vững chắc. mà vai trò của URA đã được 
mở rộng, nấm chức trách kế hoạch quốc gia và quản lý dự án quy 
hoạch bảo tồn. Năm 1989 URA đã đưa ra mốt phương tiện kỹ thuật 
trong việc bảo tồn và tôn tạo các khu tưởng niềm. Cùng năm đó kế 
hoạch được vạch ra đó là kế hoạch trung đÓ bao 
gồm cả phần địa chất công trình, sư sắp xếp của kiến trúc và các kiểu 
đáng xây dưng; quan hệ với những chuyên gia địa phương và thảo luận 
với URA trên mục tiểu: 


o tần quốc gia 


- Củng cổ tất cả các hoạt động và luật lệ đều với mục đích trong 


xắng và có hiệu lực 

~ Thiết lâp những luật lẽ và những tiêu chuẩn cho bảo tồn và tôn tạo. 
ình lắp các hệ thống kÝến trúc thích hợp mà các chuyên gia của 
URA có thể chấp nhãn với các mức đô sửa chữa ví dụ như: giá thành, 
phương pháp xây dưng. 


- Thành lập quy trình để tiến hành các công việc về kỹ thuật, xây 
dựng. 

~ Giám sát các hệ thống của nguồn tài chính để áp dụng những 
phương pháp và vấc phương tiện phát triển... 

2, Chỉ tiết của kế hoạch bảo tổn và tôn tạo 

Nó gồm 5 giai đoạn làm việc. Giai đoạn 1 đã được bất đầu từ đầu 
năm 1984 từ khu vực lịch sử của China Town, khu vực Ấn Độ và khu 
nhà gỗ. Đó là 3 khu vực của những người di cư đến từ những năm 1980. 
Phần lớn những nhà có cửa hiệu được giữ nguyên. Vào những năm 
1982 URA đã hoàn tất những công trình còn lai trong giai đoạn thứ 5 
của kế hoạch đô thị. Mặt khác tất cả những công trình du lịch đã được 
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xem xét, chỉ iiếng về việc bảo tồn thì 1050 công trình và 58 kế hoạch 
đã được kiểmtr từng phần. 5200 ngõi nhà đã được thông báo và 1200 
ngôi nhà khác đìịng được xem xét. 


ó thể được xem xét cho việc bảo 


“Thêm vào ‡é 500 công trình khác 
tồn tự nguyện rếu như được chủ nhà đề í dụ như về tình 
trạng nhà... Về nắt tu tạo thì LI ngôi nhà đang được xem xét. 

Một câu hỏi lặt rà là ở Singapore có những loại bảo tồn nào? Vào 
năm 1970 có kloảng 1900 nhà có cửa hiệu, năm 1990 có 93.000 trong 
xố này 5121 đã lưực thông báo để bảo tôn và 100 công trình khác đang 
được xem xét tố lướng bị hủy hoại có thể rất cao, Những thập kỷ qua 
ông sức để lựa chọn 


ta đã bỏ ra nhiều 


những nhà quy loạch của chúi 
những nhà có cứ 


š một chút giá trị bảo tồn để phát triển 


êu dù cỉ 
c công trình có giá trị bảo tồn đều vẫn còn đến 


Công bằng nà nói thì bảo tồn đã làm cho khoảng 751 hà đất chịu 
ảnh hưởng, bác gồm 12 % gồm 620km” đất ở đảo, Những vùng trung 
tâm bao gồm 158W ha. khoảng 6% trong đó có khoảng 94 ha sẽ được 
xem xét như nững khu vực bảo tõn. Chỉ vi việc này, những công 
trình lịch sử ở ;hu vực trung tâm Singapore sẽ làm cho sự hiện diện 
của nó không b ngã gục trước những kiểu kiến trúc hiện đại cao tầng. 

Vậy có bao thiều trong số những khu vực được bảo tồn sẽ được gìn 
giữ. Phần II đã:hi ra rằng 1991 ngôi nhà có cửa hiệu đã được gìn giữ 
và những ngườ chủ của ho đã chấp nhận những kế hoạch cho việc tu 
tạo. Từ khi côn; bố luật bãi bỏ cho thuế, những ngôi nhà có cửa hiệu 
đã được gìn gi! và các chủ của nó đã chấp thuận các đề nghị tu tạo 
trong kế hoạch lö thị hoa. 


Nhìn vào biú đồ ta có thể nhìn thấy chỉ trong 8 năm, 80-90% nhà 
có cửa hiệu sẽ ược tu tạo. Và chúng ta sẽ thấy thành phố sẽ được pha 
trộn một cách ài hòa giữu các kiết 
nhà thấp tầng. "húng ta hãy xem qua 3 giải đoạn nỗ lực to lớn trong 


trúc cũ và mới, nhà cao tầng và 
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công cuộc bảo tồn, cán bộ của URA đã thu được những kinh nghiệm 
đầu tay trong công việc thông qua những công trình này. Họ đã đưa ra 
được những tư liệu chỉ dẫn cho những người thuê nhà được quyền vay 
tiền của Hiệp hôi dành cho những người thuê nhà để họ có thể tìm 
được những nơi ở và đầu tư nâng cấp sửa chữa nhà theo quy định nhà 
nước. Và như vậy những công trình này sẽ trở nên có giá trị sử dụng 
hơn. Bằng giải pháp này những người chủ sở hữu có thể tìm được 
những nguồn kinh phí cần thiết để tu tạo lại được nhà cửa của họ, mối 
quan hệ công - tư được xác lập hợp lý hợp tình. Một vấn đề đang được 
bàn cãi là vấn đề có liên quan đến những khu vưc bao quanh những 
khu di tích, những công trình lịch sử và những khu nhà gỗ. Đứng về góc 
độ của kiến trúc mà nói thì cần phải giữ được phần lớn các khu vực 


xung quanh và phải xét tiêu chuẩn bảo tồn. Tiêu chuẩn để bảo tồn đặt 
cơ sở trên giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và xã hội. Trong phần 
phân tích về tài chính thì thấy rõ cần phải chỉ rất nhiều cho viêc gìn giữ 
những công trình lịch sử. Có như vậy thì những phần trong và ngoài 
của công trình, chất lượng của công trình sẽ được gìn giữ. 

“hưng chính sách trong việc chỉ đạo hảo tần 

Với mục đích đề ra trong công cuộc bảo tồn thì khẩu hiệu được đưa 
ra là: 3R, đó là: "Maximum Retention, Sensitive Restoration, Careful 
Repair" - "Giữ lại tối đa, phục hồi nhanh chóng, sửa chữa cẩn thân". 

Tốc đô dich vụ cho khách hàng nhanh, đưa ra và thông tin những 
chính sách luật lê, và những chỉ đạo đều phải sát thực với việc tuyên 
truyền tốt thì không có ai phản đối. Như thế những nhà lấp kế hoạch 
sẽ dưa ra nhưng quyết định một cách nhanh chóng và những nhà 
phát triển sẽ biết được rõ những gì không có lợi cho những quyết 
định đầu tư. 

Để công việc bảo tồn được các thành phần kinh tế ở Singapore chấp 
nhận, thì việc hướng dẫn chỉ đao cần phải đạt được những chất lượng 
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tương tự. Một mặt chúng cần đước đưa ra như một sắc lệnh, một sắc 
lệnh đưa ra để hạn chế đến mức tối thiểu những lỗi lầm do những 
quyết định của một sổ cán bỗ trẻ. Mặt khác, cần có một chế độ thuê 
nhà mà những quy định này sẽ được áp dụng. Hạn ch 
được thì 
xhính quyền sở tại. Bởi vây những hướng dẫn chỉ đạo này phải được 


có lợi cho những công việc giữa những nhà phát triển và 


tiến hành một cách nhanh chóng. 


Nhà nước và nhân ân cùng làm : kinh nghiệm đã chỉ cho rằng để 
công việc bảo tồn được tiến hành thì nhà nước phải tiến hành những dự 
án thí điểm trong khi đề ra những bước mới cho công việc bảo tồn hay 
bắt đầu ở một khu bảo tồn mới. Tuy nhiên để công việc bảo tồn sáng 
tạo ra các nét kiến trúc mới hay thuần tiện về tài chính thì tư nhân 
cũng đóng một phần quan trong đối với những khu di tích lịch sử. Sức 
Kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm 
đến một kết quả khả quan 


Những chế độ khuyến khñch 


Nhà nước đã đưa ra hai điều khoản để khuyến khích chủ sở hữu tu 
tạo lại nhà cửa của a hệ theo sư hướng dẫn của bảo tồn: bãi bỏ việc tăng 


Việc tăng tiền thuế là một khoản thu thuế do Nhà nước thu, ở phần 
lớn các khu vực bảo tồn thì những khoản thu thuế này thường không 
phải trả, đó cũng là mốt chính sách khuyến khích lớn đối với chủ sở 
hữu ví dụ như: khu nhà có cửa hiệu ở khu vực vầu e: 
dụng để buôn bán hoặc: làm công sở, khách sạn... Như vậy chủ sở 
hữu sẽ rất vui lòng tự tu tao lai nhà cửa của mình nếu không phi 
thuế thêm. 


Bên cạnh hai khả năng loại bỏ này thì ở một số khu vực bảo tồn nơi 
mà đang được Nhà nước xem xét chúng như những khu vực dân cư. 
Đôi khi Nhà nước còn nâng vấp môi trường cho khu vực này. Những 
phương pháp này có thể là tự làm hoäc liên doanh cũng là nguyên 
nhân làm tăng giá trị của những công trình này. Với việc bãi bỏ chế độ 
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thuế nhà thì chủ sở hữu mới có thể bảo dưỡng ngôi nhà của mình được 
tiến hành không chỉ bề ngoài của ngôi nhà mà còn có thể sẽ thay đổi 
những gì đã mục nát. Việc bãi bỏ hoặc giảm giá cho thuê hoäc miễn 
một số năm thì những công trình này sẽ trở nên hữu hiệu. 

3. Duy trì sự chuẩn mực bảo tổn. 


Những phương pháp đã sử dụng cho những công trình bảo tồn được 
đưa ra nhằm tiếp tục duy trì bảo tồn cao, các công trình được chia ra 
làm 3 giải đoạn: 

~ Nghiên cứu và chuẩn bị tải liệu; 

~ Tiển hành các giai đoạn lập kế hoạch; 

~ Lập biểu đồ và hướng dẫn chỉ đạo. 

* Nghiên cứu, khảo sát và chuẩn bị tài liệu: 

Trước khi một khu vực được đưa vào khu vực bảo tồn thì URA phải 
tiến hành ki Ôt cách tích cực và kỹ lưỡng, các kiến trúc được 
khảo sát nghiên cứu, các kiểu kiến trúc được kiểm tra và cân nhắc, 
những hiện trạng xây dựng của công trình được điều tra. Chủ sở hữu và 
sử dụng, đường dành cho người đi bô, hệ thống giao thông... được điều 
trả xem Xét. 


Xất " 


Tất cả các công trình được đánh giá để làm sao quy định bảo tồn đạt 
được kết quả tốt nhất. Tất cả các kiểu kiến trúc, vật liêu và phương 
pháp xây dưng đều nghiên cứu thích hợp với môi trường. Tất cả các 
công trình mang tính lịch sử và kiến trúc được đề nghị bảo tồn như 
những công trình quốc gia. Mỗi một công trình đều được hoàn thiện, 
thâm chí đứng riêng lẻ giữa những công trình khác thì vẫn trông 
hoàn thiện. 


* Khảo sát liên quan đến quá trình lập kế hoạch: 


Nhiều phương án được lấp ra cho mỗi công trình, những đặc trưng 
của mỗi công trình đều được cân nhắc. Nhưng nó vẫn hòa hợp với mỗi 
trường xung quanh. 
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Các kế hoạch đều đượẻ theo những bước sau đây : 
~ Gia cố trùng tu lại những công trình đang xuống cấp. 
~ Những sự phát triển mới được cân nhắc để 


› vệ những công trình. 

~ Lưu ý những khu vực trung tâm 

~ Những phương pháp tiền tiến. công nghệ mới đưa vào công trình. 

~ Những công trình và nghi thức của nó được thông tin sự kiên hàng 


ngày cho mọi người. 


* Lập biểu đổ cho việc hướng dẫn bảo tốn 
Hiện nay đổi với một xố khu vực trong điểm chúng ta cần phải xuất 


bản một số tài liêu hướng dẫn chỉ tiết. giải thích cụ thể các kiểu kiến 


trúc và những nét độc đáo của công trình. Chuẩn mực của bảo tồn phải 
được đề ra. Kiểu dáng, vắt liệu xảy dưng và màu sấc (những nơi đã 
được đề nghị) sẽ là chìa khóa cho những tài liệu này. Phần lớn các 
công trình hiện nay không còn giữ dược những nét kiến trúc nguyên 
bản bởi vậy nếu như thiếu sự hưởng dẫn của Nhà nước về kỹ thuật thì 
chủ sở hữu thật sự sẽ gấp rất nhiều khó khăn trong việc tu tạo lại. 
URA đã từng bước đưa ra những hưởng dẫn và phân tích cho chủ sở 
hữu thấy được sự cần thiết của công việc bảo tồn và các bước tiến 
hành công v 


* Sự thành công trong việc tham dự của chiến lược: 

Những thành tưu của chương trình bảo tồn ở Singapore là kết quả 
của việc liên kết giữa các thành phần, giữa cái khách quan và chủ 
quan, giữa Nhà nước và nhân dân. Môi sö thành tưu đã nhân thấy được 
ngày từ những buổi thảo luân đầu tiền: 


~ Những nguồn lợi sẽ có được ở khu vực phía Bắc Marina và một số. 
khu vực khác trong giai đoạn phát triển mới. Chính điều này đã giúp 
cho việc nâng cấp chất lương của các công trình cổ trong những giải 
đoạn phát triển mới. 

~ Trì hoãn sư xâm lấn đến các di tích lịch sử. Mặc dù chương trình 
bảo tồn ở Singapore chính thức ›nởi ra đời nhưng việc gìn giữ các khu 
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di tích lịch sử ở thành phố đã có từ lâu. Trong giai đoạn đồ thì hóa thì 
những người lặp kế hoạch đã ngăn chăn được sư. 
dị tích lịch sử. 

- Sự xác nhân và sư ủy thắc của nhà nước. Đó là điều luật đã được 
ban hành đến tất cả các tầng lớp trong nhân dân vào năm 1989. Điều 
này đã khuyến khích mạnh mẽ đến các nhà quy hoạch tiền hành khao. 
xát và nghiên cứu bảo tồn. Nhà nước cấp kinh phí làm cơ xở hạ tăng 
Nhà nước cũng bắt đầu những dư án trong điểm. *hững dư án này thu 
hút được sư quan tâm chú ý của nhiều người. Chúng cũng đưa ra nÌ 
cự hỗi để phát triển và kiểm tra lại những kỹ thuật bảo tồn trong thiết 
kế, quản lý và xây dưng, 


lấn dến các khu 


lêu, 


* Kiểm tra năng lực nghề nghiệp và tố cluức 


Công cuộc bảo tön có thể goi đó là tình yêu lao đồng của những nhà 
quy hoạch. kiến trúc sư vũ 
dựng, những nhà cung cấp tư liêu. những nhà thủ công nghiệp và 
những người lào đông. Thật sự cần đến những nhà phát triển cỏ tâm 
huyết và những người đưa ra đước những ý kiến bổ ích. Trong thực tế 


chuyên giá có liên quan đến 


đã có được nhiều sư chú ý của công chúng đến 
ngũ cần bộ của URA đã cối 
đất nước. Họ đã làm việc rất vất vả và tìm ra được nhiều giải pháp hữu 


ông cuộc bảo tồn, Đủi 


hiến nhiều đối với công cuộc bảo tồn của. 


hiệu. Điều này 
qua nhiều tình huống phức tạp và đáng vẻ lịch sử của công trình đưc¿ 
giữ vững. 


ä đem lại sự đa dang trong phương pháp, giúp vướt 


Với những phương pháp tốt. dường như những kế hoạch và chính 
xách đã được chấp thuận. Bởi vây URA đã có giai đoạn 3, 4, 5 tron) 
tiến trinh bảo tön. 


* Chính vách cộng tác bẳo tồn thiết thực và có hiệu quả 


Việc bảo tồn không nên trở t 
Nhà nước. Hơn thế nưa nhưn; 
một bước xu hơn trong 


nh một gánh năng về kinh tế ch› 
nh quả về mặt kinh tế của nó sẽ tiên 


uộc bảo tồn. 
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Việc bãi bỏ thuế nhà đã đem đến cho thành phố nhiều ngưồn lợi lớn 
nhưng chỉ đat được đối với chướng tình nhà ở công công, chiếm 
khoảng 88% dẫn số. 

* Giáo dục và truyễn thông cho người Singapore trong lĩnh vực 
bảo tổn 

Mặc dù có nhiều việc cần phái làm nhưng chúng tối đã phải tiến 
hãnh bước khởi đầu tốt đẹp. Chú: 


n 


văn phải giúp đỡ mọi người 


ủa bảo tồn. Chúng 


tầm quan trone 
đề thực tiên, Để tất cả mọi người. từ những 


phải gi 
thành phần trong xã hôi, chủ ở hữu. th thủ công ... đều hiểu 


quyết một số vá 


* 8 đóng góp to lớn của thành phản tực nhân: 

Công cuốc bảo tồn ở Singapore đạt được nhiều thành tựu đó là nhờ 
xư kết hợp giữa Nhà nước và nhãn dân. Nhà nước đã đi đầu trong việc 
bảo tồn, vạch ra phương hưởng. địa điểm, dự án chính, cung cấp hạ 
ra kế hoạch. Còn các thành phần tư nhân thì có thể tư 
cái tạo lại nhà cửa của mình theo sư hưởng dẫn, giúp đỡ và khuyến 
khích của Nhà nước 

Những công trình Nhà nước quản lý đã được đánh dâu để bảo tôn và 
cho các thành phần tư nhân thuẻ thông qua các hệ thống của Nhà nước. 


Các nhà phát triển tư nhân có thể cải tao chúng và sử dụng với mục 
đích mới, họ sẽ bỏ ra kinh phí và đưa chúng vào sử dung 
* Thời điểm tối: 


Vào năm 1989 công cuộc báo tôn ở Singapore đã đạt môt bước lớn. 


Đó là thời kỳ nền kinh tế phát triển mạnh. Xã hồi quan tâm đến 
bảo tồn bằng những chương trình. công trình phát triển rồng lớn, ví dụ 
như: sân bai a phát triển 
mạnh. Hơn thế nữa thực tế cho thấy trong thời kỳ cơ chế thị trường 
phát triển thì chất lượng của việc cải tao lại các công trình đã đem đến 


các đường cao tốc và nền kinh tế quốc 


cho viếc bảo tõn những thành quả lồn 
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Người ta có thể đặt câu hỏi rằng liệu trong xu hướng bảo tồn ở 
Singapore có điểm yếu gì không. Những vấn đề xảy ra hàng ngày được 
gắn chặt với thời gian. Chúng luôn được chú ý ngay từ giai đoạn 
“Thậm chí trong những khu vực đạt kết quả cao thì những điểm yếu của 
chúng cũng vẫn được phát hiển ra. Nhiều trong số những thiếu sót này 
như việc thiếu thời gian, thiếu kinh phí và cả cách làm có thể được giải 
quyết một cách nhanh chóng hơn. Tuy nhiên vẫn còn một hoặc hai vấn 
đề bị chỉ trích mà hiện nay vẫn còn trong những nỗ lực bảo tồn. 

Các thành phần tư nhãn, các thành phần xã hội, có những nhu cầu 
thiết thực cần giúp đỡ trong việc đánh giá lại những công trình di tích 
lịch sử và có con mất trong việc tìm những chỉ tiết phù hợp. Cái đẹp 
phụ thuộc vào cách nhìn của người xem. Một điều đáng ngại nếu bạn 
không nhìn thấy cái đẹp của ngày hôm nay thì ban có thể đánh mắt đi 
cái đẹp hoặc những gì trở thành cái đẹp của ngày mai. Như vậy cái đẹp 
sẽ biến mất và sẽ không còn lại cho bạn để đánh giá nữa. Thự: tế 
những gì bạn không nhìn thấy ngày hôm qua thì hôm nay và ngày mai 
sẽ không còn thấy nữa. Những gì đã mất thì sẽ mất mãi mãi. 

4. Những thành quả cuối cùng. 

Singapore đã trải qua một thập kỷ của những nỗ lực bảo tồn, đi có 
thể hoàn thành được những gì trong giai đoạn thống nhất. Mặc dù lịch 
sử của nó và khoảng cách của sự phát triển kiến trúc rất ngắn nhmg. 
Singapore vẫn có những công trình đáng tự hào và đã gây được sự hú 
ý to lớn đối với người xem. Bí quyết của nó không chí là những hiểu 
kiến trúc cổ truyền được xâm nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và lạo 
Hồi mà là những kiểu kiến trúc thành công trong điều kiện khí sậu 
nhiệt đới. Đối với đất nước Singapore những kết quả là độc nhất. 


Một trong số những công trình này đặc biệt là những khu nhà c 
hiệu được xây dựng bằng những vật liệu nhẹ, mỏng. Đến nay có 
sự tỉn chấc rằng những công trình lịch sử ở Singapore có cấu trúc lơn 
giản hơn so với những công trình tương tự ở Anh hay ở châu Âu. Một 


nôt. 
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bài học gần gũi hơn và hiệu quả hơn chỉ ra rằng những công trình có 
cấu trúc nhẹ nhàng đã xuất hiện ở tất cả các thành phố. Và có những 
phương pháp nhanh chóng để sửa chữa phần lửn những công trình này 


có giá trị kinh tế 

Mặt dị tích lịch sử kiếu trúc được hài hòa bởi u tu trừng 
bảo tồn bao gồm những chỉ dẫn đặc biết, thu hút những kỹ 
đối mặt với 


công 
thuật xây dựng, việc di chuyển chỗ ở và những hoạt đông. 
những áp lực để đạt được những tiềm lực khả quan. Những gánh nặng. 
này đã làm cho việc bảo tồn không thể tránh được những vấn đề đáng 
phải quan tâm. Trong khi đó một cuộc đánh giá rồng khấp về những 
vấn đề đang tồn tại từ công việc nhỏ nhất như vấn đề bãi đỗ xe cho 
đến cải tạo khu vực phố cổ ũ vấn đề phải được tiến hành 
đồng loạt trước khi bất tay vào vi: 


Có thể kết luận rằng, chẳng có một phương pháp chung nào cho. 
việc bảo tồn ở tất cả các thành phố. Bài hoc chúng ta hoc được ở 
Singapore đó là những khả năng để đạt được tiều chuẩn kỹ thuật quốc 
tế trong công việc bảo tồn đồng thời lại phù hợp với từng mỗi trường 
xung quanh nó. 


1V. BẢO TỔN DI SẲN KIẾN TRÚC Ở AI CẬP 


Việc ghỉ thành phố Cairô cố vào danh sách di sản thế giới năm 1979 
đã xác nhân giá trị phổ biến của khu vực lịch sử trong thành phố này. 

'Iháng 2-1980, theo yêu cầu của chính phú Ai Cấp, UNESCO đã 
quyết định gửi đến Cairô một phái đoàn có nhiệm vụ lập một báo cáo 
về những bước cần tiến hành để giữ gìn thành phổ cổ. Các thành viên 
trong phái đoàn này đã nhiều lần đến tìm hiểu tại chỗ và lập kế hoạch, 
phương án bảo tồn tôn tạo |9|. 


Bước đầu tiên là tập trung nghiên cứu vào một khu vực khoảng 
3,3km”; có 450 công trình đã xếp hang và đã nhận thấy hiện trạng của 
khu vực này như sau: 
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1. Đánh giá hiện trạng và để xuất giải pháp 

~ Giao thông của các ngách phố cổ xưa tắc nghẽn. 

~ Các tòa nhà hầu hết có nguy cơ sụp đổ vì quá cũ kỹ và thiếu bảo 
dưỡng, mực nước ngầm dâng lên tàn phá. 

Phân tích đánh giá hiện trang một cách chính xác, sau đó đoàn đi 
vào nghiên cứu và đưa ra giải pháp giải quyết như sau; 

Đây là giải pháp chung bao gồm các việc như sửa sang nhà ở, hạn 
chế khối lượng các loại xe và tốc độ của chúng đi lại rên đường, củi 
tiến việc bảo dưỡng hè đường, quét rửa đường phố và thu gom rác thải. 

Với giải pháp này, cụ thể được tiến hành như sau: chủ yếu là bảo 
tồn nguyên trạng và phục hồi trong khoảng thời gian 5 năm, bất đầu 
cải tao 6 khu vực, ưu tiên các khu vực có các công trình lịch sử. Với 
mỗi khu vực, cần tiến hành ngay việc trùng tu các công trình và sử 
dụng chúng vào những việc mới phù hợp với khuynh hướng vốn có 
ban đầu, quy định việc xây dựng, tu bố các địa điểm và các tòa nhà 
trong danh sách thống kê, phát triển và cải tạo các dịch vụ xã hội mới 
trong khu. 


Những khu vực bảo tồn và trùng tu ở 6 khu vực nhóm công trình đã 
được chọn lọc. Nhóm các công trình này nằm gần như cách đều nhau 
và nối đuôi tuần tự từ cổng Bấc của thành phố đến đền lubn Tulun. 
Mỗi nhóm tập trung vào cùng một phố trên một chu vi khoảng 250m, 
vừa liên kết với nhau rất chặt chẽ vừa được xếp cách xa nhau sao cho. 
việc phục hồi chúng đem lại hiệu quả nhiều nhất đối với toàn bộ trung 
tâm của thành phố cổ. 


Sáu khu vực này như sau: 


Khu vực I: Nằm ð Shari phố Muizzii - Din - Allah, trung tâm của 
vương triều Fatimide ở Cairô, tại địa điểm của những cung điện triều 
Fatimide sau được thay thế bằng những công trình quan trọng khác 
dưới thời Ayyubide (1171-1250) và thời Mamelouk (1390-1517). Về 
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mặt lịch sử, khu này cho thấy sự phát triển của ngôi đền Hồi giáo kiêm 
trường dạy kinh Coran điển hình, bên cạnh có lãng của người sáng lập 
ra nó. Cấu trúc của những công thư và công trình thương mại lớn hiện 
nay vẫn còn thường bị khuất sau các cửa hàng. Do ở gần khu vực Khan 
AI khalili và phố AI Azhar, khu vực này là nơi rất hấp dẫn khách du 
lịch, nhờ ở di sản kiến trúc khác thường mà nơi đây đã cho ta khái 
niệm đầy đủ về thành phố Cairô Hồi giáo. 

Khu vực II: Nầm trên phố Shari AI Gamaliya, một trong những phổ. 
đẹp và đồng nhất của thành phố cổ này. Đi tữ Babelnasr (một cổng của 
thành phố) đến lãng Hussein, khu này xuyên qua từ Bắc đến Nam 
thành phố cổ của triều vua Fatimide và có những wakalas tuyệt đẹp 
(wakalas là những tòa nhà nhìn vào một cái sân trong, tần dưới dùng 
làm cửa hàng, phía trên dùng làm nhà ở). Cũng như những 
saibilkuttabe (Nhà một phòng ở giữa có một vòi nước công cộng, phía 
trên là một hành lang dùng làm nơi dạy trẻ em kinh Coran). Phố này là 
một cực thu hút các dân cư kế cận và đi đến nơi này bằng nl 
phố nhỏ. 


ngách 


Khu vực III: NẦm bao bọc xung quanh khu Ghouriya, khu vực này 
có những tòa nhà do vương triều Mamelouk AI Gouury xây đựng cùng 
nhiều Souk (chợ) cổ truyền. Các chợ này ban đầu trải dài về phía 
Nam, từ phố Muski đến công trình Mu'ayyad (ở khu vực IV) và bị 
phố Ab Arhar cất ngang. 

Về phía Đông gần phố Hamam Al-Masbaha có một chợ bán rau 
xanh thu hút khách hàng từ các khu lân cận. Xa hơn nữa, về phía Đông. 
bên rìa khu vực này là ngôi đền AI Arhar vừa là một trung tâm du lịch, 
vừa là một trung tâm tôn giáo lớn. 


Khu -vực IV: Xoay quanh Babzuweila, cổng của bức tường thành 
phố triều Fatimide thông về phía Nam đến các khu ở bên ngoài tường 
thành. Tại thành phố cổ, cổng này đánh dấu cho khởi đầu một tổng thể 
kiến trúc có một không hai tập trung dọc một trục đi từ bãi trống nhỏ ở 
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phía trước cổng đến phố có mái của những người thợ dệt lều. Khu vực 
này có rất nhiều xe hơi qua lại do các hoạt động công nghiệp ở vùng 
lân cận gây ra và người ta thấy ở đó có nhiều ốc đảo nhỏ ọp ẹp và bỏ 
hoang. Dầu như vậy, nơi đây vẫn là một trọng tâm thiết yếu cho phần 
phía Nam của thành phố triều vua Fatimide. 


Khu vực V: Dọc Shari Ba Alwarir, một đoạn của dãy phổ nối 
Bab zuweila với thành cổ, và bản thân nó là một nhánh của trục chính 
Bắc ~ Nam tại thành phố Cairô Hồi giáo. Phố này đã được bảo tồn các 
tính cách và các hoạt động cổ truyền của nó tốt hơn. Trục trải ra về 
phía Nam Bab zuweila. Nhiều đền thờ và lãng tẩm từ thời Mamelouk 
cũng như một vài tòa nhà ở cổ xưa đẹp đẽ mà cấu trúc cho đến ngày 
nay vẫn còn. Vì vậy nơi đây là một khu vực phục hồi có tiềm năng 
quan trọng. Khu này còn bao gồm nhiều tổng thể dân cư, hiện đại, 
cũng như một không gian mở rộng lớn với hình dáng không đều đặn ở 
đầng sau đền Xanh, dùng làm trung tâm hoạt động của thanh niên. Xe 
cô đi lại ä đây không nhiều hằng các nơi khác. Hệ thống xe buýt đi lại 
trên đường thường xuyên gây tắc nghẽn giao thông. 


Khu vực VI: Dọc đường phố đi từ đền Iule Tulun đến thành cổ, nối 
tiếp nhau nhiều tòa nhà đẹp có từ thời triều Mamelouk và Ottoman. 
Xuyên ngang qua khu vực này là trục lớn Bấc - Nam đi từ 
Bab Zuweila đến nghĩa trang Saida Nafisa, và nó có nhiều khả 
năng mở rộng. Đó cũng là khu đã phải chịu nhiều sự thay đổi nhất 
cùng sư phát triển của kinh doanh bất đông sản vì phổ Salibe trở thành 
trục đường rất lớn. 


2. Mục tiêu bảo tổn 

'Với giải pháp trên, cầu hỏi: Cairô ngây mai sẻ ra sao? Bước đầu đã 
có câu trả lời với tính thần “Khơi dậy và khuyến khích việc ý thức được 
sức sống và tính đa dạng của nền văn hóa Hồi giáo, một nền văn hóa 
kết hợp với việc sử dụng thích đáng các kỹ thuật hiện đại, sẽ đem lại 
một nền kiến trúc thích hợp hơn với thế giới Hồi giáo ngày mai" (Hội 
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nghị chuyên đề thứ 9 - UNESCO - "Làm thế nào để đối phó với sự 
phát triển đô thị của Cairô"). Với mục tiêu "Để cho thành phố Cairô 
ngày mai phù hợp với con người", những nhà bảo tồn tôn tạo đã cố 
gắng trù tính với những đoạn phố ngoằn ngoèo, với những đoạn thẳng 
không quá 50m như ở các thành phố A Rập cổ xưa, như vậy đường phố 


sẽ giữ được vai trò điều tiết nhiệt đô giống như: ân cổ truyền trong 
các ngôi nhà Ả Rập. Đồng thời để tôn trọng sự hài hòa, các ngôi nhà 
có thể là các đơn vị kiến trúc khác nhau đa dang và giàu cá tính. Bằng 
cách đó phố phường có nhịp độ của một bản Xônát. 

Thành phố Cairô ngày mai có thể là một công trình kiến trúc sánh 
được với những thành tựu đẹp nhất của kiến trúc đô thị thế giới. Nhưng 
nếu có thể hài hòa được tại thành phố mới này những đặc điểm của 
thành phố hiện đại với những đặc trưng của bản sắc A Rập thì nó sẽ là 
một kiểu mẫu cho toàn thể thế giới A Rập và Hồi giáo. 
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Hiện trạng khu phố cổ 
trước khi cải tạo. 


Ñ_ Đó an cải tạo đầu tiên 


„- .|_ Đồ ân điều chỉnh lấn thứ nhất - 1973 
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Đồ án chỉnh tong lần 2 


Tỉnh hình cài tạo tôi trăng 8-1985 
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.đã được hiên đai hỏa toàn bò 


CHƯƠNG I0 


MỘT SỐ ĐỀ XUẤT BẢO TỒN DI SẢN KIẾN TRÚC 
ĐÔ THỊ Ở VIỆT NAM 


1. ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN CẢI TẠO NÂNG CẤP CÁC KHU PHỐ 
CỔ, CŨ Ở VIỆT NAM 


A. Khái niệm cổ, cũ 

Khái niệm cổ, cũ chỉ có ý nghĩa tương đối để phân biệt các di sản 
kiến trúc trong các đô thị Việt Nam, bởi lẽ hầu hết các đô thị cổ Việt 
Nam hiện tồn được xây dưng lại hoặc bất đầu xây dựng từ cuổi thế kỷ 
XIX - đầu thế kỷ XX. Đây cũng là thời kỳ đánh dấu sự chuyển biến 
quan trọng trong sự hình thành đô thị Việt Nam với những ảnh hưởng 
từ kiến trúc phương Tây cùng với sư xãm lãng của thực dân Pháp. Mật 
khác, nhiều di sản kiến trúc truyền thống được hình thành từ những thể 
kỷ trước nhưng được trùng tu, sửa chữa phần nhiều cuối thế kỷ XIX [9]. 

Do vậy, tùy thuộc vào từng loại công trình, dấu ấn phong cách kiến 
trúc, năm xây dựng, chức năng, đối tượng sử dụng mà được coi là cổ 
hay cũ, chứ không chỉ đơn thuần căn cứ vào niên đại xây dựng và thời 
gian tồn tại. 

Khái niệm khu phổ cổ được dùng để chỉ những khu xây dựng có lịch 
sử hình thành từ lâu, dù trải qua nhiều giai đoạn sửa chữa nhưng vẫn 
giữ được những nét đặc trưng của một đô thị cổ Á Đông. Đó là những 
đường phố nhỏ hẹp, nhiều khi không thẳng, kiến trúc mái ngói kiểu Á 
Đông, mặt tiền trông ra phố. Ví dụ như khu 36 phố phường Hà Nôi. 
phố cổ Hội An, kinh thành Huế. 


Khái niệm khu phố cũ được dùng để chỉ các khu vực xây dựng hình 
thành thời Pháp thuộc với những đường phố được quy hoạch rö rằng, 
kẻ thẳng, mặt đường rộng, có hệ thống cở sở ha tầng kỹ thuật, cây 
xanh, kiến trúc mang phong cách phương Tây. 
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B. Quan điểm bảo tồn khu phố cổ, cũ 

Bảo tồn khu phố cổ không chỉ bảo tồn các di tích kiến trúc đơn lẻ 
mà là bảo tồn một tổng thể kiến trúc với tư cách là môi trường sống 
của con người trong một giai đoạn lịch sử. Vấn đề cốt lõi là bảo tồn 
một cảnh quan đô thị do lịch sử để lai: nhà cửa. đường phố. quảng 
trường, cây cối, sông hồ.... 

Bảo tồn khu phố cổ, cũ nhằm bảo vệ cả các công trình riêng lẻ lẫn 
tuyến, lô phố. 

Bảo tồn khu phổ cố, khu phố cũ không chỉ để thế hệ sau hiểu biết, 
nghiên cứu học tập mà còn tôn tạo, làm tăng thêm những giá trị của 
chúng về nhiều mắt: văn hóa, kinh tế, môi trường sống. 

Trong quy hoạch xây dựng và phát triển các đô thị Việt Nam hiện 
nay, ở các thành phố cũ, phải xác định phạm vi khu phố cổ, cũ cần 
được bảo tồn. Từ đó có những chính sách phù hợp cho việc bảo tồn; 
điều tra, đánh giá các giá trị, chính sách quản lý xây dưng, cải tao, 


bảo tồn 


C. Định hướng bảo tổn cải tạo nâng cấp khu phố cổ 


1. Phân loại bảo tồn đường phố trong lô phố cổ 

Đường phố bảo tổn loại l: có giá trị cao về lịch sử 
lượng công trình cần bảo tồn, cả nội dung lẫn hình thức chiếm tối đa. 

Đường phố bảo tổn loại 2: có giá trị lịch sử và cảnh quan ở mức độ 
trung bình. Số lượng công trình cần bảo tồn chiếm khoảng 50%. 

Đường phố bảo tồn loại 3: có giá trị lịch sử và cảnh quan thấp hơn. 
Số lượng công trình cần bảo tồn không đáng kể. 

Chủ ý: các công trình và đối tượng cân bảo tổn + 

Các di tích lịch sử đã xếp hạng 

Các công trình kiến trúc tôn giáo: đình, đền, chùa, nhà thờ. 

Các nhà ở truyền thống đặc trưng các thời kỳ, có thể phục hồi chức 
nâng sử dụng. 


Các cây cối lâu năm mang dấu ấn đặc trưng cho các lô phố: 


154 


2. Cải tạo khu phố cổ 

~ Giữ cảnh quan vốn có của khu phố tố: 

Vấn đề quan trọng trước hết là không mở đường mới mà phải duy trì 
mạng lưới đường phố sẵn có và tổ chức lai giao thông cho khu vực này. 
Đồng thời giữ quy mô tỷ lệ kiến trúc đường phố vốn sẵn có. Không cơi 
ng hoặc độ cao công trình quá 1m nhằm giữ 
lò khu phố cổ đã được định 


nổi kiến trúc quá 3 
nguyên hình đáng kiến trúc của các tu 


hình theo thời gian. 

Mặt khác, cần khai thác triệt để các mẫu truyền thống trong trang trí 
mắt ngoài nhà cả về các họa tiết, hoa văn cũng như mẫu sắc. 

Các bảng quảng cáo trong khu vực không quá sặc sỡ và lấn át về 
kích thước. 

~ Cải tạo điễu kiện tiện nghĩ cho môi Irường sống: 

Hạ thấp mật đô dân cư bằng cách dẫn dân đồng thời với việc tăng 
diện tích ở bình quân lên hơn 4-6m / người 

Trong từng căn nhà, cần đảm bảo thông thoáng và ánh sáng tự 
nhiên. Cải tạo bố cục nhà theo hưởng độc lắp khép kín, xóa bỏ hệ 
thống khu phụ chung. Song song đó. phuc hồi các sân trong truyền 
thống để lấy sáng, thông thoáng và trồng vị 


~ Cây xanh: 

Giữ nguyên hệ thống cây xanh vốn có. khuyến khích trồng thêm. Đổi 
với các ð phố lớn có thể cải tạo lõi bên trong thành các mảng xanh. 

~ Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 


Cải tạo toàn bộ hố xí trong các hộ gia đình thành hố xí tự hoại đồng 
thời với việc cải tao hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt và bề mặt. 

Cải tạo hệ thống điện cáp ngầm, chiếu sáng đường phố bằng hệ 
thống đèn vàng và cột đèn đúc bằng gang theo kiểu cổ. 

Giao thông: 

Chấn chỉnh hệ thống giao thông, điều hòa lưu lượng xe, bến bãi đỗ. 
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Các di tích lịch sử đã xếp hạng: 

Tu bổ, nâng cấp, bảo tồn toàn vẹn. Các công trình lân cận không 
được lấn át mà phải là phông nền làm nổi bật các công trình khác. 

Các công trình kiến trúc tôn giáo: 

Cần được tôn trọng. Việc sửa chữa phải giữ nguyên quy mỗ và phong 
cách kiến trúc ban đầu (có thể nãng cấp các khu phụ). Các công trình 
xung quanh khi xây dựng phải giữ được tính uy nghiêm cho công trình. 

Các công trình công nghiệp: 

Nếu không phù hợp phải di dời và thay bằng các công trình phục vụ 
công cộng. 

Các nhà ở có giá trị đặc trưng truyền thống: 

Bảo tồn hoàn toàn từ cấu trúc mặt bằng đến mặt đứng. Phục hồi các 
vật liệu, trang trí nội thất truyền thống. Đổi với các nhà khác chỉ cần 
giữ nguyên mặt đứng và được cải tao bên trong. 

D. Định hướng xây dựng bảo tồn cải tạo nâng cấp khu phố cũ 

Cần xác định phạm vi bảo tồn các khu phố cũ, phân loại, xác định 
chức năng để có hướng bảo tồn và cải tạo phù hợp. 

Các công trình cần được bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp: Đó là các công 
thự, dinh thự, nhà ở biệt thự, công trình công cộng có hình thức kiến 
trúc tiêu biểu. Thống kê đánh giá từng loại công trình để có các 
pháp bảo tồn, cải tạo, nâng cấp phù hợp. 


Đối với các khu phố trung tâm văn hóa, chính trị đã hình thành từ 
thời Pháp: Phải bảo tồn, phục hồi, khai thác sử dụng phù hợp với tính. 
chất từng công trình. Mật độ xây dưng không quá 50%. 

Đối với các khu phố ở là chính: Tu bổ các biệt thự đơn, kép, nhà ở 
liền kề. Phá bỏ các kiến trúc cơi nổi. Đưa các công trình công nghiệp 
ra ngoài khu vực. 
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Duy tì hệ thống cây xanh đường phố, hê thống sân vườn trong các 
biệt thự. 

Giữ nguyên mạng lưới đường giao thông, nãng cấp, mở rộng lòng 
đường tùy theo từng khu phố. Vỉa hè đắp cao 15 - 20em, đảm bảo 
thoát nước mặt, lát vật liêu địa phương. 

thể làm mới ở các phố cũ nằm ngoài các công trình cẩn bảo tổn, 
cải tạo, nâng cấp. Quy mô và độ cao công trình các kiến trúc xen cấy này 
cẩn được nghiên cứu riêng cho từng đường phố. Hình thức kiến trúc hài 
hòa với các kiến trúc xung quanh, phù hợp khí hậu địa phương. 

Kiểm tra xem xét lại toàn bộ hệ thống ha tẩng kỹ thuật để có các 
biện pháp cải tạo nâng cấp cần thiết. 

Quy định cụ thể về kích thước, vị trí của các biển quảng cáo để 
không lấn át kiến trúc. 


1I.NGHIÊN CỨU BẢO TỔN KHU PHỐ CỔ, CŨ Ở HÀ NỘI 


A. Sơ lược sự hình thành và phát triển các khu phố cổ, cũ ở 
Hà Nội 

Hà Nôi có lịch sử hình thành lâu đời nhất ở Việt Nam. Thế kỷ IV -V là 
li sở của huyện Tống Bình với dân cư đông đúc và trở thành kinh đô 
“Thăng Long từ thế kỷ XI với nhiều triều đại phong kiến Lý, Trần, Lê... 

Ở thế kỷ XIX, Hà Nội đã là thành thị phổn vinh bậc nhất ở nước ta 
với các thành quách, nơi làm việc của quan lại binh lính và khu 36 phố 
phường. Bên ngoài thành là nơi ở, buôn bán, làm các nghề thủ công 
của thị dân trong các nhà ở đặc trưng theo hình ống. Ngoài ra còn tổn 
tại rất nhiều các công trình tôn giáo tín ngưỡng như đình, đến, chùa, 
văn miếu,.. 

Từ 1889, Hà Nội là nhượng địa của Pháp. Đô thị dần dẫn biến đổi 
sang một đồ thị kiểu mới mang ảnh hưởng của kiến trúc phương Tây. 
Thành cổ bị phá, các khu phố cổ được uốn nắn lại, nhà ở dẫn chuyển 
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từ nhà tranh tre sang nhà gach, lợp ngói. Tuy nhiên đường phố vẫn 
chật hẹp. 

Xuất hiện các khu phố Tây: phía đê sông Hồng, khu thành cũ (khu 
Ba Đình), khu Nam hồ Hoàn Kiếm với nhiều thể loại công trình khác 
nhàu, biệt thự, công trình công cộng, công nghiệp... Hình thức kiến trúc 
theo kiểu cổ điển châu Âu, địa phương Pháp. Vật liệu xây dựng xi 
măng. thép, bê tông cốt thép... là những vật liệu mới thời bấy giờ. 


'Từ 1954, có thê các đường phố mới ở phía Tây và Nam thành phố. 
với các khu nhà tập thể Kim Liên, Trung Tự, Giảng Võ. 

B. Mục đích của việc bảo tổn khu phố cổ, cũ ở Hà Nội 

1. Cuộc sống cộng đồng và xã hội 

Bảo tồn các khu phố cổ, cũ nhằm tao ra một công đồng ổn định, 
thịnh vượng và đa dang với cuộc sống có chất lượng tốt và mức độ 
tương tác công đồng cao. Đồng thời duy trì và củng cố tính đa dạngcủa. 
các hoạt động và các thành phần kinh tế xã hồi. Mặt khác, công việc 
này còn góp phần đấy mạnh việc bảo tồn các di sản văn hóa và các 
yếu tô đặc trưng của khu phố cố. 

3. Đặc trưng đô thị và môi trường 

Bảo tồn các khu phố cổ, cũ nhằm biến khu phố cổ thành một nơi đa 
dang, độc đáo và đäc biết của Hà Nôi. Tuy nhiên vẫn khuyến khích 
những phát triển mới, tôn trọng đặc trưng đô thị và hình thức của khu 
phố cổ mà vẫn mang nét thời đại. 

Khuyến khích nâng cấp cơ sở hạ tầng củng cố và tăng cường trồng 
cây xanh với mục đích cải thiện mức độ ô nhiễm trong đô thị. 

Bên cạnh đó cần phải hiện đại hóa nhà ở nhưng không hủy hoại đặc 
trưng và không khí của đô thị. Từ đó cải thiện và nâng cao hình thức và 
sức hấp dẫn của phố xá và các không gian công cộng trong khu phố cổ. 
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3. Cơ sở hạ tầng 

Giảm mật độ dân cư đi đối với việc cung cấp nguồn nước an toàn 
với áp lực nước đủ mạnh. Đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước an 
toàn, không gây ô nhiễm, phù hợp chuẩn y tế và xây dựng hệ thống 
gom chất thải rấn trong đô thị. Ngoài ra hệ thống điện cần được vận 
hành an toàn, đặc biết chú trọng vào xây dựng cáp ngầm. 

4. Giao thông 


“Tạo ra một môi trường đô thị an toàn thuận tiên cho người đi bộ. 
Chọn ra một số phố và không gian công cộng cho các thành phần kinh 
tế không chính thức hoạt động mà không cần trở giao thông. 

Tạo các bãi đỗ xe hợp lý và các trạm đỗ trên ranh giới khu phố cổ 
song song với việc hạn chế ô tô và xe tải nặng vào khu phố cổ. 
Khuyến khích sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, sử dụng 
xe đạp và đi bộ trong khu phố cổ. 

Về mặt chính quyền, các đề nghị trên cần được hỗ trợ thực thi bởi 
các quy định giao thông thích hợp. Ngoài ra có thế thiết lập hệ thống 
thuế đánh vào các nhà phát triển và các doanh nghiệp trong khu phố 
cổ để hỗ trợ tài chính thực hiện các đề nghị trên. 


3. Nhà ở 


Bảo tồn các phong cách kiến trúc truyền thống của khu phố cổ đồng 
thời với việc cải thiện điều kiện sống. Duy trì nhà cửa với quy mô thấp, 
gần gũi con người và thống nhất trong cả khu. Đồng thời cải tao nhà 
cho tất cả các nhóm thu nhập để duy trì cơ cấu xã hội và sự đa dạng 
của khu vực. Tôn trọng mô hình chia lô đất truyền thống và hình thái 
tổng thể của khu phố cổ trong việc xây dựng mới nhà ở. 

Khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân mua nhà trong khu 
phố cổ và tạo điều kiện cho quá trình đổi mới và nâng cấp quỹ nhà 
song song với khuyến khích các kỹ thuật, vật liệu xây dựng và các chất 
liệu phù hợp khí hậu và đặc trưng của khu phố cổ. Trong thiết kế nhà ở 
tăng cường sử dụng sân trong. 


159 


6. Di sản văn hóa. 


Bảo tổn các ngôi nhà và địa điểm có tẩm quan trọng về văn hóa và 
khôi phục mặt tiền của các ngôi nhà hiện thời (xây trước 1954) để tạo 
không khí và đặc trưng chung của khu vực. Khuyến khích sử dụng 
tiếp, tái sử dụng và sửa đổi sử dụng thích hợp các công trình, mặt tiền 
và địa điểm có tầm quan trọng về mặt di sản vân hóa. 

Tạo đủ vốn công cộng để bảo tổn và hiện đại hóa khu phố cổ song 
song với việc nâng cao nhận thức của quẩn chúng vể quy hoạch bảo 
tổn khu phố cổ nhằm tăng cường vai trò của khu phố cổ là một trung 
tâm di sản văn hóa và là nơi có các sự kiện văn hóa đặc thù của người 
Việt Nam. 


C. Giá trị khu phố cổ 
1. Giá trị lịch sử 


Khu phổ cổ không chỉ là nơi đô hội sẩm uất, tạo vẻ phong phú hấp 
dẫn của đô thị mà còn là bô phận không thể tách rời trong cấu trúc 
của một đô thị cổ Việt Nam. Dù hiên nay không tổn tại nguyên vẹn 
nhưng nó là một bảo tàng sống vể mọi mặt đồng thời chứa đưng nhiều 
dấu tích minh chứng cho lịch sử lâu đời của nhiều di tích. 

3. Giá trị văn hóa 

Khu phố cổ là nơi sinh ra nhiều truyền thuyết, ca dao, truyện cổ 
Việt Nam. Đây cũng là nơi tập trung nhiều nhân tài của đất nước mà 
đỉnh cao là trường Quốc tử giám - Văn Miếu Hà Nỗi. Bên canh đó nó 
còn là nơi lưu giữ các cuộc thi tài nghệ thuật của các ngành nghể 
truyền thống, các lễ hội dân gian, nếp sống thanh lịch.. 

3. Giá trị kiến trúc 

Đó là cảnh quan đô thị với các phố phường đa dạng vể hình thể, 
các nhà ở truyền thống nhấp nhô mái ngói không hể trùng lặp, cảnh 
buôn bán tấp nập, ấm cúng mang đầy tính nhân bản. Ngoài ra còn tổn 
tại rất nhiều các đình, đền, chùa, miếu... với nghệ thuật kiến trúc và 
điêu khắc tỉnh xảo. 
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4. Giá trị kinh tế 


Đây là khu vực vừa ở, vừa buôn bán sầm uất có đóng góp lớn cho. 
ngân sách Hà Nội và ẩn chứa tiềm năng phát triển du lịch. Không chỉ 
vậy, giá ốc trong khu vực này rất cao. 


Ð. Ảnh hường của cơ chế thị trường vào khu phố cổ 


Do tác động của kinh tế thị trường trong những nãm gần đây, các 
mặt nhà mở ra, hòa nhập với không gian đường phố. Nó khiến cho 
đường phố trở nên chât hep hơn. Bên canh đó, nhiều nhà được xây mới 
hoặc sửa lại làm thay đổi bô mặt cổ kính của khu phố cổ. 

E. Những kiến nghị bảo tổn, cải tạo, phát triển khu 36 phố phường, 

1. Giữ cảnh quan vốn có của khu phổ cổ : 

~ Không mở đường mới, duy trì mạng lưới đường phố sẵn có, tổ chức. 
lại giao thông 

- Giữ quy mô tỷ lệ kiến trúc đường phố vốn sẵn có. Không cơi nới 
kiến trúc quá 3 tầng hoặc đô cao công trình quá 1m. 

~ Giữ hình dáng kiến trúc của các tuyến. lô khu phố cổ. 

Khai thác triệt để các mẫu truyền thống trong trang trí mặt 
ngoài nhà. 

~ Các bảng quảng cáo không quá sắc xử. 

3. Cải tạo điều kiện tiện nghỉ cho mỗi trường sống: 

- Hạ thấp mật độ dân cư bằng cách dãn dãn. 

- Tăng diện tích bình quân ở hơn 4-6m”/ người. 

~ Đảm bảo thông thoáng và ánh sáng tự nhiên trong nhà. 

~ Cải tạo bố cục nhà theo hướng đốc lập khép kín, xóa bỏ hệ thống 
khu phụ chung. 

~ Phục hồi các sân trong truyền thống để lấy sáng, thông thoáng và 
trồng cây. 
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3. Cây xanh: 

- Giữ nguyên hệ thống cây xanh vốn có, khuyến khích trồng thêm. 

- Đối với các ô phố lớn có thể cải tao lõi bên trong thành các 
mảng xanh 

4. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 

~ Cải tạo toàn bộ hố xí thành hố xí tự hoại 

~ Cải tạo hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt và bề mặt 

~ Cải tạo hệ thống điện cáp ngầm, chiếu sáng đường phố bằng hệ 
thống đèn vàng và cột đèn đúc gang theo kiểu cổ. 

5. Giao thông: 

Chấn chỉnh hệ thống giao thông, điều hòa lưu lượng xe, bến bãi đỗ. 

6. Các di tích lịch sử đã xếp hạng: 

Tu bổ, nâng cấp, bảo tồn toàn vẹn. Các công trình lân cân không 
được lấn át mà phải là phông nền làm nổi bật các công trình khác. 

7. Các công trình kiến trúc tôn giáo: 

Cần được tôn trọng. Việc sửa chữa phải giữ nguyên quy mô và phong. 
cách kiến trúc ban đầu (có thể nâng cấp các khu phụ). Các công trình 
xung quanh khi xây dựng phải giữ được tính uy nghiêm cho công trình 


8. Các công trình công nghiệp: 

Nếu không phù hợp phải di dời và thay bằng các công trình phục vụ 
công cộng. 

9. Các nhà ở có giá trị đặc trưng truyễn thống: 

Bảo tồn hoàn toàn từ cấu trúc mặt bằng đến mặt đứng. Phục hồi các 


vật liệu, trang trí nội thất truyền thống. Đối với các nhà khác chỉ cần 
giữ nguyên mặt đứng và được cải tao bên trong. 


E. Định hướng bảo tổn khu phố cũ Hà Nội 


Các khu phố cũ trong phạm vi khoanh vùng bảo tồn: Giữ nguyên 
cảnh quan chung vốn có về mạng lưới đường. quảng trường, cây xanh, 
hồ nước... 
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Giữ bóng dáng đặc trưng của khu phố cũ với không gian kiến trúc 2- 
3 tng chiếm ưu thế, phong cách kiến trúc cổ điển phương Tây . Mật 
đỗ xây dưng không quá 50%. 

Phân tích đánh giá chất lượng công trình, phần loại theo mức độ bảo. 
tồn theo 3 loại 

~ Các công trình cần được bảo tồn đã nẻu trên. 

- Các công trình có thể giữ gìn, căn được chỉnh trang, cơi nới, năng 
tầng mà vẫn giữ nguyên hình thức kiến trúc bên ngoài. trang trí lai 
nội thất. 


- Các 


ông trình ít giá trị nghệ thuật, hết niền hạn sử dung, cần dỡ 
bỏ để xây mới. Việc xây mới cần đảm bảo hài hòa với tổng thể cũ với 
quy mõ theo từng khu vực và đường phổ cụ thể, hình thức kiến trúc 


đồng dạng với đặc trưng sẵn có của khu vực. 


Giữ gìn không khí yên tĩnh bằng việc phân bố lưỡng giao thông, bãi 
dâu xe hợp lý 

Duy trì và tăng cường hệ thống cây xanh đường phố, hệ thống sân 
vườn trong các biệt thư, Có thể giải phóng một phần hoäc hoàn toàn 
tầng 1 để trồng cây xanh. 


Vĩa hè đắp cao 15 - 20em, đảm bảo thoát nước mặt. Chỉnh trang vỉa 
hè, lát gạch nung hoa văn trang trí kiểu lá dừa. Phục hồi các vòi nước 
công công nhục vụ khách hô hành. chiếu sáng bằng đèn sơi tóc nung 
đỏ với các cột điện theo kiểu xưa. 

Có thể giải phóng hàng rào môt số công trình để các mảnh vườn 
hòa nhập không gian chung của đường phổ, mở rồng tầm nhìn đến 
công trình. 

Lập dự án cải tạo. chỉnh trang các tuyến phố, dãn dân, giảm dân 

Ngoài định hướng chung mỗi khu trong pham vi bảo tồn có những 
đặc trưng riêng cần có những điều bổ sung thêm. 
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G. Kiến nghị khai thác khu phố cổ, cũ Hà Nội 


1. Kiến nghị khai thác khu phố cổ Hà Nội 


~ Nhà nước cần đầu tư mua lại một số nhà điển hình để tu bổ phục. 
hồi sinh hoạt truyền thống như một bảo tầng cho khách tham quan. Từ 
đó tổ chức ăn nống nghỉ ngơi và các dịch vu du lịch trong môt số nhà. 

~ Tôn tạo một số di tích văn hóa lịch sử tôn giáo, khôi phục các lễ 
ð ngành nghề truyền thống trong khu vực. 


hội và khôi phục một 
3. Kiến nghị khai thác khu phố cũ Hà Nỗi 
Sấp xếp phân bổ các công trình phục vụ đời sống với việc cơi nổi 
xen cấy các công trình phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, đối 
ngoại, hợp tác đầu tư quốc 


tế. 


Chỉnh trang toàn bô các biệt thư đẹp. cho các cơ quan nước ngoài 
thuê đồng thời với việc kiểm tra thống kê toàn bộ quỹ công trình, trụ 
xở cơ quan để có thêm điều kiện nước ngoài vào tu bổ, sử dụng, phát 
huy hết hiệu suất của công trình. 


II. NGHIÊN CỨU BẢO TỔN DI SẲN VẤN HÓA KIẾN TRÚC HUẾ 


A, Khái quát về Huế. 


Huế ~ tên địa danh là Thuận Hoá ~ từ 1307 hội nhập vào đất Việt và 
trở thành đô thị trước đây 3 thế kỷ (1687). Là trung tâm văn hóa chính trị 
của xứ Đàng trong thời Trịnh Nguyễn phân tranh và là kinh đô của triều 
Nguyễn. Đây là đô thị hoàn chính nhất còn lai cho đến nay. 

Dù chỉ được xếp là đô thị loại 2 trong hệ thống đõ thì Việt Nam 
nhưng cùng với Hà Nội, Hội An. Huế là đ thị cổ bảo tồn bậc l của 
quốc gia với trên 300 công trình có giá trị lịch sử văn hóa trong gần 
468 công trình còn lại cho đến nay. 


Với những giá trị to lớn như vậy, Huế được Hội đồng di sản thế giới 
của tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thế giới (ngày 20 tháng 12 
năm 1993). 
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B. Các di sản kiến trúc và cảnh quan Huế 
Khu vực kiến trúc truyền thống: 
~ Khu kinh thành 
~ Khu thương mại cổ 
~ Khu làng cổ và nhà vưỡn 
~ Khu lãng tẩm 
Khu kiến trúc kiểu châu Âu: ở phía Nam bờ sông Hương 
Khu thắng cảnh đọc sông Hương 
1. Khu vực kiến trác truyễn thống 
1.1. Khu kinh thành Huế: 
Được khởi dựng từ đầu thế kỷ XIX với 5 khu vực quan trọng; 
Kinh thành: bảo vệ các cơ quan của triểu đình. Có dạng gắn vuông, 


chu vi 8.940m, diện tích thành nội 520ha. Thành dày trung bình 2Im, 
cao 6,6m, được xây theo kiểu Vauban. 


Hoàng thành: Mặt bằng hình vuông mỗi chiểu 600m, cao 4m. Có 
khoảng 100 tòa nhà là các cung điện quan trọng và miếu thờ tổ tiên 
nhà Nguyễn bao gồm các khu chức năng: 


~ Các thành, hào, cầu nối phòng thủ. 
~ Khu cử hành đại lễ: từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa. 


- Khu vực các miếu thờ: Triệu miếu, Thái Miếu, Hưng Miếu, Thế 
Miều, điện Phụng Tiên. 


- Khu vực của Thái hậu và Hoàng thái hậu: cung Diên Thọ, 
“Trường Sanh. 

~ Khu Nội phủ: các kho tàng và xưởng chế tạo đỗ thủ công mỹ nghệ. 

~ Khu vực vườn Cơ Hạ và điện Khâm Văn: nơi học tập, vui chơi của 
các hoàng tử. 

Từ cấm thành: nơi ăn ở của vua và gia đình. Mặt bằng hình vuông. 
mỗi bể 300m, cao 3,5m bao gồm gắn 50 công trình. 
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Trấn Bình Đài (đồn Mang Cá): tiền đổn của kinh thành 

Trấn Hải thành: phòng thủ kinh đô về mặt biển. 

1.2. Khu thương mại cổ: ð phía Đông Kinh thành, hình thành từ thế. 
kỷ XIX với một dãy phố lợp tranh từ cầu Gia Hội đến cầu Đông Ba. 


~ Nam 1837 (thời Minh Mạng) xây lại bằng gạch ngói với 89 gian 
và xây thêm 548 nhà gạch từ cầu Đông Ba đến Trấn Bình Đài. Lập 
đường phố dọc sông Hương từ cầu Gia Hội đến chợ Dinh. 


- 1866 (thời Đổng Khánh ): dựng 3 dãy phố ngoài cửa Đông Ba: 
đường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Đăng Lưu, Đào Duy Từ. 


~ 1887: xây lại chợ Đông Ba 

- 1889: - Dời chợ Đông Ba đến vị trí hiện nay (bờ Bắc sông Hương) 

~ Lập phố Trường Tiển (nay là Trần Hưng Đạo) 

Khu thương mại cổ này kế liền giang cảng Thanh Hà - Bao Vịnh là 
nơi các thương thuyển ngoại quốc ra vào tấp nập dưới tẩm quan sát 
của Trấn Bình Đài. 

1.3. Khu làng cổ và nhà vườn 

~ Khu nhà vườn trong Thành nội. 


- Khu các làng An Hòa, Kim Long, Phú Cát, Phú Hiệp, Long 
Thọ, Vĩ Dạ. 


1.4. Khu lăng tẩm: nằm phía Tây Nam kinh thành như lãng Gia 
Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định... 

2. Khu kiến trúc kiểu châu Âu 

Bắt đầu xây dựng từ 1875 với tòa đại sứ Pháp rồi mở rộng dẫn sang 
An Cựu, Phú Cam, ga Huế... bao gồm các khu vực: 

Công trình hành chánh: Tòa công chánh (nay là UBND thành phố), Phủ 
thư hiến (nay là Nhà khách tỉnh), Tòa tỉnh trưởng (nay là trụ sở UBND. 
tỉnh), viện dân biểu (nay là văn phòng trường Đại học tổng hợp Huế) 
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Công trình công cộng: bệnh viện, câu lạc bõ thể thao, trường học, 
bưu điện, sân vận động, nhà băng, nhà ga 


Kiến trúc tôn giáo: các nhà thờ, tòa tổng giám muc.. 

Nhà ở, khách sạn 

Công nghiệp: nhà máy nước. 

3. Khu thắng cảnh dọc sông Hương: các chùa Thiên Mu, Văn Miếu, 
điện Hòn Chén... và các cảnh trí thiên nhiên bám theo đồng sông 

€. Giá trị các di sản kiến trúc cảnh quan và văn hoá Huế 


Các giá trí đó là : 

1. Huế được xây dựng trên cơ sở kế thừa những đường nét cơ bản có 
sẵn của đô thành Phú Xuân kết hợp với nguyên tắc xây dưng thành lũy 
phương Tây (dạng Vauban), vừa áp dụng thuyết âm dương ngũ hành của. 
phương Đông và các nguyên tắc kiến trúc truyễn thống của dân tộc. 
Chúng được vận dụng khéo léo, hài hòa với địa hình thiên nhiên. 

Huế là một thành phố vườn, công viên với màu xanh êm dịu của 
sông hổ, đổi núi, cỏ cây. 

2. Huế tập trung được một khối lượng di sẵn kiến trúc tiêu biểu 
nhất của thời Nguyễn với những đặc trưng về kiến trúc gỗ (kết hợp. 
ạch ngói) rất thanh nhẹ với cấu trúc vì kèo, đường nét, tỷ lệ hợp lý, 
cấu trúc mái chổng diêm nhiều lớp. Các trang trí, pháp lam, tranh chữ 
chạm khắc tỉnh tế, hoa văn nhẹ nhàng, 


3. Kiến trúc nhà vườn với những không gian xanh. 


4 Kiến trúc Pháp với nhiễu phong cách khác nhau như tân cổ điển, 
địa phương Pháp, .. hòa nhập cảnh quan thiên nhiên và các kiến trúc 
cổ có sẵn. 

5. Có sự đan xen, kết hợp kiến trúc Âu - Á trong một hoặc cả cụm 
tổng thể công trình cũng như trang trí nội ngoai thất, thể hiện sự giao 
lưu văn hóa Đông Tây. 
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6. Huế là trung tâm văn hóa, lịch sử, của một thời đại của đất nước. 
được mở mang rộng nhất. Mane những tư tưởng triết học về tôn giáo 
Phật, Khổng. Giữ được nhiều tư liệu sử học, văn hóa khoa học, y học, 
thiên văn học. 

Huế là quê hương của nhạc cổ điển, cung đình, dân gian, nghệ thuật 
sản khấu và cung là nơi hội tụ nhiều nghề truyền thống với các thể hệ 
thờ thủ công tài hoa. 

Bên cạnh đó, con người Huế đa cảm, trí tuế, thanh lịch, duyên dáng, 
nhẹ nhàng với những tư tưởng nhãn văn. 


D. Vấn để bảo tổn di sản Huế: 
Những yêu cả 


1. Bảo tồn di sản đô thị Huế là mốt bộ phân của chính sách phát 
triển kinh tế xã hội và nằm trong dự án quy hoạch đô thị. 

2. Phải giữ được tính chất lịch sử của Huế ở từng khu vực qua các 
yếu tố sau: 

~ Các đặc trưng (như trên đã nêu), mạng lưới đường phố, ð phố, 

- Mật độ xây dựng, đảm bảo mối quan hệ của các khối không gian 
xây dựng, công công, cây xanh. 
kiến 


~ Sắc thái cảnh quan kiến trúc Huế về hình khối, phong. 
trúc, tỷ lệ, vật liệu, màu sắc, trang trí công trình . 

~ Mối quan hệ hiện có giữa môi trường thiên nhiên với thành phố , 
đảm bảo sự cân bằng sinh thái, chống ô nhiễm, giữ được phong cách 
của thành phố vườn. 

3. Cần có chính sách quản lý bảo tồn, cải tạo phát triển hợp lý, hợp 
lòng dân. Tuyên truyền vận động những người trong dòng dõi hoàng 
tộc, người dân và những người yêu Huế tham gia đồng góp vào công 
cuộc bảo tồn dưới nhiều góc độ khác nhau. 

4. Củng cố nâng cao sự hợp tác với UNESCO trong việc đào tạo cần 
bộ quản lý và thực hiện bảo tồn các di tích. Vận động các chính phủ, tổ 
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chức quốc tế, các nhà từ thiện giúp đỡ kinh phí bảo tồn các di sản văn 
hóa kiến trúc. 


Các biện pháp: 


1. Lập quy hoạch bảo tồn các khu vực và di sản đã nê 
Phân xấp xếp các thứ tự ưu tú 
thời lập các quy chế quản lý bảo tồn cho từng khu vực t 


vủa các khu vực bảu 


3. Song song đó, cần tiến hành xác định. phân loại bảo tồn các công 


"ác khu vực nêi 


cấp đúng mức. Phục chế ngu) 
nằm trong phạm vi bảo tồn cấp Í bị 


chú ý đến chất liệu, vắt liệu, hình thức hài hòa chung với công trình 
bảo tồn. Các yếu tố hiện đai được áp dung không gây tổn hại cho 
tổng thể. 

4. Tổ chức giao thông trong các khu vực đảm bảo tính truyền thống, 
hấp dẫn. Quy định các bến bãi trật tự không ảnh hưởng đến cảnh quan 
của khu vực bảo tồn. Không cho các phương tiên giao thông vận tải, 
đường cao tốc xuyên qua các khu vực bảo tồn. Chúng chỉ nên tiếp cận 
đảm bảo đưa khách tham quan đến các khu vực này thuân tiện. 


5. Cần có kế hoạch phòng chống thiên tai, ô nhiễm môi trường đặc 
biệt cho khu bảo tồn cấp I (Tử Cấm thành, Hoàng thành). 

6. Vấn đề xây dựng cải tạo trong khu vực bảo tồn: 

~ Trừ khu vực Tử Cấm thành, Hoàng thành, các khu khác có thể triệt 
để khai thác quỹ đất hiện có để phát triển đô thị. 

~ Quỹ đất có thể khai thác bao gồm đất trống, đất của các công trình 
á trì lịch sử, nghệ thuật kiến trúc. 
Tuy nhiên cần thân trong về quy mö. tầng cao, hình thức kiến trúc để 
các công trình xây mới, cải tạo hòa nhập với khung cảnh chung và phải 
có các dự án, đồ án cụ thể. (Chú ý: ở khu vực cải tạo này không nhất 


đã xuống cấp không có hoặc 
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thiết phải duy trì chức năng cũ và có thể xây dưng các công trình mới 
thích hợp cho thời đai). 


~ Việc cải tạo các khu phố cổ. cũ này phải được coi là một bộ phận 
của chính sách nhà ở, đất đai, kế hoạch dân số. Cần chú trọng đến việc 
bảo vệ đời sống của cư dân bằng cách tạo điều kiện cho kinh tế trong 
khu vực được phát triển bền vững và ốn định. 


IV. NGHIÊN CỨU BẢO TỔN DI SÂN ĐÔ THỊ CỔ HỘI AN 

A. Khái quát chung về đô thị cổ Hội An 

Hội An đã trải qua 10 thế kỷ như một thương cảng quốc tế quan 
trọng của Đông Á. Sau thế kỷ XIX trung tâm buôn bán chuyển về Đà 


Nẵng nhưng những minh chứng của thời kỳ hưng thịnh Hị 
lại tối ngày nay với 450 ngôi nhà truyền thống. 


Hội An hấp dẫn bởi những hiện thân giá trị văn hóa của nhiều nền 
văn hóa: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản. phương Tây. Xu hơn, đây 
là nơi giao thoa của 3 nền văn hóa bản địa: Sa Huỳnh, Chăm Pa và Đại 
Việt với nhiều di tích hiện tồn rất giá trị. Hội An từng là một thương 
cảng và trung tâm thương mại của vương quốc Chămpa. 

B. Giá trị của di sản kiến trúc cổ Hội An 

Sự kết tỉnh của các dòng văn hóa đã làm nên một phong cách kiến 
trúc Hội An được hóa thân trong vật liệu chủ yếu cho kết cấu kiến trúc. 
đó là vật liệu gỗ. Gỗ là một vật liệu có đô bền không cao nên các kí 
trúc ở Hội An hiện tồn là các kiến trúc được xây dựng sớm nhất vào 
thế kỷ XIX. 

Phong cách kiến trúc Hội An thể hiện qua kỹ thuật liên kết các vì 
kèo thường gi chồng rường có nguồn gốc Trung Hoa và vì kẻ 
chuyền của kiến trúc Việt cổ. Những kết cấu hoàn chỉnh của 2 dạng 
trên nhiều khi được đặt gần nhau trong môt ngôi nhà có nhiều khối tạo. 
nên sự hài hòa giữa các không gian trong một nhà. Tuy nhiên không có 
sự hòa trộn giữa chúng với nhau trong một hệ kết cẩu như trong kiến 
trúc cổ của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ. 
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Nét điển hình tạo nên sư hài hòa của kiến trúc Hội An thể hiện qua 
bộ mái ngói "mui huyện” lợp theo kiểu âm dương có nguồn gốc Hoa 
Nam, song đô đốc mái cao hơn và bở mái tạo thành những đường 
mềm mại. 

Nhà ä là kiến trúc e 
Hội An gắn liền với đưở 
A 


n số lượng nhiều nhất trong tổng thể di tích 
ïng phố tạo nên nét đặc trưng của phố cổ Hỗi 
- Do vậy, nhà phố là dạng nhà phổ biến phát triển theo dang hình 
+. Phía trước là nơi giao dịch, buôn bán, tiếp theo là sân trời với nhà 
vũu doc theo mốt bên nổi với nhà sau, nơi chứa hàng và sinh hoạt gia 
ếp. khu vẻ xinh, giếng nước với 


đình kết thúc là khoảng sẵn sau bố trí 
môi cửa thông ra phố sau. 

Hội quán là dang kiến trúc công công tiêu biểu cho công đồng người 
Hoa ở hải ngoại. Ngoài chức năng sinh hoạt công đồng. nơi ở trọ cho 
đồng hương mới tới, nó còn mang chức năng tín ngưỡng. Hội An có 5 
hồi quán của 5 bang Triều Châu, Phúc Kiến, Gia Ứng, Quảng Đông và 
Hải Nam. Kiến trúc này có bố cục cổng lớn ở phía trước khuảng. 
xân rộng có 2 nhà bên quay mặt vào sân, tiếp theo là phương đình và 
kết thúc là nhà thờ. Tất cả các hội quán đều quay mặt ra sông Thu Bồn 
theo một trục thống nhất. 

Cầu cổ duy nhất ở Hội An là cầu Lai Viễn (hay cầu Nhật Bản, chùa 
Cầu) dựng vào thế kỷ XVII, tái dựng năm I17 với mặt bằng hình chữ 
TT do có thêm phần bàn thờ. Kết cấu cầu làm bằng gỗ đặt trên móng và 
tru cầu bằng gạch. 


C. Phân khu bảo tổn đô thị cổ Hội An 


1. Khu vực bảo tần 

Dựa trên lịch sử hình thành, giá trị văn hóa lịch sử nghệ thuật kiến 
trúc, đường phố. khu vực bảo tồn của Hội An được chia thành 2 khu vực: 

a) Khu vực Í: điện tích 1km”, được giới hạn bởi đường Hoàng Diệu ở 
phía Đông. ngã 3 Tin Lành ở phía Tây. bờ sông Bach Đằng phía Nam, 
đường Phan Chu Trinh phía Bắc. 
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b) Khu vực II: diện tích 3km”, được giới hạn bởi đường Phạm Hồng 
Thái phía Đông, bến xe Hội An phía Tây, đoạn sông Hội An phía 
Nam và dường Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Huỳnh Thúc 
Kháng phía Bắc. 

3. Định hướng bảo tẩn 

4) Khu vực †: Là khu bảo tồn nguyên trạng mọi yếu tổ gốc có 


lịch sử văn hóa như địa điểm, chất liều, kỹ thuật, kiểu thức, sắc thái. bố 
cục, mầu sắc, chỉ tiết... 


- Đối với các công trình không có giá trị lịch sử văn hóa (theo phân 
loại của cơ quan chức năng) cần được từng bước cải tạo phù hợp với 
cảnh quan chung của khu phố cổ. 


- Việ kế xây dựng trong khu vực này phải 
tuân theo luật pháp nhà nước và được phép của các cấp thẩm quyền. 


trùng tu tôn tạo, thị 


~ Đầu tư một số khu dân cư mới nhằm dãn dãn trong khu vực Í, tạo 
điều kiên bảo tồn khu phố cổ, cải thiện đời sống nhân dân. 

b) Khí vực II: Lầ khu vực được điều chỉnh xây dựng nhằm tăng giá 
trị của khu phố cổ 

~ Những công trình có giá tị lịch sử văn hoá phải được bảo tồn theo. 
Pháp lệnh 14 của Hội đồng Nhà nước. 

~ Những công trình không có giá trị bảo tồn có thể được cải tạo 
nhưng phải tuân thủ theo phong cách kiến trúc xung quanh và những 
quy định về chiều cao và tầng cao. 

Ð, Các công trình cần bảo tồn tôn tạo 

Tổng thể di tích kiến trúc Hội An được phân chia theo công năng 
(kết quả phân tích và đánh giá hiện trạng di tích kiến trúc cổ Hội An 
của PTS. KTS. Hoàng Dạo Kính - Trung tâm Thiết 
công trình văn hóa): 


và tu bổ các 
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đổ, cần ưu tiên sửa chữu lớn hoặc phục 
hồi toàn bộ. 


Nhóm Loại hình Sốlượng | Ghichú 
Nhóm A ~ Đình " 
(các công trình tín ngưỡng) _ | - Chùa 23 
- Hội quán 5 
- Đền 12 
- Miếu, Lãng 18 | 
HỆ Nhà thờdộc | - 18 
Nhóm B ~ Nhà ở 82/529. Loạil.ll/ 
(eáe công trình dân dụng) Cầu ' loại HH. IV 
- Giếng cổ 14 
- Chợ. 1 
Nhóm C ¡ Thành 2 
(các công trình công năng | - Mộ cổ 30 
đặc thù) 
E. Phân loại các công trình bảo tổn 
1. Phân loại theo thực trạng &kÿ thuật và khả năng duy trì của 
di tích 
Loại Chuẩn giá trị Số lượng | Tỷ lệ (%) 
A __ | Tình trạng kỹ thuật tốt, có khả năng đứng — 90 16,98 
¡ vững trước mỗi trường trong thời gian dài 
(mức độ hư hỏng không quá 15%) | 
R¡ Kém hơn loại A. cần tu sửa vừa và nhỏ — 316 5262 
đối với các di tích quan trọng (mức độ hư . 
hồng 30%) 
€__ | Kếm hơn loại A, B, cần tu sửa lớn, phục | 99 16.68 
Í Nồi tững hộ phận, đầu tư các biện pháp ' 
gia cố, duy trì khả năng đứng vững (mức. 
đô hư hồng 60 ~ 70%). 
D_ | Trong tình trạng rất tồi, có nguy cơ sụp 3» 172 
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2. Phân loại di tích theo giá trị kiến trúc và mức độ bảo tồn các 
nhân tố gốc 

2.1. Tiêu chí phân loại 

a) Cơ sở lập tiêu chí 

* Thời gian khởi dựng: lịch sử ngôi nhà 

* Kiến trúc công trình (các nhân tố gốc): 

~ Bổ cục mặt bằng 

~ Hình thức kiến ưúc (mặt đứng) 

~ Kết cấu và nghệ thuật cham khắc vì kèo 
~ Trang trí nội ngoại thất 

b) Tiêu chí phân loại nhà: 

* Loại đặc biệt: công trình được xây dưng từ 1850 — 1900, có giá trị 
đặc biệt về kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và tôn giáo. Bảo tồn được cả 4 
nhân tố cơ sở nêu trên. 

* Loại l: công trình được xây dưng từ 1850 - 1900, có giá trị đặc 
biệt về kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và tôn giáo. Bảo tồn được 3 trong 
4 nhân tố cơ sở nêu trên. 

* Loại 2: công trình được xây đưng từ 1850 - 1900, có giá trị về 
kiến trúc, nghệ thuật, lịch sử và tôn giáo. Bảo tồn được 2 trong 4 nhân 
tố cơ sở nêu trên 

* Loại 3: công trình xây dựng từ 1900 - 1954, có giá trị đóng góp 
cho bộ mặt của khu phố cổ hoäc một tổng thể di tích. Bảo tồn được 1 
trong 4 nhãn tố cơ sở nêu trên. 

* Luại #: công trình xây dựng từ 1954 đến nay, không bảo tồn được. 
nhân tố cơ sở nào (không có giá trị nghệ thuật, lịch sử, làm ảnh hưởng 
xấu đến tổng thể di tích). 

©) Đánh giá hiện trang kỹ thuât công trình (theo bằng Phân loại theo. 
thực trạng kỹ thuật và khả năng duy trì của di tích): 

3.2. Thống kê và phân loại các công trình kiến trác (theo nghiên cứu 
của Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc tiến hành năm 1994 - 1995): 

~ Loại đặc biệt: 34 số nhà ~ Loại 2 : 49 số nhà 
64 số nhà ~ Loại 3 : 42 số nhà 


174 


TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


I. Sắc lênh số 65 ngày 23 tháng II năm 1945 của Chính phủ I.ãm thời 
nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa về Bảo tồn Di tích lịch sử. 

2... Pháp lệnh về Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử,văn hóa và danh lam 
thắng cảnh (được Hội đồng Nhà nước nước Công hoà XHCN Việt 
Nam công bố ngày 4-4-1984). 

Sở văn hóa và thông tin Hà Nội - 1986. 

3. G§. Lâm Bình Tường 
Sổ tay công tác Bảo tẳn Đi tích 
Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội — 1986. 

4. G§. Lâm Bình Tường 
Bảo quản trùng tu các di tích kiến trác (Bản chép tay) 

5... Hiến chương quốc tế về việc bảo quản và trùng tu các di tích văn hóa. 
và địa điểm lịch sử (Hiến chương Venice). 

6. PGS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính 
Những định hưởng và giải pháp trong Trùng tu các di tích ở Mỹ Sơn 
Tạp chí Kiến trúc số 5-1998 

7. PGS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính 
Di sản văn hóa — bảo tốn và trùng tu. 

NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội - 2002 

8. GS.TS. Ngô Thế Thi 
Kinh nghiệm nghiên cửu và cải tạo khu phố cổ ở CHLB Đức. 

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam tháng 3-1995. 

9. TS.KTS. Nguyễn Bá Đang 
Bào tôn di sản kiển trác. 

Đề tài nghiên cứu khoa học KC1 ! ~ 04-1995 
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Hội thảo quốc tế "Chính sách đõ thị và việc bảo vệ di sản kiến trúc 
của Việt Nam” 


“Tạp chí nghiên cứu văn hóa nghệ thuật - 1994. 


„_ Nhiều tác giả 


Di tích Mỹ Sơn. Các tham luận tại Hội thảo khoa học Quốc gia lẫn 
thuế nhất về MỸ Son. 

Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Nam 

Nhiều tác giả. 

Đồ thị cổ Hãi An (Hải thản quấc tế tổ chức tại Đà Nẵng ngày 32, 
323-403-1990) 

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Hà Nội - 1901 

PTS.KTS. Nguyễn Khởi 

Hào quản tràng tụ các dị sản văn hỏa 


“Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - 1991 


. PGS.TS.KTS Nguyễn Khỏi 


ảo tổn trùng từ các dt tích kiến trác 

Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh - 2000 

“Trương Công Hải 

ảo vệ di tích lịch sử - văn hóa trong bối cảnh công nghiệp húa, hiển 
đại hóa. 

Báo Sài Gòn giải phóng ngày 6 - 9 - 1908. 


. Lê Bình 


Bảo tôn di sản văn hóa dân tộc thời mở cửa 
Báo Sài Gòn giải phóng ngày 30 - 6 - I996 
Thảo Nguyên 

Vân hoa dân tộc gìn giữ như thể nào 

Báo Sài Gòn giải phóng ngày 5 - 7 - I999 


.. GS. Lâm Bình Tường 


Đôi điều về bảo quản và tràng tức dĩ tích 
Báo Thanh niên ngày 6 - 6 - 1995 


19. Hồng Quân 
Cẩn một cái nhìn 
Báo Sài Gòn giải phóng ngày 6 - 9 - 1998 
30. Nguyễn Thế Vinh 
Rồi sẽ ngoảnh nhìn và nuối tiếc 
Báo Thanh niên ngày 12 - 01 - 2000 
21. G§. Hà Văn Tấn 
Cúc nhà khảo cổ đến trước di tích chỉ để mặc niệm 
Báo Tuổi trẻ Chủ nhật số 50/96 ngày 22 - 12 - 1996 
32. Nguyễn Thượng Hỷ 
Suy nghĩ về kỹ thuật xây dựng tháp Chăm và vấn đễ thẩm mỹ 
Kiến trúc số 05-1998 
33. Ralp Brading - 1994. 
Các ý kiến về nghiên cửu bảo tổn dì sản đô thị thành phố Hả Chí Minh 
34. Laurent Pando lu 
Chính sách bảo tân đô thị của Pháp 
'Tạp chỉ kiến trúc Việt Nam tháng 3 - 1995. 
35. Dr. Yoshiaki Ishizawa 
Thiết kế kỹ thuật bảo tỗn và tw bổ di tích 
Đại học Sophia - Tokyo. 
26. Tomko Asomara. 
Chính sắc h cảu Nhật Hàn về bảo tấn dĩ sẵn văn hỏa: 
“Tạp chí nghiên cửu Văn hóa nghệ thuật tháng 01 - 1990 
37. Nhiều tác giả. 
Đổ thị bị rạn vớ. 
“Tạp chí Người đưa tin Unesco tháng 01 - 1991. 
28. Svorưkin N. P; Makximov PN; Mikhailov E. V. 
Các di tích kiến trác và Xây dựng khu phố hiện dại. 
Nhà xuất bản Văn học và Xây dựng Matxcơva - 1973. 
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.. Mikhailovski E. E. 


Trùng tu các di tích kiển trúc 
Matxcdva - 1971 
Mikhailovski E. E. 
Phương pháp luận và thực tiễn của công tác bảo tổn các di sản văn 
hóa, Matxcơva - Ì974. 
Opolovnikov A. V. 
Trùng tu các di tích Kiến trúc dân gian. 
Matxcơva - 1975. 
'William J. Murtach. 
Keeping từme - The history and theory öf Preservation in America 
Šterling Publishing Co. Inc. New York - 1993. 
'Wayne Attoe. 
Urban Planning - Chapter 16 - Historic Preserdtion 
MeGraw- HIll 1988 
Michael R. Corbet. 
Splendid Surwvivors - San Fransico's Downtown Archiiec trai 
Heritage. 
A California Living Book - 1979. 
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